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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
ỦY BAN TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
___________________

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  19   tháng   8   năm 2026


BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN 
Ý kiến của các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ về báo cáo tổng kết việc thi hành Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa”

1. Về việc gửi và nhận công văn góp ý kiến:
- Ngày 27/3/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) đã có Công văn số 1813/BKHCN-TĐC gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc báo cáo tổng kết thi hành Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa” (Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg).
- Tính đến ngày 18/8/2026, Bộ KH&CN đã nhận và tổng hợp báo cáo/ý kiến của các cơ quan, đơn vị sau:
+ 11 Bộ, cơ quan trung ương (Bộ Công Thương; Bộ Nội vụ; Bộ Ngoại giao; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Thanh tra Chính phủ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Tư pháp; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Xây dựng).
+ 31 Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
+ 12 đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có báo cáo/ý kiến. Nội dung của đơn vị không trực tiếp thực thi Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg được sử dụng đúng tính chất là ý kiến chuyên môn/chính sách hoặc xác nhận phạm vi chức năng, không coi là bằng chứng thực tiễn thi hành.
Nguyên tắc rà soát, tiếp thu, giải trình: chỉ đề xuất quy định trong Quy chế những nội dung thuộc phạm vi phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp không làm thay đổi, chuyển giao hoặc mở rộng thẩm quyền của cơ quan, người có thẩm quyền. Việc tiếp thu được đối chiếu với: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/04/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/04/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/04/2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch và Luật số 78/2025/QH15 ngày 18/06/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05/08/2025 của Chính phủ về hoạt động kiểm tra chuyên ngành; pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, gồm Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành (Văn bản hợp nhất số 90/VBHN-VPQH ngày 30/03/2026 của Văn phòng Quốc hội), Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18/03/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 190/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18/03/2025 của Chính phủ và Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và các nghị định xử phạt chuyên ngành. Nghị định số 311/2026/NĐ-CP ngày 06/08/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 26/09/2026; tại thời điểm tổng hợp 18/08/2026, văn bản này được ghi chú để theo dõi nhưng chưa được sử dụng làm căn cứ pháp luật đang có hiệu lực.
Đối với kiến nghị về thẩm quyền xử phạt, mức phạt, trình tự lập biên bản/chuyển hồ sơ/ra quyết định xử phạt, cưỡng chế, biện pháp khắc phục hậu quả, thủ tục kiểm tra chuyên ngành, phân công quản lý sản phẩm, điều kiện chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoặc định mức tài chính: chỉ ghi nhận và chuyển xử lý tại văn bản chuyên ngành có thẩm quyền; không quy định lại trong Quy chế. Số liệu có phạm vi gồm đồng thời an toàn thực phẩm, quản lý thị trường, chống buôn lậu, đo lường, sở hữu trí tuệ... chỉ sử dụng để minh họa đúng phạm vi, không cộng dồn cơ học thành số liệu toàn quốc của Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg.
2. Tổng hợp ý kiến

	STT
	ĐƠN VỊ
	Ý KIẾN
	TIẾP THU, GIẢI TRÌNH
	GHI CHÚ

	I.
	Không có nội dung báo cáo liên quan

	1. 
	Thanh tra Chính phủ
	
	Ghi nhận. Thanh tra Chính phủ xác định không có nội dung trực tiếp để báo cáo theo phạm vi nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg. Ý kiến này được giữ nguyên để phản ánh đầy đủ phạm vi tham gia của cơ quan trung ương.
Không suy diễn việc “không có nội dung báo cáo” thành kết luận rằng Quy chế hiện hành không có vướng mắc hoặc đã phát huy hiệu quả chung. Quy chế thay thế chỉ quy định quan hệ phối hợp với hoạt động thanh tra/kiểm tra trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép, không quy định lại trình tự, thẩm quyền thanh tra hoặc kiểm tra chuyên ngành.
	Nguồn xác nhận giới hạn chức năng; không phải bằng chứng về hiệu quả/không hiệu quả chung của Quy chế.

	2. 
	Bộ Tư pháp
	
	Ghi nhận. Bộ Tư pháp không có nhiệm vụ trực tiếp theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg nên không có số liệu thực thi để tổng hợp.
Khi xây dựng Quyết định thay thế, tiếp thu yêu cầu chung của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật: phải chứng minh rõ sự cần thiết, xác định đúng phạm vi điều chỉnh, thẩm quyền, tính thống nhất và tính khả thi; các nội dung vượt thẩm quyền của Thủ tướng hoặc thuộc nghị định/luật chuyên ngành không đưa vào Quy chế. Bảng này được bổ sung cột tiếp thu, giải trình để phục vụ truy vết ý kiến trong hồ sơ soạn thảo.
	Không có số liệu thực thi trực tiếp. Dùng chủ yếu để kiểm soát tính hợp pháp, thẩm quyền và hồ sơ VBQPPL.

	3. 
	Bộ Ngoại giao
	
	Ghi nhận việc Bộ Ngoại giao không phải cơ quan trực tiếp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Quy chế hiện hành. Đối với các định hướng về hội nhập, thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp của nước ngoài, số hóa thông tin sản phẩm, hộ chiếu số sản phẩm và quản lý theo rủi ro: tiếp thu ở mức nguyên tắc khi đã có căn cứ trong Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và điều ước/thỏa thuận quốc tế có liên quan.
Không thiết kế trong Quy chế cơ chế công nhận/thừa nhận mới hoặc nghĩa vụ quốc tế mới nếu pháp luật chuyên ngành chưa giao thẩm quyền.
	Nguồn chính sách/hội nhập; không coi là nguồn thực thi trực tiếp Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg.

	II.
	Có ý kiến về báo cáo tổng kết thi hành

	1. 
	Bộ Công Thương
	I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH
Bộ Công Thương đã tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Công Thương, việc kiểm tra được thực hiện thông qua:
- Hoạt động kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường;
- Hoạt động kiểm tra chuyên ngành.
Việc phối hợp trong công tác kiểm tra cụ thể như sau:
1. Hoạt động của lực lượng quản lý thị trường
1.1. Về phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện
Thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, căn cứ diễn biến, tình hình trên thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (trước đây là Tổng cục Quản lý thị trường) đã chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng của các Bộ Khoa học và Công nghệ, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công an...và các Sở ban, ngành tại địa phương tổ chức thực hiện công tác kiểm tra và xử lý các vi phạm về chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường theo lĩnh vực, mặt hàng do Bộ Công Thương quản lý và các lĩnh vực lực lượng Quản lý thị trường được giao thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Việc triển khai kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường thông qua các kế hoạch kiểm tra định kỳ, kế hoạch kiểm tra chuyên đề, kế hoạch hậu kiểm và kiểm tra đột xuất. Hoạt động kiểm tra tập trung vào các nhóm hàng hóa thiết yếu, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân như thực phẩm, dược phẩm, vật tư nông nghiệp, xăng dầu, hàng tiêu dùng... Nội dung kiểm tra tập trung vào kiểm tra về nguồn gốc, xuất xứ, điều kiện kinh doanh, nhãn hàng hóa kết hợp với việc lấy mẫu thử nghiệm các chỉ tiêu bắt buộc theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm, hàng hóa theo tiêu chuẩn công bố. Trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm, nếu vụ việc thuộc thẩm quyền xử phạt của cơ quan khác hoặc có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý hoặc xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.
1.2. Về phối hợp trong công tác kiểm tra, xử lý về chất lượng sản phẩm hàng hóa
Về công tác phối hợp, lực lượng Quản lý thị trường đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng hóa kém chất lượng, hàng giả, hàng lậu, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ lưu thông trên thị trường. Có sự thông tin kịp thời về chất lượng sản phẩm, hàng hóa giữa các cơ quan quản lý nhằm thực hiện tốt công tác phối hợp.
Trong công tác quản lý và kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa, các đơn vị Quản lý thị trường phối hợp xin ý kiến chuyên môn các cơ quan liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; phối hợp với các cơ quan Thanh tra thuộc Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các lực lượng chức năng trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Bên cạnh đó, lực lượng Quản lý thị trường đã cử đại diện tham gia các Đoàn kiểm tra về chất lượng hàng hóa do ngành Khoa học và Công nghệ hoặc các Ban ngành liên quan chủ trì khi có yêu cầu.
Khi tổ chức thực hiện, Cơ quan Quản lý thị trường tại địa phương thông báo kế hoạch kiểm tra cho các cơ quan địa phương liên quan để phối hợp trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhằm tránh sự chồng chéo trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.
Trong công tác phối hợp, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chỉ đạo các đơn vị liên quan cử người tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với đối tượng kiểm tra là nhiều loại sản phẩm, hàng hóa khác nhau mà các loại sản phẩm, hàng hóa đó thuộc trách nhiệm quản lý của nhiều ngành, lĩnh vực khi có yêu cầu bảo đảm không chồng chéo, không gây phiền hà cho cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Việc phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các Ban chỉ đạo, các Đoàn kiểm tra liên ngành các cấp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả tránh chồng chéo và phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Việc phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các bộ quản lý ngành, lĩnh vực và địa phương về cơ bản đã được phân định cụ thể, rõ ràng.
Trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm, Quản lý thị trường phối hợp với các đơn vị chức năng của các Bộ, ngành liên quan (Khoa học và Công nghệ, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công an, Hải quan, ...) để tham vấn ý kiến chuyên môn trong các lĩnh vực chuyên ngành. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo về công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Công tác phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa giữa các Sở, ngành các lực lượng chức năng tại địa phương được triển khai tốt, hạn chế chồng chéo nội dung gây khó khăn phiền hà cho doanh nghiệp.
2. Hoạt động kiểm tra chuyên ngành
2.1. Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm
Theo quy định, đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra theo 02 loại hình gồm kiểm tra chuyên ngành và hậu kiểm
a) Về phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện
* Kiểm tra liên ngành
Hằng năm, Bộ Y tế với vai trò là cơ quan đầu mối, chủ trì, các Bộ Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp xây dựng Kế hoạch kiểm tra liên ngành, trình Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm phê duyệt. Căn cứ Kế hoạch đã được phê duyệt, Bộ Công Thương đã tổ chức thực hiện việc kiểm tra lên ngành về an toàn thực phẩm, cụ thể:
- Thành phần Đoàn kiểm tra: Bộ Công Thương và đại diện các bộ, ngành (theo phân công của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm)
- Phối hợp: Uỷ ban nhân dân tỉnh
- Sản phẩm, hàng hoá thuộc đối tượng kiểm tra: Các sản phẩm, hàng hoá là thực phẩm (trừ thực phẩm chức năng)
* Hậu kiểm
Hằng năm, Vụ Khoa học và Công nghệ (trước đây), nay là Cục Công nghiệp, đơn vị đầu mối về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương xây dựng kế hoạch hậu kiểm và tổ chức thực hiện việc kiểm tra về an toàn thực phẩm, cụ thể:
- Thành phần Đoàn kiểm tra: các đơn vị thuộc Bộ Công Thương
- Phối hợp: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Sản phẩm, hàng hoá thuộc đối tượng kiểm tra: Các sản phẩm, hàng hoá thực phẩm thuộc chức năng quản lý của Bộ Công Thương
b) Về kết quả
- Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vi phạm pháp luật trong an toàn thực phẩm, có tác dụng răn đe, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Đồng thời kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền tại chỗ, hướng dẫn các cơ sở, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.
- Công tác quản lý địa bàn, theo dõi số lượng các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm trên địa bàn luôn được lực lượng quản lý thị trường địa phương chú trọng, phân công công chức giám sát, quản lý địa bàn, thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình tăng hoặc giảm số lượng tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, nắm chắc tình hình, diễn biến hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh để từ đó đề ra các phương án kiểm tra, kiểm soát phù hợp với đặc thù của từng địa phương, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm.
- Ý thức chấp hành pháp luật của người sản xuất, kinh doanh ngày càng được nâng lên do đó trong quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm việc sử dụng các chất phụ gia ngoài danh mục các chất phụ gia được phép trong bảo quản, chế biến thực phẩm đã giảm; nguyên liệu đưa vào trong quá trình chế biến, sản xuất thực phẩm ngày càng được đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Việc kinh doanh hàng hoá kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng và không rõ nguồn gốc đã giảm so với trước. Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các siêu thị, trung tâm thương mại đã có ý thức trong việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm như thực hiện các quy định về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, khám sức khỏe cho người lao động, cập nhật kiến thức an toàn thực phẩm, sắp xếp, bảo quản hàng hóa…
2.2. Đối với hình thức kinh doanh thương mại điện tử
a) Hoạt động rà soát, giám sát, cảnh báo vi phạm và thanh tra, kiểm tra
Căn cứu thông tin phản ánh của các hiệp hội, phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan báo chí, truyền thông, Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế …, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương (Cục TMĐT và KTS) đã triển khai rà soát, kiểm tra hoạt động thương mại điện tử (TMĐT), ban hành nhiều văn bản yêu cầu các website, ứng dụng bán hàng và sàn giao dịch TMĐT thực hiện biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ các sản phẩm vi phạm. Các doanh nghiệp đã chủ động phối hợp, thực hiện việc gỡ bỏ sản phẩm và gian hàng vi phạm theo yêu cầu. Các nhóm hàng hóa thuộc diện rà soát chủ yếu là hàng hóa kinh doanh có điều kiện như thực phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc, mỹ phẩm, sữa, hàng hóa cấm kinh doanh, hàng hóa có dấu hiệu vi phạm về an ninh quốc gia và các nhóm hàng có nguy cơ cao phát sinh vi phạm như đồ gia dụng, giày dép, thời trang. Cục thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng, bao gồm cơ quan cảnh sát điều tra tại nhiều địa phương và lực lượng quản lý thị trường, trong việc cung cấp thông tin, chuyển xử lý các website, ứng dụng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hằng năm, Cục TMĐT và KTS tổ chức triển khai công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TMĐT theo kế hoạch được phê duyệt, kịp thời phát hiện, xử lý và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. Đồng thời, Cục đã phối hợp tham gia các đoàn kiểm tra của các cơ quan chức năng và địa phương, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và nâng cao ý thức tuân thủ của các chủ thể tham gia hoạt động TMĐT.
b) Về quản lý nền tảng TMĐT xuyên biên giới
Cục TMĐT và KTS đã chủ động triển khai các biện pháp quản lý, giám sát đối với các nền tảng TMĐT xuyên biên giới thông qua việc yêu cầu các chủ thể liên quan tuân thủ quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời, Cục phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng an ninh mạng, áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm tăng cường quản lý đối với các nền tảng cung cấp dịch vụ xuyên biên giới.
Cục cũng tham gia nghiên cứu, đề xuất xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động TMĐT xuyên biên giới, đồng thời tăng cường truyền thông, khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng khi thực hiện giao dịch trên các nền tảng này.
2.3. Đối với hình thức kinh doanh, bán hàng đa cấp
Bộ Công Thương chỉ đạo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tiến hành nhiều biện pháp để kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đặc biết đối với các sản phẩm thực phẩm chức năng.
Định kỳ hàng năm, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã lên kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bán hàng đa cấp đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp.
Liên quan đến công tác giám sát và xử lý đối với hoạt động bán hàng đa cấp không có giấy chứng nhận hợp pháp, Cục đã chủ động theo dõi, thu thập thông tin về dấu hiệu của hoạt động kinh doanh đa cấp không có giấy chứng nhận hợp pháp, biến tướng để chuyển đến cơ quan công an theo dõi, xử lý theo thẩm quyền.
Nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc nhận thức để tự bảo vệ bản thân khỏi các hành vi có dấu hiệu tội phạm kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận, Cục đã chủ động đăng tải các tin, bài cảnh báo các đối tượng có dấu hiệu vi phạm trên Trang thông tin điện tử của Cục (www.vcca.gov.vn).
Đồng thời, Cục cũng đa dạng hóa các kênh thông tin, tuyên truyền cho người dân về nhận diện các hành vi bán hàng đa cấp trái phép nói chung và các hoạt động đưa thông tin sai lệch về công dụng sản phẩm thực phẩm nói riêng như: tọa đàm trực tuyến; triển khai Kế hoạch truyền thông về công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp: đăng tin, bài nhận diện về hành vi bán hàng đa cấp bất chính, biến tướng, xây dựng video clip quảng bá video clip tuyên truyền nhận biết các dấu hiệu bán hàng đa cấp bất chính được phát sóng tại màn hình chung cư nơi khu dân cư; phối hợp tích cực với nhiều cơ quan truyền thông như VTV, An Ninh  TV, VTC, VOV đẩy mạnh hoạt động đưa tin hình, phóng sự tuyên truyền cho người dân nhận diện các loại hình đa cấp biến tướng để biết cách phòng tránh.
II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, BẤT CẬP
1. Trong quá trình thực hiện vẫn còn tình trạng các doanh nghiệp thực hiện chưa nghiêm túc việc duy trì chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã được chứng nhận và công bố hợp chuẩn, chứng nhận và công bố hợp quy.
2. Một số tổ chức, cá nhân kinh doanh không có bản công bố chỉ tiêu mức chất lượng của nhà sản xuất, nhập khẩu nên trong quá trình kiểm tra về chất lượng hàng hóa (lấy mẫu thử nghiệm) nên các cơ quạn, lực lượng chức năng phải liên hệ với nhà sản xuất, nhập khẩu để được cung cấp thông tin, hồ sơ công bố làm cơ sở đối chiếu kết quả kiểm định.
3. Phần lớn các doanh nghiệp đã nhận thức và tuận thủ các quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa. Tuy nhiên một số doanh nghiệp do chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm về ghi nhãn sản phẩm, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, công bổ hợp chuẩn, công bố hợp quy theo quy định. Bên cạnh đó, nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội, thương mại điện tử để bán các loại hàng hóa kém chất lượng, hàng giả.
4. Công tác phối hợp, nhất là trong cập nhật, trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu về công bố chất lượng, phối hợp lực lượng có lúc, có nơi chưa kịp thời ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.
5. Chia sẻ thông tin hạn chế; cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương chưa chặt chẽ, thông tin về kiểm tra, xử lý vi phạm chậm được chia sẻ hoặc thiếu đồng bộ, dẫn đến việc khó kiểm soát toàn diện chất lượng sản phẩm và xử lý vi phạm (nếu có) đối với đối tượng được kiểm tra trong việc sản xuất, lưu thông và sử dụng một số sản phẩm hàng hoá.
6. Việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chưa có sự thống nhất cao, có thể dễ dẫn đến tình trạng một sản phẩm hàng hóa được kiểm tra nhiều lần bởi các cơ quan khác nhau dẫn đến gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân.
7. Hiện nay, Bộ Công Thương chưa có chức danh kiểm soát viên chất lượng theo quy định tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dẫn đến khó khăn trong công tác kiểm tra về chất lượng sản phẩm hàng hóa.
8. Các mô hình thương mại điện tử mới phát triển nhanh, chủ thể tham gia đa dạng, hoạt động phức tạp, nhiều mô hình tiềm ẩn rủi ro cho người tiêu dùng, đặc biệt đối với các mặt hàng nhạy cảm như dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, đồ uống có cồn. Một số loại hình hàng hóa, dịch vụ chưa được điều chỉnh đầy đủ bởi các quy định pháp luật trên môi trường mạng, gây khó khăn trong công tác quản lý và xử lý. Đặc biệt đối với các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, việc  không có hiện diện tại Việt Nam gây khó khăn trong xử lý vi phạm, kiểm soát chất lượng hàng hóa và yêu cầu gỡ bỏ sản phẩm vi phạm.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đề nghị cơ quan chủ trì rà soát nội dung trong Quy chế phối hợp do không còn phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, cụ thể:
(i) Khoản 3 Điều 10 quy định: Cơ quan quản lý thị trường có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan kiểm tra thuộc Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, địa phương trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm tại cơ sở sản xuất. Nội dung này không phù hợp với Pháp lệnh Quản lý thị trường (Khoản 2 Điều 17 quy định Lực lượng Quản lý thị trường có thẩm quyền kiểm tra cơ sở sản xuất đối với lĩnh vực, ngành hàng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương);
(ii) Điểm b Khoản 2 Điều 11: Đối với hàng hóa bị buộc phải tái chế thì cơ quan kiểm tra chủ trì việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa sau tái chế và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết quả kiểm tra để ra thông báo cho cơ quan hải quan và cơ quan khác có liên quan. Quy định như vậy là khó thực hiện vì cơ quan kiểm tra khó kiểm soát đầu vào và đầu ra của quá trình tái chế;
(iii) Khoản 2 Điều 12: Cơ quan Quản lý thị trường chủ trì giám sát người bán hàng có hàng hóa vi phạm trong việc thực hiện quyết định của cơ quan kiểm tra, cơ quan khác có thẩm quyền đối với hàng hóa vì phạm chất lượng; xử lý các hành vi vi phạm quyết định đó.
2. Để thuận lợi trong công tác quản lý tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, kiến nghị cơ quan chủ trì rà soát văn bản quy phạm pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, nhất là trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; cơ chế phối hợp và chia sẻ dữ liệu quy định tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
3. Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước và công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở; chứng nhận và công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực được phân công. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền, các cơ quan đoàn thể và truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm và ý thức tự giác chấp hành quy định của pháp luật về an toàn, chất lượng sản phẩm hàng hóa. Vận động nhân dân tham gia giám sát, phát hiện những tổ chức, cá nhân vi phạm về chất lượng sản phẩm hàng hóa để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.
4. Hoàn thiện các quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu tạo điều kiện cho các cơ quan, các lực lượng chức năng  trong việc phối hợp chia sẻ thông tin kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hàng hóa vi phạm về chất lượng lưu thông trên thị trường.
5. Đề nghị bố trí nguồn kinh phí cho các cơ quan liên quan để phục vụ công tác đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa nói riêng cũng như tổ chức tuyên truyền, lấy mẫu, kiểm nghiệm và tiêu hủy các sản phẩm, hàng hóa không đạt chất lượng, hàng giả, không rõ nguồn gốc, chất phụ gia, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục được phép sử dụng...
6. Nhanh chóng xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ cập nhật và tra cứu trực tuyến dữ liệu về sản phẩm hàng hoá (công bố sản phẩm, thông tin về sản phẩm, chất lượng sản phẩm, hướng dẫn sử dụng…).
7. Nhanh chóng xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đối tượng được kiểm tra (các thông tin như quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm, kết quả khắc phục sau kiểm tra…) phục vụ công tác kiểm tra, phối hợp giữa các cơ quan Trung ương, quan hệ giữa các cơ quan kiểm tra Trung ương với cơ quan kiểm tra địa phương trong hoạt động kiểm tra…”; đảm bảo thành phần đoàn kiểm tra theo quy định tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP theo hướng địa phương sẽ tổ chức thực hiện kiểm tra trên địa bàn; các cơ quan Trung ương kiểm tra giám sát việc thực hiện của cơ quan địa phương và phối hợp kiểm tra (nếu có).
	Tiếp thu phần lớn các nhóm vấn đề thuộc phạm vi phối hợp: chia sẻ kế hoạch để hạn chế trùng lặp; cơ chế trao đổi dữ liệu và cảnh báo; phối hợp với lực lượng quản lý thị trường và cơ quan chuyên ngành; truy xuất nguồn gốc; thương mại điện tử; lấy mẫu, thử nghiệm; phối hợp liên địa bàn; quản lý theo rủi ro và hậu kiểm.
Quy chế mới cần xác định cơ quan chủ trì theo thẩm quyền quản lý sản phẩm, hàng hóa đã được luật/nghị định chuyên ngành giao; cơ quan phối hợp không làm thay đổi hoặc chuyển giao thẩm quyền. Kết quả kiểm tra, thử nghiệm hợp pháp đã có cần được khai thác, sử dụng để tránh lặp lại không cần thiết.
Tiếp thu một phần đối với kiến nghị liên quan xử lý vi phạm: Quy chế có thể quy định trách nhiệm chuyển thông tin, tài liệu, bảo quản chứng cứ, theo dõi việc chuyển hồ sơ nhưng không quy định lại thẩm quyền xử phạt, mức phạt, trình tự lập biên bản hoặc ra quyết định xử phạt thuộc pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và nghị định xử phạt chuyên ngành.
	Nguồn thực thi trực tiếp, giá trị chứng minh cao. Số liệu quản lý thị trường/ATTP/TMĐT phải dùng đúng phạm vi.

	2. 
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	1. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg
Thời gian qua, NHNN đã chủ động triển khai công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo trách nhiệm được phân công tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Để cụ thể hóa các quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đặc biệt là Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026, NHNN đã hoàn thiện và ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành tại các Thông tư quy định về Kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật tiền tệ (Thông tư 17/2023/TTNHNN ngày 25/12/2023), hoạt động thẻ ngân hàng (Thông tư 45/2025/TT-NHNN ngày 19/11/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2024/TT-NHNN) và hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (Thông tư 41/2025/TT-NHNN ngày 05/11/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2024/TTNHNN). 
Thông qua công tác thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng, NHNN đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm tính an toàn và minh bạch trong hoạt động ngân hàng.
Đối với các lĩnh vực chuyên ngành, kết quả triển khai như sau:
- Về lĩnh vực tiền tệ và kho quỹ: NHNN xác định "Tiền Việt Nam" là sản phẩm hàng hóa đặc biệt. Việc thiết kế, chế bản, in, đúc và quản lý chất lượng tiền được thực hiện bởi cơ quan duy nhất là NHNN theo quy định tại Thông tư số 24/2020/TT-NHNN. Do tính đặc thù này, công tác quản lý chất lượng được thực hiện khép kín và nghiêm ngặt trong hệ thống NHNN.
- Về ứng dụng công nghệ thông tin: NHNN đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, chia sẻ dữ liệu chất lượng dịch vụ tài chính, bảo đảm an toàn thông tin theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP và Thông tư số 46/2025/TTNHNN. Qua rà soát, NHNN không phải là cơ quan trực tiếp thực hiện các hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo phạm vi điều chỉnh của Quy chế phối hợp tại Quyết định 36/2010/QĐ-TTg.
- Về lĩnh vực thanh toán và quản lý Ngoại hối: Các đơn vị chức năng (Vụ Thanh toán, Cục Quản lý ngoại hối) đã rà soát và xác nhận không phát sinh các hoạt động kiểm tra sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế phối hợp tại Quyết định 36/2010/QĐ-TTg.
2. Khó khăn, vướng mắc bất cập trong quá trình triển khai, thực thi
Trong quá trình triển khai, NHNN không phát sinh khó khăn, vướng mắc. Nguyên nhân do các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng có tính đặc thù cao và đã được điều chỉnh bởi hệ thống văn bản pháp luật chuyên ngành tương đối đầy đủ, đồng bộ.
3. Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định
NHNN nhận thấy hệ thống pháp luật hiện hành (bao gồm Luật số 78/2025/QH15 và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP) đã tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho công tác phối hợp. Do đó, NHNN không có đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung đối với Quy chế phối hợp tại thời điểm này.
	Ghi nhận. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định không phải cơ quan trực tiếp thực hiện hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo phạm vi Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg và không phát sinh vướng mắc, kiến nghị sửa đổi tại thời điểm báo cáo.
Không mở rộng Quy chế sang các hoạt động quản lý tiền tệ, kho quỹ, thanh toán, ngoại hối hoặc dịch vụ ngân hàng đã có cơ chế pháp luật chuyên ngành. Việc ghi nhận ý kiến này nhằm bảo đảm Quy chế mới không điều chỉnh vượt phạm vi cần thiết.
	Chế độ chuyên ngành đặc thù; không mở rộng phạm vi Quy chế sang tiền tệ, ngân hàng.

	3. 
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	I. Tình hình và kết quả thực hiện
1. Công tác chỉ đạo, triển khai
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thông qua việc lồng ghép trong hoạt động quản lý nhà nước của các đơn vị thuộc Bộ; chỉ đạo các Cục chuyên ngành chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong kiểm tra, giám sát theo phạm vi quản lý; tham gia các hoạt động kiểm tra liên ngành theo phân công. Việc triển khai được thực hiện phù hợp với đặc thù tổ chức và chức năng quản lý của Bộ, trong đó hoạt động phối hợp kiểm tra chủ yếu được thực hiện thông qua cơ chế liên ngành.
2. Kết quả thực hiện
2.1. Về lĩnh vực và đối tượng quản lý
Thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo trách nhiệm được phân công quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm quản lý nhóm hàng hóa gồm: trang thiết bị luyện tập, thi đấu của các cơ sở thể dục, thể thao và của các môn thể thao. Sau khi sát nhập bộ, ngành năm 2025, căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao, nhóm sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung sản phẩm xuất bản, in, phát hành.
2.2. Về hoạt động phối hợp kiểm tra
Khi có yêu cầu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cử các Cục quản lý chuyên ngành, Thanh tra Bộ phối hợp với cơ quan liên quan như Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục quản lý và phát triển thị trường trong nước, Cục Hải quan (Bộ Công Thương), lực lượng công an và chính quyền địa phương…trong việc tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành; kiểm tra chuyên đề theo lĩnh vực quản lý; xử lý các trường hợp vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa (nếu có).
Tuy nhiên hoạt động phối hợp kiểm tra chủ yếu được thực hiện khi có yêu cầu hoặc theo các đợt kiểm tra liên ngành, chưa mang tính thường xuyên, liên tục, vai trò chủ trì của Bộ trong một số trường hợp còn chưa rõ nét.
2.3. Đánh giá chung
Việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg trong thời gian qua đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, bước đầu hình thành cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động kiểm tra. Tuy nhiên, trên thực tế, cơ chế phối hợp chưa thực sự phát huy hiệu quả, hoạt động kiểm tra còn mang tính vụ việc, thiếu tính chủ động chủ yếu tập trung vào việc phát hiện vi phạm về nội dung, hàng lậu, hàng giả và vi phạm bản quyền.
II. Khó khăn, vướng mắc
Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận thấy một số khó khăn, vướng mắc chủ yếu tập trung ở các nhóm vấn đề sau:
Quy chế phối hợp được thực hiện mang tính nguyên tắc chưa được quy định cụ thể cơ chế phân công, phân cấp rõ ràng giữa các cơ quan. Quy trình phối hợp chưa có sự thống nhất giữa các cơ quan thực hiện triển khai. Công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa nói chung còn mang tính định tính, chủ yếu tập trung vào việc phát hiện vi phạm về hàng lậu, hàng giả chưa chú trọng đúng mức đến quản lý chất lượng sản phẩm.
Trong bối cảnh không còn tổ chức Thanh tra Bộ, việc tổ chức thực hiện kiểm tra chuyên ngành gặp nhiều khó khăn hơn do cán bộ, công chức các Cục chuyên ngành không được đào tạo bài bản về thanh tra, kiểm tra, không có vị trí việc làm đối với chức danh kiểm soát viên chất lượng tại các đơn vị. Hoạt động kiểm tra chủ yếu mang tính lồng ghép, chưa hình thành cơ chế kiểm tra chuyên trách định kỳ.
Về đặc thù lĩnh vực quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch các sản phẩm đa dạng và khó xác định tiêu chí chất lượng cụ thể, nhiều sản phẩm chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do vậy việc kiểm tra chất lượng còn hạn chế. Bên cạnh đó ranh giới quản lý giữa các bộ, ngành đối với một số sản phẩm, hàng hóa chưa rõ ràng.
Cơ chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan chưa thực sự chặt chẽ, chủ yếu thực hiện theo từng vụ việc. Chưa có hệ thống chia sẻ dữ liệu thông tin, dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra.
Những khó khăn, vướng mắc nêu trên đặt ra yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện Quy chế phối hợp nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh mới.
III. Kiến nghị, đề xuất
Trên cơ sở thực tiễn triển khai, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất hoàn thiện Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo các định hướng trọng tâm sau:
Hoàn thiện cơ chế phân công và phối hợp giữa các cơ quan quản lý. Theo đó, quy định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong từng khâu của hoạt động kiểm tra; đồng thời xác định cụ thể trách nhiệm của từng bộ, ngành nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc bỏ trống trách nhiệm trong thực tiễn triển khai.
Đổi mới phương thức quản lý theo hướng dựa trên đánh giá mức độ rủi ro. Cụ thể, chuyển từ phương thức kiểm tra hành chính sang quản lý dựa trên mức độ rủi ro của sản phẩm, hàng hóa; tập trung nguồn lực đối với các nhóm sản phẩm có nguy cơ cao, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và giảm gánh nặng kiểm tra đối với doanh nghiệp.
Hoàn thiện mô hình tổ chức trong bối cảnh không còn tổ chức Thanh tra Bộ, cần nghiên cứu mô hình tổ chức kiểm tra phù hợp, đảm bảo tính khả thi trong triển khai; đồng thời tăng cường vai trò của cơ quan quản lý chuyên ngành tại địa phương và nâng cao năng lực cho đội ngũ thực hiện.
Tăng cường ứng dụng công nghệ và chia sẻ thông tin. Theo đó xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác kiểm tra, kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp và hạn chế trùng lặp trong hoạt động kiểm tra.
	Tiếp thu các kiến nghị về làm rõ cơ quan chủ trì/cơ quan phối hợp, quy trình và thời hạn trao đổi thông tin; chia sẻ dữ liệu; quản lý theo rủi ro; hạn chế kiểm tra trùng lặp; nâng cao năng lực lực lượng thực thi.
Tiếp thu có điều kiện vấn đề kiểm soát viên chất lượng: Quy chế phải tương thích với điều kiện thành phần, tiêu chuẩn người thực hiện kiểm tra theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và Thông tư số 25/2026/TT-BKHCN; không dùng Quy chế để tự tạo chức danh, ngạch hoặc biên chế.
Các kiến nghị về ban hành thêm TCVN/QCVN, cơ cấu tổ chức thanh tra hoặc phân bổ vị trí việc làm được ghi nhận để xử lý bằng văn bản/kế hoạch chuyên ngành, không quy định trực tiếp trong Quy chế phối hợp.
	Tách vấn đề phối hợp khỏi vấn đề cơ cấu thanh tra, vị trí việc làm và thiếu TCVN/QCVN.

	4. 
	Bộ Quốc phòng
	1. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg
a) Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ trong triển khai thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể là hằng năm Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đã phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (nay là Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia) tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung trao đổi, hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Quốc phòng trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và định hướng mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch phối hợp triển khai công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng những năm tiếp theo; trong đó có nội dung về công tác phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
b) Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tham gia đoàn kiểm tra chất lượng sản phẩm do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì; qua kiểm tra, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đánh giá cao về công tác phối hợp theo Quy chế phối hợp cũng như các nội dung về công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ Quốc phòng quản lý; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2024 đối với các cơ sở, doanh nghiệp của Binh đoàn 15.
c) Đối với việc tổ chức triển khai Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg trên địa bàn khu vực biên giới, cửa khẩu và phối hợp với các cơ quan kiểm tra chuyên ngành của các Bộ, ngành về kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu qua biên giới, cửa khẩu, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng xây dựng, ban hành các quy chế phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường (nay là Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước), Tổng cục Hải quan (nay là Cục Hải quan), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và phối hợp kiểm tra hàng hóa xuất, nhập khẩu khu vực biên giới, cửa khẩu.
Ban Chỉ đạo 1389/BTL Bộ đội Biên phòng đã xây dựng, triển khai kế hoạch đến các Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố, Hải đoàn Biên phòng phối hợp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, các hoạt động liên quan đến chất lượng hàng hóa, các mặt hàng chiến lược, hàng tiêu dùng thiết yếu..., góp phần quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn quản lý.
Tích cực tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các vụ việc vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng.
d) Đối với các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thực hiện liên quan đến Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa được các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng nghiên cứu, rà soát đúng theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng; qua triển khai không có vướng mắc, chồng chéo, trùng lặp trong thực hiện nhiệm vụ.
2. Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định nhằm bảo đảm sự phù hợp với Luật số 78/2025/QH15 và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP
a) Đối với căn cứ ban hành Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ, một số đã hết hiệu lực hoặc được sửa đổi, bổ sung nhiều lần như: Ngày 18/02/2025, Quốc hội đã ban hành Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 01/3/2025. Ngày 18/6/2025, Quốc hội ban hành Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026. Ngày 23/01/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Ngày 02/3/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.
b) Một số nội dung của Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ đã không còn phù hợp với thực tiễn hiện nay:
- Đối với phạm vi điều chỉnh là "cơ quan thanh tra chuyên ngành" cũng đã được bỏ trong Luật Thanh tra số 84/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025. 
- Tại điểm a khoản 2 Điều 97 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP quy định: "Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa..." hết hiệu lực từ ngày 01/7/2026, vì vậy viện dẫn Nghị định số 132/2008/NĐ-CP trong Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg không còn phù hợp. 
- Tại khoản 1 Điều 93 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ: "Chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, địa phương xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra; xây dựng, quản lý, vận hành và duy trì hệ thống giám sát...". 
Từ những lý do trên, Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay. Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, tổng hợp.
	Tiếp thu kiến nghị ban hành Quyết định thay thế. Căn cứ pháp lý và mô hình tổ chức mà Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg dựa vào đã thay đổi; đặc biệt Nghị định số 37/2026/NĐ-CP giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra.
Quy chế mới cần bảo đảm chế độ đặc thù quốc phòng, an ninh và không áp dụng máy móc các quy định về kiểm soát viên chất lượng, trang phục, thẻ đối với lực lượng vũ trang khi văn bản chuyên ngành có ngoại lệ. Các hoạt động phối hợp thực tế của Bộ Quốc phòng được sử dụng làm bằng chứng về nhu cầu phối hợp, không làm cơ sở mở rộng thẩm quyền kiểm tra của cơ quan khác.
	Kiểm tra lại lỗi kỹ thuật trong bản gốc nếu trích dẫn (có chỗ ghi nhầm năm/ngày). Lực lượng vũ trang có chế độ đặc thù.

	5. 
	Bộ Nội vụ
	1. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg
1.1. Về việc quán triệt, tuyên truyền Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg
Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ đã quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá” đến công chức, viên chức, người lao động thông qua các cuộc họp triển khai nhiệm vụ của đơn vị hoặc qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn về chuyên môn.
1.2. Về cải cách hành chính
Việc thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg trong thời gian qua đã góp phần thiết lập cơ sở pháp lý cho cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và từng bước hạn chế tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong kiểm tra. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan từng bước được cải thiện, thể hiện qua việc tăng cường trao đổi thông tin, xác định đầu mối xử lý và phối hợp trong thanh tra, kiểm tra. Dưới góc độ cải cách hành chính, việc thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ- TTg đã góp phần nâng cao trách nhiệm phối hợp, từng bước giảm bớt khâu trung gian, tăng tính minh bạch trong thực thi công vụ và hỗ trợ giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp góp phần quan trọng để nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan. Một số kết quả nổi bật:
a) Triển khai cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cung cấp dịch vụ công trực tuyến tiếp
- Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được củng cố, hoàn thiện; 100% địa phương đã thành lập và đưa vào vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công; 100% địa phương đã công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh, trong đó nhiều địa phương đã triển khai toàn diện mô hình này.
- Việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, bám sát Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP đã đạt được một số kết quả bước đầu. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung; hàng trăm thủ tục hành chính được rà soát, trong đó một số thủ tục đã thay thế thành phần hồ sơ giấy bằng dữ liệu điện tử; khoảng 63,1% số thủ tục cần tái cấu trúc đã được thực hiện, góp phần chuyển đổi phương thức xử lý công việc từ thủ công sang điện tử. Theo số liệu tổng hợp, các bộ, ngành đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 3.085/4.888 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh (đạt 63,1%); trong đó đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 2.785 thủ tục (đạt 90,3%), góp phần giảm khoảng 29,2% chi phí tuân thủ, tương ứng khoảng 34,9 nghìn tỷ đồng1.
- Hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được mở rộng và nâng cao chất lượng. Tính đến tháng 3/2026, đã có gần 5.000 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; hơn 636 triệu hồ sơ được đồng bộ trạng thái và hơn 94 triệu hồ sơ được thực hiện trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn tiếp tục duy trì ở mức cao, bình quân đạt khoảng 96,9% trên phạm vi toàn quốc. Chủ động, tích cực xây dựng và kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, triển khai kiến trúc hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung và kết nối liên thông dữ liệu trên hệ thống tập trung, bảo đảm nguyên tắc “một thủ tục - một quy trình thống nhất” trên phạm vi toàn quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp xử lý công việc liên thông giữa các cơ quan. Đến nay, một số cơ sở dữ liệu quan trọng đã được công bố và đưa vào khai thác để thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính; hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh từng bước được nâng cấp, trong đó đã có 13/17 bộ, ngành triển khai hệ thống tập trung cấp Bộ.
b) Lĩnh vực tổ chức bộ máy và chế độ công vụ; sắp xếp, kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền
Tiếp tục được triển khai có hiệu quả, nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung để điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cấp chính quyền. Đồng thời, các quy định về tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, đánh giá công chức và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được hoàn thiện; đến nay đã đồng bộ trên 2,16 triệu hồ sơ, đạt khoảng 94,35%, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả thực thi công vụ.
Nhìn chung, các kết quả nêu trên cho thấy nền hành chính đang chuyển biến mạnh theo hướng hiện đại, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời từng bước hình thành môi trường làm việc điện tử, liên thông, dựa trên dữ liệu. Đây là điều kiện quan trọng để tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo hướng đồng bộ với cải cách hành chính và chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.
1.3. Về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo chức năng, nhiệm vụ
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, Bộ Nội vụ đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm của quản lý. Kế hoạch kiểm tra về chất lượng, sản phẩm hàng hóa được xây dựng trên cơ sở đề xuất của cơ quan chuyên môn, có sự phối hợp với các cơ quan kiểm tra của các Bộ liên quan và địa phương. Kế hoạch kiểm tra hằng năm được rà soát về sự trùng lắp theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 36/2010/QĐ- TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện kiểm tra, các vướng mắc phát sinh, các sai phạm được phát hiện đều được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Đối với nhiệm vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong sản xuất, lưu thông trên thị trường đối với các sản phẩm, hàng hoá thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước hợp nhất chưa được thực hiện do không có lực lượng kiểm soát viên chất lượng để thành lập đoàn kiểm tra theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá.
Đối với nhiệm vụ kiểm tra chất lượng nhập khẩu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) phối hợp chặt chẽ với cơ quan hải quan tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo phân công; thông báo kết quả kiểm tra hàng hóa nhập khẩu đáp ứng hoặc không đáp ứng yêu cầu chất lượng cho cơ quan hải quan, cơ quan có liên quan, doanh nghiệp để xử lý tiếp theo.
2. Những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai, thực thi
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg còn một số khó khăn, vướng mắc, như: (1) Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg được ban hành từ năm 2010, đến nay một số nội dung không còn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành; quy định về cơ chế phối hợp còn mang tính nguyên tắc, chưa cụ thể về quy trình, trách nhiệm, thời hạn và phương thức phối hợp; việc xác định đầu mối chủ trì chưa rõ; vẫn còn tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong kiểm tra do thiếu cơ chế chia sẻ thông tin hiệu quả. (2) Về cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống còn hạn chế; quy trình phối hợp chưa được số hóa, liên thông đầy đủ; việc khai thác dữ liệu chưa hiệu quả; một số nơi vẫn yêu cầu cung cấp lại thông tin, giấy tờ.
Nguyên nhân chủ yếu là do hệ thống pháp luật thay đổi nhanh; việc rà soát, cập nhật quy định còn chậm; hạ tầng số và dữ liệu chưa đồng bộ; công tác phối hợp liên ngành chưa thực sự hiệu quả.
Hiện nay, nguồn kinh phí thực hiện hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá hàng năm chưa được bố trí cho các Bộ ngành địa phương để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo chức năng được phân công. Việc xây dựng kế hoạch kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá hàng năm còn vướng do không có lực lượng kiểm soát viên chất lượng (theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá năm 2007).
3. Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định nhằm bảo đảm phù hợp với Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP
- Khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg theo hướng đồng bộ với Luật số 78/2025/QH15 và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP; đồng thời, quy định rõ phạm vi, trách nhiệm, quy trình và phương thức phối hợp gắn với cải cách thủ tục hành chính theo hướng rõ trách nhiệm, giảm trung gian, hạn chế chồng chéo và phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy hành chính sau sắp xếp, kiện toàn và yêu cầu phân cấp, phân quyền.
- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động phối hợp; xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan; hình thành quy trình phối hợp điện tử, giảm hồ sơ giấy, nâng cao hiệu quả xử lý công việc. Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức; tăng cường đào tạo kỹ năng phối hợp liên ngành, kỹ năng số; gắn trách nhiệm phối hợp với đánh giá công vụ và trách nhiệm người đứng đầu.
- Bố trí vị trí việc làm và xếp ngạch kiểm soát viên chất lượng cho cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá;
- Tập huấn, nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại các Bộ, ngành, địa phương;
- Bố trí nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hàng năm.
	Tiếp thu trọng tâm phản ánh về tính khả thi của lực lượng kiểm tra: trường hợp cơ quan được giao trách nhiệm quản lý nhưng không có kiểm soát viên chất lượng phù hợp có thể làm gián đoạn việc thành lập đoàn kiểm tra. Quy chế mới cần quy định rõ cơ chế phối hợp, huy động chuyên môn và chuyển tiếp trong giới hạn pháp luật, đồng thời giao trách nhiệm chuẩn bị nhân lực cho cơ quan quản lý.
Tiếp thu các kiến nghị về quy trình, đầu mối, thời hạn, chia sẻ kế hoạch và dữ liệu. Việc bố trí vị trí việc làm, xếp ngạch, đào tạo và kinh phí được ghi nhận để thực hiện theo pháp luật về công vụ, vị trí việc làm, tài chính và Thông tư số 25/2026/TT-BKHCN; không quy định vượt thẩm quyền trong Quy chế.
Các số liệu cải cách hành chính chỉ được dùng làm bối cảnh, không coi là kết quả nhân quả trực tiếp của Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg nếu báo cáo không chứng minh mối liên hệ.
	Điểm trọng yếu: thiếu KSVCL có thể làm nhiệm vụ kiểm tra không triển khai được. Số liệu CCHC chỉ là bối cảnh.

	6. 
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	I. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg
Triển khai Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các Nghị định hướng dẫn thi hành, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức triển khai thực hiện trong phạm vi quản lý của Bộ; lồng ghép nội dung phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong các chương trình thanh tra, kiểm tra thường xuyên và chuyên đề hằng năm, kết quả thực hiện như sau:
1. Hoàn thiện chính sách, pháp luật
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì xây dựng trình Chính phủ, trình Quốc Hội ban hành Luật số 146/2025/QH15 ngày 11/12/2025 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, góp phần hoàn thiện khung pháp lý phục vụ công tác quản lý nhà nước, trong đó có quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
- Phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa và Nghị định 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
- Ban hành Thông tư số 16/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước đây) ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm căn cứ để áp dụng phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Hiện đang rà soát, xây dựng ban hành Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
- Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm và nông lâm thủy sản, đến nay có 988 TCVN và 114 QCVN thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ
2. Triển khai hoạt động phối hợp
a. Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội
- Chương trình phối hợp của Chính phủ với Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên: Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam triển khai Chương trình phối hợp số 01/CTPH-HNDVN-HLHPNVN “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025”; Bộ đã có văn bản số 8662/BNNMT-CCPT ngày 04/11/2025 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện; tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp vào tháng 12/2025.
b. Chương trình phối hợp với các địa phương (TP. Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ) nâng cao chất lượng chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản bền vững: Bộ và các địa phương đã tổ chức làm việc, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp năm 2025, giai đoạn 2021-2025; kiểm tra một số mô hình chuỗi nông sản tiêu biểu tại các địa phương; phối hợp với các địa phương tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp vào tháng 12/2025.
c. Hoạt động phối hợp liên ngành: một số các đơn vị thuộc Bộ đã có những hoạt động phối hợp cụ thể trong hoạt động kiểm tra:
- Chủ trì tổ chức đoàn, đồng thời tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tại các địa phương theo Kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương về an toàn thực phẩm.
- Ký kết các chương trình phối hợp liên ngành giữa các đơn vị liên quan: Cục Bảo vệ thực vật (hiện nay là Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) và Tổng cục Quản lý thị trường (hiện nay là Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước), Bộ Công Thương đã ký Quy chế phối hợp trong việc kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón.
- Tăng cường phối hợp với các lực lượng thanh tra, kiểm tra, công an thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật trong chất lượng sản phẩm hàng hóa như khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm, từng vi phạm hoặc có thông tin phản ánh, tài liệu về hoạt động vi phạm để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.
- Ban hành các văn bản thông báo cho cơ quan kiểm tra tương ứng tại địa phương nơi sản xuất hàng hóa khi phát hiện, xử lý đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường không bảo đảm các quy định về chất lượng.
- Lồng ghép nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm vào các chương trình hội thảo, tập huấn; phối hợp với các lực lượng thanh tra, kiểm tra, công an, quản lý thị trường và các cơ quan liên quan tổ chức như các hội thảo, hội nghị phổ biến, tuyên truyền quy định pháp luật; các lớp tập huấn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; các lớp tập phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng.

II. Những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai, thực thi
- Nguồn lực phục vụ công tác kiểm tra, lấy mẫu, thử nghiệm/giám định và giám sát chất lượng còn hạn chế; kinh phí dành cho hoạt động lấy mẫu, thử nghiệm, giám định ở một số thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
- Mô hình tổ chức thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành ở một số cấp có thay đổi so với trước đây, dẫn đến giảm tính chủ động, kịp thời trong chỉ đạo, phối hợp và tổ chức các đợt kiểm tra chuyên đề; ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
- Cơ chế chia sẻ dữ liệu, thông tin cảnh báo, kết quả kiểm tra, kết quả xử lý vi phạm giữa các cơ quan, lực lượng chức năng chưa đồng bộ, chưa liên thông; việc tổng hợp số liệu từ địa phương theo chuyên đề có thời điểm còn chậm, ảnh hưởng đến chất lượng phân tích, dự báo và xây dựng kế hoạch kiểm tra.
- Một số quy định về phối hợp (trao đổi thông tin, chuyển giao hồ sơ, phân công chủ trì/đầu mối) chưa được cụ thể hóa bằng quy trình thống nhất; trách nhiệm của từng cơ quan trong từng tình huống (kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất, theo phản ánh, theo cảnh báo) đôi khi chưa rõ.
- Nguy cơ trùng lặp trong hoạt động kiểm tra giữa các lực lượng (quản lý thị trường, hải quan, công an, thanh tra, cơ quan chuyên ngành) còn xảy ra ở một số thời điểm; việc công nhận lẫn nhau kết quả kiểm tra/ thử nghiệm chưa được triển khai đồng đều.
- Năng lực thử nghiệm/giám định ở một số lĩnh vực, địa bàn còn hạn chế; thời gian trả kết quả thử nghiệm, giám định có trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu xử lý nhanh, đặc biệt với hàng hóa lưu thông nhanh hoặc lô hàng xuất nhập khẩu.
- Công tác hậu kiểm, truy xuất, thu hồi/cảnh báo sản phẩm không phù hợp và phối hợp xử lý vi phạm giữa các cơ quan có lúc còn lúng túng; chế tài và thẩm quyền xử lý theo từng khâu (sản xuất–lưu thông–xuất nhập khẩu) cần tiếp tục được hướng dẫn rõ.
III. Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định nhằm bảo đảm phù hợp với Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.
Để bảo đảm phù hợp với Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg theo hướng tập trung vào một số nội dung sau:
1. Cập nhật phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và thuật ngữ theo quy định mới; làm rõ cách phân loại hàng hóa theo mức độ rủi ro để áp dụng phương thức kiểm tra phù hợp.
2. Bổ sung, cụ thể hóa nguyên tắc phối hợp kiểm tra: không trùng lặp, công khai–minh bạch, quản lý theo rủi ro, công nhận/ sử dụng lẫn nhau kết quả kiểm tra, thử nghiệm, giám định giữa các cơ quan có thẩm quyền.
3. Thiết lập cơ chế phân công đầu mối/chủ trì kiểm tra theo nhóm sản phẩm, hàng hóa và theo từng khâu (sản xuất, lưu thông, xuất nhập khẩu); quy định rõ trách nhiệm phối hợp của các lực lượng liên quan để khắc phục tình trạng chồng chéo.
4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung về kiểm tra chất lượng; quy định yêu cầu chia sẻ, cập nhật bắt buộc các thông tin cảnh báo, kết quả kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm giữa các bộ, ngành và địa phương.
5. Hoàn thiện cơ chế phối hợp trong hậu kiểm và xử lý vi phạm: quy trình chuyển thông tin/ hồ sơ, truy xuất–thu hồi–cảnh báo; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và cơ chế phối hợp liên ngành để bảo đảm thống nhất, tránh chồng chéo.
	Tiếp thu các kiến nghị về cập nhật phạm vi, thuật ngữ, quản lý theo mức độ rủi ro, hậu kiểm, chia sẻ dữ liệu, truy xuất nguồn gốc, cảnh báo, thu hồi và phối hợp thử nghiệm/giám định. Quy chế mới cần thiết kế chuỗi phối hợp từ phát hiện - xác minh - lấy mẫu/thử nghiệm - cảnh báo - truy xuất - xử lý/thu hồi - chuyển hồ sơ - cập nhật dữ liệu.
Tiếp thu nguyên tắc sử dụng kết quả kiểm tra, thử nghiệm, giám định hợp pháp đã có để tránh lặp lại, nhưng phải bảo đảm điều kiện pháp lý và trách nhiệm của cơ quan ra kết luận.
Không tiếp thu vào Quy chế các nội dung làm thay đổi phân công quản lý sản phẩm, hàng hóa giữa các bộ hoặc thay thế cơ chế chuyên ngành về nông nghiệp, môi trường, an toàn thực phẩm. Các kiến nghị đó cần được xử lý tại luật, nghị định hoặc thông tư chuyên ngành tương ứng.
	Nguồn thực thi trực tiếp. Không làm thay đổi chế độ quản lý chuyên ngành nông nghiệp, môi trường, ATTP.

	7. 
	Bộ Công an
	1. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Trong bối cảnh hiện nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa phát triển nhanh, đa dạng, các hành vi vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa diễn biến phức tạp nhất là đối với sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận hợp quy, hợp chuẩn, lợi dụng thương mại điện tử, logistics để tiêu thụ hàng vi phạm. Trong tình hình thực tế, yêu cầu cấp thiết phải nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng. Bộ Công an đã triển khai thực hiện các nội dung sau:
Bộ Công an đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn thực hiện quy chế trong đó Công an địa phương đã xây dựng quy chế phối hợp liên ngành và thiết lập cơ chế trao đổi thông tin giữa các lực lượng chức năng như Công an, Quản lý thị trường, Hải quan, Biên phòng… và các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra liên ngành theo chuyên đề, cao điểm và tập trung vào các mặt hàng trọng điểm như: phương tiện phòng cháy, chữa cháy, thực phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế, vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng nhập khẩu và hàng hóa lưu thông trên thị trường...
Bên cạnh đó, Bộ Công an đã quán triệt, triển khai các phương án xử lý, giải quyết một số tình huống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội, đồng thời, đưa ra các giải pháp trọng tâm để đấu tranh với vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm, làm giả giấy tờ, che giấu nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là buôn bán hàng giả, hàng cấm trên không gian mạng trong thời gian qua và tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.
Trong quá trình thực hiện và triển khai, Bộ Công an đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến hàng hóa nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quy định về công bố hợp quy, hợp chuẩn; gian lận xuất xứ, nhãn mác, chất lượng sản phẩm. Việc phối hợp giữa các lực lượng chức năng đã nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực chất lượng sản phẩm, hàng hóa góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ổn định thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính.
Ngoài ra, Bộ Công an tổ chức công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình về hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả và nhận diện một số phương thức, thủ đoạn phạm tội buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ (SHTT) thông qua các hoạt động thương mại điện tử. Tình hình vi phạm, tội phạm về hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền SHTT, kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ có diễn biến phức tạp. Các hành vi vi phạm có tính ẩn danh cao, dễ giả mạo, thay đổi che dấu nhân thân lai lịch người thực hiện, dễ tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi dấu vết, chứng cứ để che dấu hành vi phạm tội, đối phó với cơ quan chức năng. Đối tượng vi phạm có trình độ nhận thức, học vấn, thậm chí có trình độ chuyên môn cao, hiểu biết chính sách pháp luật, am hiểu nhu cầu thị trường và thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn để trốn tránh sự phát hiện, xử lý của lực lượng chức năng. Nổi lên hiện nay là hành vi lợi dụng môi trường không gian mạng để nhập lậu, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ hàng giả, hàng xâm phạm SHTT. Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là: triệt để lợi dụng cơ chế, chính sách, khoa học kỹ thuật, công nghệ, không gian mạng để thực hiện hành vi vi phạm; đăng ký nhiều tên miền, tạo các trang web khác nhau nhằm lập sàn giao dịch điện tử bán hàng online, dùng tên thương mại, nhãn hiệu hàng hóa xâm phạm, giả trang thương mại điện tử như của chủ thể quyền gây nhầm lẫn cho người dùng khi mua hàng; làm giả mã số, mã vạch nguồn gốc hàng hóa hoặc sao chép mã số, mã vạch của nhóm hàng khác tương tự dán lên sản phẩm; sử dụng bản quyền tác giả, bản quyền phần mềm trái phép; lập các website đăng ký tên miền nước ngoài hoặc sử dụng dịch vụ ẩn danh che giấu thông tin đăng ký tên miền, máy chủ, sử dụng thông tin không chính chủ, dùng các ứng dụng OTT để liên lạc đặt hàng sản xuất từ nước ngoài; sử dụng kho bãi để tập kết, cất giấu hàng hóa, rồi vận chuyển qua đường bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh đến người mua.
Đáng chú ý hiện nay, tội phạm hàng giả, xâm phạm SHTT thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để đặt hàng giả, giả mạo nhãn hiệu, hàng nhái... từ nước ngoài sau đó không khai, khai sai hoặc mang vác qua biên giới để nhập lậu vào Việt Nam tiêu thụ; đối với hàng hóa nhập khẩu, các đối tượng lợi dụng chính sách khai báo hải quan đã chia tách hàng hóa thành nhiều đơn hàng, vận đơn thứ cấp, tờ khai hải quan với trị giá khai báo dưới một triệu đồng/tờ khai để đáp ứng điều kiện khai báo tờ khai giá trị giá thấp (MIC) để được miễn thuế. Theo thống kê, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua đường chuyển phát nhanh quốc tế về Việt Nam hiện phát triển nhanh chóng, lên tới hàng trăm nghìn gói, kiện mỗi ngày, kéo theo nguy cơ hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng trốn thuế tăng cao. Các mặt hàng thường bị làm giả, xâm phạm SHTT gồm: mặt hàng lương thực, thực phẩm, thuốc tân dược, đông dược, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, đồ điện tử, điện dân dụng, rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá, thực phẩm chức năng…; hàng thời trang như: túi xách, nước hoa, đồ trang sức, quần áo thời trang cao cấp, giày dép, mắt kính, đồng hồ đeo tay; vật liệu xây dựng như: ngành nhựa, ngành sơn… kém chất lượng, không có công bố hợp quy, sai quy định về nhãn mác, giả mạo về xuất xứ.
Tình hình xâm phạm bản quyền tác giả, bản quyền phần mềm trên không gian mạng có nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường lập các trang website đặt máy chủ ở nước ngoài để phát tán các tác phẩm bản quyền truyền hình trực tuyến một cách trái phép để thu lợi bất chính. Do đó, Bộ Công an đã yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tăng cường biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, tập trung phát hiện đấu tranh các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, phối hợp với các cơ quan, đơn vị truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để tuyên truyền, giáo dục, răn đe, phòng ngừa, trấn áp tội phạm.
Bộ Công an thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu với các lực lượng Hải quan, Biên phòng, Quản lý thị trường ... để thu thập đầy đủ, toàn diện về tình hình hoạt động của tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả. Hàng năm, Công an các đơn vị, địa phương tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhằm phòng, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, phát hiện các hành vi vi phạm.
2. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực thi
- Bất cập về cơ sở pháp lý và quy chế phối hợp hiện nay: Chưa có quy định rõ về cơ chế chia sẻ thông tin, dữ liệu; trách nhiệm pháp lý khi không phối hợp hoặc phối hợp không hiệu quả.
- Khó khăn trong cơ chế phối hợp liên ngành: việc phối hợp giữa các lực lượng ở một số địa phương chưa thường xuyên, chưa đồng bộ, thống nhất. Quy trình phối hợp trong thực tế chưa đồng bộ giữa Trung ương và địa phương, phụ thuộc nhiều vào chỉ đạo hành chính từng thời điểm.
- Khó khăn trong công tác giám định, kiểm định chất lượng: Thời gian giám định còn kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ điều tra, xử lý vi phạm. Năng lực giám định chưa đồng đều giữa các lĩnh vực, thiếu trang thiết bị hiện đại, nhất là đối với hàng công nghệ cao, sản phẩm nhập khẩu. Chi phí giám định cao chưa có cơ chế thanh toán linh hoạt cho các vụ việc lớn.
- Khó khăn trong xử lý vi phạm: Tỷ lệ chuyển xử lý hình sự còn thấp do khó khăn trong việc chứng minh yếu tố cấu thành tội phạm, thiếu kết luận giám định kịp thời. Chế tài xử phạt hành chính chưa đủ sức răn đe, nhiều đối tượng tái phạm. Một số vụ việc kéo dài do phải qua nhiều khâu phối hợp ảnh hưởng hiệu quả đấu tranh.
Nguyên nhân:
- Hệ thống pháp luật phục vụ quản lý lĩnh vực này còn một số bất cập; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng chưa có tính ràng buộc cao; chế tài xử lý hành vi vi phạm quyền SHTT còn hạn chế, chưa đủ sức răn đe, phòng ngừa tái vi phạm, dẫn đến các đối tượng vẫn tái phạm, phát sinh ngày càng nhiều đối tượng mới.
- Thiếu nguồn lực, trang thiết bị kỹ thuật; phương thức, thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi, lợi dụng công nghệ cao.
- Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và người dân còn hạn chế, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa chú trọng đến hoạt động bảo vệ, khai thác quyền SHTT. Người tiêu dùng chỉ quan tâm đến giá cả mà bỏ qua nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm, đặc biệt tâm lý “ham sản phẩm giá rẻ” dẫn đến mua phải hàng giả, hàng nhái, không quan tâm đến quyền lợi của mình, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh các loại hàng hoá không đảm bảo nguồn gốc, chất lượng.
- Do sự phát triển của trào lưu thương mại điện tử nên tình hình vi phạm, tội phạm về hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền SHTT, kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ vẫn tiếp diễn với mức độ, quy mô phức tạp. Các hành vi vi phạm có tính ẩn danh cao, dễ giả mạo, thay đổi che dấu nhân thân lai lịch người thực hiện, dễ tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi dấu vết, chứng cứ để che dấu hành vi phạm tội, đối phó với cơ quan chức năng.
3. Một số giải pháp trong thời gian tới
- Đối với Bộ Công an: Xây dựng cơ sở dữ liệu nghiệp vụ dùng chung về vi phạm chất lượng, hàng giả, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong phát hiện, đấu tranh tội phạm; nghiên cứu, đề xuất bổ sung các chế tài xử phạt đủ sức răn đe, đặc biệt là đối với các hành vi vi phạm có tổ chức, quy mô lớn.
- Đối với các bộ, ngành liên quan:
+ Bộ KH&CN: Rà soát và sửa đổi các quy định pháp luật liên quan để đảm bảo tính khả thi, hiệu lực và phù hợp với thực tiễn; hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn và công tác giám định; cung cấp dữ liệu dùng chung về tiêu chuẩn, quy chuẩn sản phẩm, hàng hoá; đầu tư trang thiết bị hiện đại trong lĩnh vực thử nghiệm, giám định, hiệu chuẩn.
+ Bộ Công Thương: Tăng cường kiểm soát thị trường, đặc biệt trên thương mại điện tử.
+ Bộ Tài chính: Siết chặt kiểm tra hàng hóa nhập khẩu; các địa phương nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành; nghiên cứu, xây dựng cơ chế thanh toán linh hoạt trong các vụ việc cấp thiết.
- Đối với UBND các tỉnh, thành phố: Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ nguồn nhân lực, trang bị phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất theo quy chuẩn quốc tế để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, xử lý hành vi, đồng thời, xây dựng cơ chế giám sát liên ngành nhằm phòng, chống hiệu quả các hành vi vi phạm.
	Tiếp thu các vấn đề thực tiễn về thương mại điện tử, nền tảng số, logistics, định danh người bán, hàng giả/không bảo đảm chất lượng, truy vết dòng hàng, chứng cứ điện tử và nhu cầu phối hợp nhanh giữa cơ quan hành chính với lực lượng công an.
Quy chế mới cần phân định rõ hai giai đoạn: kiểm tra, xử lý hành chính thuộc thẩm quyền cơ quan kiểm tra chất lượng và việc chuyển thông tin/hồ sơ khi có dấu hiệu tội phạm. Có thể quy định đầu mối, nội dung dữ liệu, bảo toàn chứng cứ, thời hạn phản hồi và theo dõi kết quả chuyển giao; không quy định lại hoạt động điều tra, tố tụng hình sự hoặc thẩm quyền xử phạt của lực lượng công an.
Tiếp thu nhu cầu rút ngắn thời gian thử nghiệm, giám định và bảo đảm kinh phí ở mức cơ chế phối hợp; tiêu chuẩn giám định, định mức chi và thẩm quyền tố tụng thực hiện theo pháp luật chuyên ngành.
	Phân biệt kiểm tra hành chính - xử phạt VPHC - điều tra hình sự; bảo toàn chứng cứ khi chuyển vụ việc.

	8. 
	Bộ Xây dựng
	1. Về công tác tổ chức thực hiện trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
Thực hiện Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, Bộ Xây dựng đã ban hành, trình ban hành hoặc tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ; trong đó có lĩnh vực phương tiện, thiết bị giao thông vận tải và sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 2. 
Đối với nhiệm vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa có tính chất chuyên ngành, Bộ Xây dựng giao các Cục quản lý chuyên ngành, đơn vị được phân công thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, chứng nhận, giám sát, hậu kiểm và phối hợp với cơ quan Hải quan, Quản lý thị trường, Công an, chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan trong quá trình quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Cách thể hiện này bảo đảm nguyên tắc Bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các hoạt động nghiệp vụ cụ thể do cơ quan chuyên ngành tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật.
2. Đánh giá tình hình thi hành Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg quy định hình thức, nội dung phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa với nhau và với cơ quan thanh tra chuyên ngành, Công an, Hải quan, Quản lý thị trường trong hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Trong phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, việc phối hợp được tổ chức thông qua các cơ quan quản lý chuyên ngành, trọng tâm là cơ quan được giao thực hiện kiểm tra, chứng nhận chất lượng đối với từng nhóm sản phẩm, hàng hóa cụ thể. 
Qua tổng hợp tình hình thực hiện, Bộ Xây dựng nhận thấy Quy chế phối hợp đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan chuyên ngành thuộc Bộ phối hợp với cơ quan liên quan trong kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, hạn chế kiểm tra chồng chéo, hỗ trợ cải cách thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu. Cụ thể, các Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ đã triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
- Phối hợp với cơ quan Hải quan trong việc trao đổi thông tin về tình trạng chứng nhận chất lượng, kiểm tra thực tế hàng hóa tại khu vực giám sát hải quan, xử lý trường hợp có dấu hiệu khai báo sai chủng loại, gian lận thương mại hoặc không phù hợp hồ sơ chất lượng công bố.
- Phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường, cơ quan Công an và chính quyền địa phương trong kiểm tra sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường, nhất là các sản phẩm, phụ tùng, phương tiện, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi  trường.
- Duy trì cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin, báo cáo phục vụ quản lý nhà nước với các Bộ, ngành và địa phương có liên quan; từng bước áp dụng phương thức quản lý rủi ro, phân loại đối tượng theo mức độ tuân thủ, tăng cường hậu kiểm đối với nhóm sản phẩm, hàng hóa phù hợp.
3. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện
Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thi hành Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa còn phát sinh một số khó khăn, vướng mắc cần được nghiên cứu, xử lý trong quá trình sửa đổi, thay thế Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg, cụ thể như sau:
- Một số quy định của Quy chế phối hợp đã được ban hành từ năm 2010, đến nay cần được rà soát, cập nhật để bảo đảm thống nhất với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2025, Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và các quy định mới về kiểm tra chuyên ngành, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số.
- Cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu điện tử giữa các cơ quan kiểm tra chất lượng chuyên ngành với cơ quan Hải quan, Quản lý thị trường và các lực lượng chức năng chưa thật sự đồng bộ; một số khâu vẫn phải thực hiện bằng văn bản giấy hoặc trao đổi thủ công, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý, tra cứu, đối chiếu dữ liệu ảnh hưởng đến quá trình kiểm tra.
- Ngoài ra, việc phân định trách nhiệm giữa kiểm tra chất lượng chuyên ngành, kiểm tra sau thông quan và kiểm tra, giám sát lưu thông trên thị trường trong một số trường hợp còn giao thoa; đối với hàng hóa thuộc diện quản lý đa ngành, chưa luôn xác định rõ cơ quan đầu mối chủ trì phối hợp. Một số nhóm sản phẩm, hàng hóa có tính chất kỹ thuật phức tạp, thời gian kiểm tra phụ thuộc vào điều kiện thực tế của dự án, công trình hoặc quá trình lắp đặt, vận hành thử, nên chưa thật sự phù hợp với thời hạn tạm thông quan hoặc yêu cầu xử lý nhanh trong hoạt động xuất nhập khẩu.
4. Kiến nghị, đề xuất
Để bảo đảm Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với yêu cầu quản lý hiện nay, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, thay thế Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg theo hướng:
- Quy định rõ nguyên tắc phân công, phân cấp và trách nhiệm chủ trì, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa; trong đó làm rõ đầu mối đối với nhóm hàng hóa thuộc diện quản lý đa ngành.
- Bổ sung cơ chế phối hợp điện tử, kết nối và chia sẻ dữ liệu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia hoặc nền tảng dữ liệu dùng chung; từng bước sử dụng hồ sơ điện tử trong toàn bộ quy trình kiểm tra, chứng nhận, giám sát và hậu kiểm.
- Hoàn thiện cơ chế quản lý rủi ro trong kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa; đẩy mạnh hậu kiểm đối với đối tượng có mức độ tuân thủ cao, tập trung nguồn lực kiểm tra đối với nhóm sản phẩm, hàng hóa có nguy cơ mất an toàn hoặc tác động lớn đến sức khỏe, môi trường, trật tự an toàn xã hội.
- Bổ sung quy định về cơ chế phối hợp quản lý đối với sản phẩm, hàng hóa mới, có hàm lượng công nghệ cao hoặc có yêu cầu quản lý liên ngành, nhất là phương tiện sử dụng năng lượng mới, hệ thống pin, trạm sạc và các hệ thống điều khiển, điện - điện tử tích hợp.
- Quy định rõ trách nhiệm của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực trong việc giao nhiệm vụ cho Cục quản lý chuyên ngành thực hiện hoạt động nghiệp vụ; đồng thời bảo đảm văn bản báo cáo, tổng hợp ở cấp Bộ thể hiện đúng vai trò quản lý nhà nước của Bộ, không hành chính hóa hoặc đồng nhất hoạt động nghiệp vụ của đơn vị chuyên ngành với quan điểm của Bộ.
	Tiếp thu các kiến nghị về kết nối dữ liệu với hải quan, quản lý thị trường và địa phương; sử dụng hồ sơ điện tử; quản lý theo rủi ro; hậu kiểm; tránh kiểm tra vật lý lặp lại và làm rõ cơ quan chủ trì đối với hàng hóa có tính chất đa ngành.
Đối với phương tiện, thiết bị giao thông và vật liệu xây dựng, Quy chế chỉ điều chỉnh quan hệ phối hợp trên nền thẩm quyền chuyên ngành hiện có; không thay thế trình tự kiểm tra hàng nhập khẩu, hậu kiểm, đăng kiểm hoặc quản lý vật liệu xây dựng theo pháp luật chuyên ngành.
Các giải pháp chia sẻ dữ liệu với Cơ chế một cửa quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành được tiếp thu theo hướng kết nối, khai thác lại dữ liệu đã có, tránh yêu cầu doanh nghiệp nộp lại thông tin mà cơ quan nhà nước đã có.
	Nguồn trực tiếp về hàng nhập khẩu, phương tiện/thiết bị và VLXD; cần tách khỏi thủ tục hải quan/chuyên ngành.

	9. 
	Sở KH&CN tỉnh Quảng Ninh

	1. Đánh giá chung
Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, việc triển khai được thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và lồng ghép trong hoạt động quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kiểm soát thị trường, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý thông tin phản ánh về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Qua thực hiện cho thấy cơ chế phối hợp là cần thiết; tuy nhiên, một số nội dung của Quyết định đến nay đã bộc lộ hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu quản lý trong bối cảnh pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung.
2. Kết quả thực hiện
Công tác quán triệt, tổ chức thực hiện được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh quan tâm triển khai; việc thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg được lồng ghép với các quy định quản lý hiện hành của tỉnh liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đồng thời gắn với chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của từng cơ quan theo chức năng, thẩm quyền.
Quá trình phối hợp chủ yếu tập trung vào trao đổi thông tin, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với vụ việc có dấu hiệu vi phạm, phối hợp kiểm tra khi cần thiết, lấy mẫu, thử nghiệm, giám định, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tham gia ý kiến chuyên môn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc theo quy định.
Thông qua cơ chế phối hợp, việc xử lý các vụ việc liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa từng bước kịp thời hơn; nhận thức, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan được nâng lên; qua đó góp phần hạn chế chồng chéo, hỗ trợ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên địa bàn.
3. Khó khăn, vướng mắc
Một số quy định của Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg còn mang tính nguyên tắc, chưa quy định rõ trình tự phối hợp, thời hạn phản hồi, cơ chế xác định đầu mối chủ trì khi nội dung vụ việc liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực; do đó trong một số trường hợp còn phát sinh lúng túng trong tổ chức thực hiện.
Ranh giới giữa kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa với kiểm tra chuyên ngành ở một số lĩnh vực có liên quan như an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng hóa lưu thông trên thị trường, thương mại điện tử, hàng hóa nhập khẩu chưa phải lúc nào cũng dễ tách bạch; trong khi cơ chế chia sẻ dữ liệu, kết quả kiểm tra, kết quả xử lý vi phạm giữa các cơ quan còn chưa đồng bộ, chủ yếu thực hiện theo từng vụ việc.
Nguồn lực phục vụ công tác kiểm tra, đặc biệt là năng lực thử nghiệm, giám định, trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở dữ liệu dùng chung và nhân lực chuyên môn ở địa phương còn có mặt hạn chế; với các sản phẩm, hàng hóa có tính chất kỹ thuật phức tạp, việc đánh giá, kết luận và phối hợp xử lý đôi khi còn mất nhiều thời gian.
4. Kiến nghị, đề xuất
Đề nghị sớm ban hành quy chế phối hợp mới thay thế Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg theo hướng thống nhất với Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã được sửa đổi, bổ sung và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP; trong đó cần làm rõ phạm vi, nguyên tắc phối hợp, thẩm quyền, trách nhiệm, cơ chế xác định cơ quan chủ trì, chế độ thông tin, báo cáo và chia sẻ dữ liệu.
Đề nghị tăng cường định hướng phối hợp theo nguyên tắc quản lý rủi ro, tránh chồng chéo, trùng lặp trong kiểm tra; đồng thời nghiên cứu bổ sung quy định về quy trình chuyển thông tin, tiếp nhận, phản hồi, phối hợp kiểm tra liên ngành, sử dụng kết quả kiểm tra của cơ quan khác và cơ chế ứng dụng nền tảng số trong theo dõi, tổng hợp, báo cáo.
	Tiếp thu. Quy chế mới cần quy định rõ trình tự kích hoạt phối hợp, đầu mối tiếp nhận, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, nội dung yêu cầu, thời hạn phản hồi và phương thức kết thúc vụ việc; đặc biệt đối với vụ việc đa ngành hoặc phải chuyển sang địa phương khác.
Tiếp thu cơ chế chia sẻ kế hoạch, dữ liệu, kết quả kiểm tra/thử nghiệm/giám định và tái sử dụng kết quả hợp pháp để hạn chế chồng chéo. Cần phân định ranh giới giữa kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa với an toàn thực phẩm, chống hàng giả, quản lý thị trường, đo lường, tiêu chuẩn và các hoạt động chuyên ngành khác.
Không mở rộng Quy chế sang các lĩnh vực chỉ vì có nhu cầu phối hợp thực tế nếu không có căn cứ thẩm quyền.
	Nguồn mạnh về quy trình phối hợp, thời hạn, đầu mối, dữ liệu và ranh giới chức năng.

	10. 
	Sở KH&CN tỉnh Gia Lai

	I. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg
1. Đánh giá chung
Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg đã được các sở, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt được một số kết quả tích cực, cụ thể: 
- Hằng năm, căn cứ kế hoạch công tác và các văn bản chỉ đạo, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và địa phương đã chủ động triển khai các đợt thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công. Nội dung kiểm tra, hình thức xử lý và biện pháp khắc phục cơ bản được thống nhất, bảo đảm đúng quy định. 
- Công tác phối hợp, trao đổi thông tin, báo cáo kết quả kiểm tra giữa các cơ quan được duy trì thường xuyên, từng bước đi vào nền nếp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý.
 - Quy chế đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc phối hợp giữa các cơ quan trong kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa; góp phần hạn chế chồng chéo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
2. Kết quả thực hiện của các sở, ngành 
2.1. Sở Nông nghiệp và Môi trường 
a) Năm 2025:
- Đã chủ trì, phối hợp kiểm tra 212 cơ sở; xử phạt vi phạm hành chính 02 cơ sở với tổng số tiền 88 triệu đồng. 
- Tham gia 11 đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra 210 cơ sở; xử phạt 25 cơ sở với tổng số tiền 169 triệu đồng. 
- Tổ chức kiểm soát dịch bệnh động vật với 04 chốt liên ngành; kiểm tra 5.087 phương tiện, xử lý 04 trường hợp vi phạm. 
b) Quý I năm 2026: 
- Tham gia 03 đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra 54 cơ sở; xử phạt 09 cơ sở với số tiền 78 triệu đồng
- Phối hợp cơ quan Công an lấy 36 mẫu phục vụ điều tra. 
- Tăng cường kiểm soát vận chuyển động vật, chưa phát hiện vi phạm. 2.2. Sở Công Thương - Tổ chức kiểm tra liên ngành định kỳ hằng năm (03 đợt/năm) về an toàn thực phẩm; thực hiện test nhanh và lấy mẫu kiểm nghiệm. 
- Chủ động kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý. 
- Giai đoạn năm 2010 đến tháng 4 năm 2026: Kiểm tra 94 tổ chức/cá nhân; Xử lý 88 trường hợp vi phạm; 01 trường hợp chuyển truy cứu trách nhiệm hình sự. Tổng số tiền xử phạt: 4,97 tỷ đồng. 2.3. Sở Khoa học và Công nghệ - Chủ trì 102 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 3.853 lượt cơ sở. 
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện 64 cuộc kiểm tra với 2.660 lượt cơ sở. - Xử phạt 258 cơ sở vi phạm, tổng số tiền 1,698 tỷ đồng. 2.4. Sở Y tế
- Kiểm nghiệm 27.871 mẫu; phát hiện 303 mẫu không đạt và 04 mẫu thuốc giả. - Giai đoạn 2021–2025: Thành lập 44 đoàn liên ngành, kiểm tra 972 cơ sở (99 cơ sở vi phạm) và 47 đoàn chuyên ngành, kiểm tra 1.012 cơ sở (91 cơ sở vi phạm). 
- Giám sát 786 mẫu thực phẩm chuyên đề, phát hiện 29% mẫu không đạt. 
II. Những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai, thực thi 
- Quy chế này quy định về hình thức, nội dung phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa với nhau và với các cơ quan thanh tra  chuyên ngành, công an, hải quan, quản lý thị trường trong việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tuy nhiên, chưa bao quát cả quá trình: kiểm tra, hậu kiểm và quản lý rủi ro. 
- Một số nội dung của Quy chế ban hành từ năm 2010 đến nay không còn phù hợp với thực tiễn quản lý hiện nay và các quy định pháp luật mới; một số lĩnh vực, mặt hàng “giao thoa” giữa các ngành còn khó khăn trong xác định cơ quan chủ trì kiểm tra, xử lý. 
- Cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan có lúc chưa chặt chẽ, chưa có cơ sở dữ liệu dùng chung. 
- Vai trò của đơn vị kiểm nghiệm trong quy trình phối hợp chưa được quy định cụ thể. 
- Trang thiết bị kiểm nghiệm tại địa phương có mặt chưa đáp ứng yêu cầu phát hiện các chất cấm mới, các chỉ tiêu kỹ thuật phức tạp; chưa theo kịp yêu cầu quản lý hiện đại, nhất là quản lý theo nguy cơ và trong bối cảnh mô hình sản xuất, kinh doanh, thương mại điện tử phát triển nhanh. 
- Một số nhóm sản phẩm đặc thù của địa phương chưa có đầy đủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý trong kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 
- Sau sáp nhập tỉnh theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp: địa bàn quản lý rộng, trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra còn hạn chế và đội ngũ cán bộ, công chức địa phương kiêm nhiệm nhiều việc. 
III. Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định nhằm bảo đảm phù hợp với Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP 
- Kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tham mưu Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung ban hành “Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa” nhằm bảo đảm phù hợp với Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, trong đó, nghiên cứu bổ sung các nội dung về quản lý rủi ro, hậu kiểm, chuyển đổi số và yêu cầu từng Bộ, ngành xây dựng quy chế đặc thù riêng. Lý do: trong Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ tại “Điều 4. Nội dung kiểm tra” quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 27 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã được bãi bỏ bởi Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Điều 5, Điều 12 Nghị định số 132/2008 /NĐ-CP ngày 31/12/2008 hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2026. 
- Kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ  sung thẩm quyền của UBND tỉnh thực hiện chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện thử nghiệm, giám định, chứng nhận đối với các quy chuẩn kỹ thuật địa phương do UBND tỉnh ban hành vào Điều 71 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.
- Theo quy định tại Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, thì việc tổ chức phân công công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa giữa các cơ quan cấp Trung ương và địa phương có sự thay đổi, tuy nhiên hiện nay chưa có quy định cụ thể về phân loại các nhóm sản phẩm hàng hóa theo ngành, lĩnh vực quản lý; chưa phân công cụ thể nhóm đối tượng sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh nên gây khó khăn trong việc triển khai thực hiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa tại các địa phương. Do đó, kính đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét ban hành hoặc hướng dẫn phân loại các nhóm sản phẩm hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của các ngành, lĩnh vực và của các cấp quản lý nhằm tạo thuận lợi trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa tại địa phương.
- Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ theo từng lĩnh vực cho công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa tại các địa phương. Đặc biệt mở lớp đào tạo, tập huấn về kiểm soát viên chất lượng cho công chức để đáp ứng yêu cầu đối với hoạt động kiểm tra chất lượng theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
- Kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền cắt giảm các quy định, TTHC liên quan đến thủ tục “Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu” để giảm thiểu thủ tục khi nhập khẩu hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và Doanh nghiệp.
- Bổ sung, quy định cụ thể vai trò của các đơn vị kiểm nghiệm trong hoạt động phối hợp kiểm tra.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để phục vụ trao đổi thông tin, cảnh báo nhanh, theo dõi kết quả kiểm tra, giám sát, tránh kiểm tra chồng chéo và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan.
- Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa. Trong đó, cần  rà soát, đánh giá, bổ sung các ngành, lĩnh vực, kinh doanh có liên quan vào hệ thống quản lý chất lượng, sản phẩm hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước và kiểm soát về chất lượng sản phẩm hàng hóa.
- Tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa giữa cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa với các ngành có liên quan.
Việc triển khai Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trước yêu cầu thực tiễn và sự thay đổi của hệ thống pháp luật, việc sửa đổi, bổ sung Quy chế là cần thiết nhằm bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với tình hình mới.
	Tiếp thu các phản ánh về khoảng trống liên kết giữa kiểm tra - hậu kiểm - quản lý rủi ro; thiếu cơ sở dữ liệu; vai trò của tổ chức thử nghiệm/giám định; khó khăn về năng lực thử nghiệm và nhân lực sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Quy chế mới cần quy định cơ chế yêu cầu hỗ trợ thử nghiệm/giám định, sử dụng năng lực liên vùng, chia sẻ cảnh báo và cập nhật kết quả vào hệ thống dùng chung.
Tiếp thu một phần kiến nghị về “phân loại nhóm sản phẩm theo ngành/cấp”: Quy chế không phải văn bản để phân công lại trách nhiệm quản lý nhà nước ban đầu giữa các bộ, ngành, địa phương. Kiến nghị về thẩm quyền chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với quy chuẩn địa phương hoặc sửa Nghị định số 37/2026/NĐ-CP phải được xử lý tại văn bản có thẩm quyền tương ứng.
	Không đồng nhất “phân nhóm sản phẩm theo ngành/cấp” với cơ chế phối hợp; đề xuất sửa NĐ37 xử lý riêng.

	11. 
	UBND tỉnh Điện Biên
	I. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg 
1. Tình hình thực hiện quy chế
Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới, các cơ sở kinh doanh hàng hóa chủ yếu có quy mô nhỏ lẻ, tập trung tại các cụm dân cư trung tâm; tình trạng hàng hóa không rõ nguồn gốc, nhãn mác bằng tiếng nước ngoài tại khu vực biên giới luôn tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe Nhân dân.
Thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa”, UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và lực lượng chức năng triển khai thực hiện Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đã ban hành các Quyết định cụ thể hóa, gồm: Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 ban hành quy định quản lý nhà nước về chất lượng, sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 sửa đổi một số điều của quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017. Chỉ đạo các Sở, ngành như: Khoa học và Công nghệ, Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, UBND cấp xã quán triệt và triển khai nghiêm túc Quy chế phối hợp. Hằng năm, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành, bảo đảm  tính thống nhất, tránh chồng chéo, không gây phiền hà cho doanh nghiệp. Việc triển khai thực hiện Quy chế được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tương đối đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; ổn định thị trường và bảo vệ sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Nhìn chung, việc triển khai thực hiện Quy chế trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả trong công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng; qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ổn định thị trường trên địa bàn tỉnh.
2. Kết quả thực hiện 
Hằng năm, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu; đồng thời bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, tránh chồng chéo, không gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân.
Các sở, ngành đã chủ động triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm.
2.1. Công tác phối hợp kiểm tra 
Công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước được triển khai tương đối đồng bộ. Các sở, ngành đã thực hiện phối hợp trong xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra liên ngành và xử lý vi phạm. 
Lực lượng Công an, Quản lý thị trường và các sở quản lý chuyên ngành thường xuyên trao đổi thông tin, cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành theo kế hoạch và đột xuất.
2.2. Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm
Công tác phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa (CLSPHH) trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng đã giúp phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc vi phạm, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Kết quả triển khai cho thấy, công tác phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước  nâng cao tính chủ động, hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng; cụ thể trên các lĩnh vực trọng điểm:
a) Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ: 
Cơ quan chuyên môn đã tăng cường kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng đối với các mặt hàng kinh doanh có điều kiện, đặc biệt là xăng dầu. Thông qua các đợt kiểm tra đột xuất, đã kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường trong kinh doanh, đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
b) Lĩnh vực Y tế và An toàn thực phẩm: 
Công tác phối hợp liên ngành tập trung kiểm soát chặt chẽ chất lượng dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Các đoàn kiểm tra đã xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, vi phạm quy định về quảng cáo và không đảm bảo điều kiện vệ sinh tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
c) Lĩnh vực Công Thương và Quản lý thị trường: 
Các lực lượng đã phối hợp tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành mỗi năm, tập trung vào công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Các mặt hàng thiết yếu, mũ bảo hiểm, vật tư nông nghiệp và vật liệu xây dựng được kiểm soát chặt chẽ thông qua cả hình thức kiểm tra hành chính và lấy mẫu kiểm nghiệm tiêu chuẩn.
d) Lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường: 
Hoạt động phối hợp tập trung vào việc thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm và kiểm soát chất lượng nông sản. Kết quả ghi nhận sự chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh lúa gạo và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn.
đ) Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực CLSPHH 
Lực lượng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp hiệu quả trong việc đấu tranh, triệt phá các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Nhiều vụ việc vi phạm hành  chính đã được xử lý và có trường hợp bị khởi tố hình sự, tạo sức răn đe mạnh mẽ đối với các đối tượng vi phạm nhãn hiệu và CLSPHH.
e) Các lĩnh vực chuyên ngành khác: 
Công tác phối hợp quản lý đối với các mặt hàng đặc thù như sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, thiết bị xây dựng và các mặt hàng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn được duy trì thông qua rà soát danh mục hàng hóa lưu thông trên địa bàn. Các cơ quan chuyên môn đã chủ động hướng dẫn cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định về ghi nhãn hàng hóa chuyên ngành, đảm bảo các đặc tính kỹ thuật và mỹ thuật theo quy định.
II. Khó khăn, vướng mắc
Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện Quy chế trên địa bàn tỉnh vẫn còn bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc và bất cập, cụ thể như sau: 
1. Do đặc thù là tỉnh miền núi, biên giới, địa bàn chia cắt phức tạp, dân cư phân tán, các cơ sở kinh doanh chủ yếu quy mô nhỏ lẻ, nằm rải rác nên công tác kiểm tra, giám sát, hậu kiểm đòi hỏi nhiều thời gian, nguồn lực, hiệu quả chưa đồng đều. 
2. Bất cập trong công tác phối hợp và chia sẻ thông tin: Mặc dù đã có sự phối hợp, nhưng việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan chuyên môn đôi lúc còn chậm, mang tính vụ việc, chưa xây dựng được cơ chế chia sẻ dữ liệu bền vững.
3. Khó khăn về nguồn lực và trang thiết bị kỹ thuật 
- Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra chất lượng tại một số đơn vị còn mỏng, thiếu chuyên gia trình độ chuyên môn sâu về kiểm soát tiêu chuẩn, chất lượng các mặt hàng đặc thù. 
- Trang thiết bị phục vụ lấy mẫu, kiểm nghiệm, phân tích chất lượng sản phẩm còn lạc hậu, thiếu thốn, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế đối với các mặt hàng có tính chất kỹ thuật phức tạp.
4. Thách thức từ các loại hình kinh doanh mới: Sự bùng nổ của thương mại điện tử và bán hàng trên môi trường mạng đã tạo ra những lỗ hổng lớn trong quản lý chất lượng sản phẩm. Các đối tượng vi phạm thường xuyên thay đổi địa điểm hoặc kinh doanh nhỏ lẻ, phân tán trên không gian số, khiến việc phát hiện, lấy mẫu và xử lý vi phạm của các đoàn liên ngành gặp rất nhiều khó khăn.
5. Hạn chế về nhận thức của các đối tượng liên quan: Một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng và cơ sở kinh doanh, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Trong khi đó, do lợi nhuận cao từ hàng giả, hàng kém chất lượng khiến các đối tượng vi phạm sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với sự kiểm tra của lực lượng chức năng.
III. Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định nhằm bảo đảm phù hợp với Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP
Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc nêu trên, UBND tỉnh Điện Biên đề xuất một số nội dung sau:
1. Hoàn thiện thể chế và cơ chế phối hợp
Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg theo hướng cập nhật, bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành như các quy định mới về phân loại mức độ rủi ro của hàng hóa theo Luật số 78/2025/QH15; đồng thời bổ sung quy định về cơ chế phối hợp trong kiểm tra, giám sát, hậu kiểm đối với hàng hóa lưu thông trên môi trường thương mại điện tử; bổ sung quy định về trách nhiệm của các sàn giao dịch thương mại điện tử trong việc cung cấp, chia sẻ dữ liệu với cơ quan quản lý địa phương để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.
2. Đẩy mạnh chuyển đổi số và liên thông dữ liệu
Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và vận hành Hệ thống dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng liên thông từ Trung ương đến địa phương.
3. Cơ chế đặc thù cho nguồn lực thực thi tại địa phương
Đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan ưu tiên bố trí nguồn lực từ Trung ương và lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ để đầu tư trang thiết bị kiểm nghiệm lưu động, thiết bị phân tích nhanh để phù hợp với địa hình chia cắt của tỉnh miền núi hỗ trợ cho công tác kiểm tra đột xuất tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới.
4. Cải cách thủ tục hành chính và quản lý rủi ro
- Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, đơn giản hóa danh mục hàng hóa nhập khẩu rà soát, đơn giản hóa danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng trước khi thông quan; chuyển  mạnh sang cơ chế hậu kiểm dựa trên đánh giá mức độ rủi ro của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.
- Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn sâu cho đội ngũ "Kiểm soát viên chất lượng" tại địa phương để đáp ứng yêu cầu quản lý.
	Tiếp thu các kiến nghị phù hợp với đặc thù tỉnh miền núi, biên giới: cơ chế cảnh báo nhanh, phối hợp liên địa bàn, hỗ trợ xác minh nguồn gốc hàng hóa, sử dụng phòng thử nghiệm ngoài địa phương và chia sẻ chuyên gia/kỹ thuật khi địa phương không đủ năng lực.
Quy chế mới nên cho phép phối hợp điện tử, đồng thời quy định cách xử lý khi điều kiện hạ tầng số hạn chế; bảo đảm dữ liệu tối thiểu để địa phương nhận yêu cầu có thể hành động ngay.
Kiến nghị đầu tư trang thiết bị, nhân lực và kinh phí được ghi nhận trong kế hoạch tổ chức thi hành, không quy định thành định mức hoặc nghĩa vụ ngân sách cụ thể trong Quy chế.
	Đặc thù miền núi, biên giới; ưu tiên hỗ trợ liên vùng và phương thức phối hợp linh hoạt.

	12. 
	Sở KH&CN Tuyên Quang
	I. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg.
Ngay sau khi Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng chính phủ được ban hành. Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 360/2011/QĐ-UBND ngày 08/02/2011 Quyết định về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang (Trước sát nhập).
Thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Chính phủ, Công tác phối hợp kiểm tra luôn được các sở ngành quan tâm, chỉ đạo thông qua các văn bản điều hành, hội nghị giao ban, nhằm kịp thời hướng dẫn, xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành. Hoạt động phối hợp kiểm tra được lồng ghép với các chương trình, kế hoạch về an toàn thực phẩm, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, tháng cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả… Thông qua công tác phối hợp đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, gian lận thương mại, chất lượng và ghi nhãn hàng hoá trong những đợt cao điểm.
Các Sở quản lý chuyên ngành luôn chấp hành đúng các quy định trong công tác phối hợp, khi kiểm tra tại các cơ sở thực hiện theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ, chế độ bảo mật của đoàn, không gây phiền hà cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và khẩn trương giải quyết vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp.
Công tác thông tin tuyên truyền về chất lượng sản phẩm hàng hóa luôn được các cấp, các ngành tăng cường đẩy mạnh đến các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thông qua các hội nghị tập huấn, các cuộc thanh, kiểm tra, trên hệ thống đài phát thanh truyền hình địa phương và qua hệ thống các trang mạng xã hội như Zalo góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm tại địa phương.
2. Những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai, thực thi
Công tác quản lý CLSPHH được giao cho nhiều ngành, lĩnh vực quản lý, có những sản phẩm chịu sự quản lý của nhiều cơ quan, phải áp dụng nhiều biện pháp kiểm tra chuyên ngành dẫn đến còn có sự chồng chéo trong hoạt động kiểm tra.
Các phương thức kiểm tra có sự thay đổi, như phương thức kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu từ toàn bộ phải thực hiện "tiền kiểm" (kiểm tra chất lượng đạt kết quả theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, Cơ quan kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra hàng hóa nhập khẩu đáp ứng cho cơ quan hải quan để được nhập khẩu), thì hiện nay phần lớn các hàng hoá nhập khẩu được thực hiện "hậu kiểm" (thông quan trước, kiểm tra chất lượng hàng hoá sau),… vấn đề này cũng dẫn đến phát sinh những bất cập, vướng mắc trong công tác quản lý chất lượng.
Ngoài ra, qua quá trình triển khai Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg đến nay đã có nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung ban hành như: Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 70/2025/QH15 thông qua ngày 14/6/2025; Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 78/2025/QH15 thông qua ngày 18/6/2025; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 13/2022/NĐ CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật đo lường sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2026.
Đến ngày 23/01/2026 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37/2026/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Do đó Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật đo lường sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2026.
- Khó khăn về quy mô địa bàn phối hợp: Sau khi sáp nhập, kiện toàn bộ máy, quy mô diện tích tự nhiên và phạm vi quản lý của tỉnh mở rộng, địa hình trải dài; khoảng cách từ trung tâm hành chính đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đặc biệt tại các xã vùng cao, còn xa, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, giám sát.
- Bất cập trong phối hợp xử lý tang vật đặc thù: Vật tư nông nghiệp vi phạm (như thuốc bảo vệ thực vật) là hàng hóa độc hại, việc tiêu hủy đòi hỏi quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt và kinh phí lớn; tuy nhiên, cơ chế phân bổ, phối hợp kinh phí giữa các cơ quan liên quan chưa rõ ràng.
- Chưa có hệ thống dữ liệu liên thông: Việc trao đổi thông tin theo quy định hiện vẫn chủ yếu thực hiện bằng văn bản giấy, chưa có nền tảng số dùng chung để cập nhật, tra cứu kịp thời lịch sử kiểm tra, vi phạm của các cơ sở. 
-Trên địa bàn tỉnh chưa có đơn vị đủ điều kiện về thiết bị kỹ thuật và pháp lý để thực hiện kiểm tra, giám định chất lượng hàng hóa; việc gửi mẫu đi kiểm định mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý và có thể gây phiền hà cho cơ sở. 
- Khó khăn trong kiểm soát hoạt động trên môi trường mạng: Hoạt động buôn bán, quảng cáo hàng hóa trên các nền tảng mạng xã hội ngày càng phức tạp, đa dạng hình thức, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
3. Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định nhằm bảo đảm phù hợp với Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.
Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tham mưu Chính phủ ban hành Quy chế mới thay thế Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg để đồng bộ với Luật số 78/2025/QH15 và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.
Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tham mưu cho Chính phủ sớm ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng cho các địa phương để phù hợp  với chính quyền địa phương 2 cấp theo quy định tại Điều 6a Luật số 78/2025/QH15 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa.
- Ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa mức độ rủi do thấp, rủi do trung bình, rủi do cao để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của địa phương. 
- Tổ chức mở các lớp đào tạo kiểm soát viên chất lượng cho các địa phương và hướng dẫn chuyển xếp ngạch kiểm soát viên chất lượng theo quy định tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa để đảm bảo trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.
	Tiếp thu các vấn đề về địa bàn rộng sau sắp xếp, dữ liệu chưa liên thông, thiếu năng lực thử nghiệm tại chỗ, thương mại điện tử và khó khăn trong xử lý hàng hóa vi phạm cần tiêu hủy theo yêu cầu kỹ thuật.
Quy chế mới cần quy định phối hợp về bảo quản mẫu/hàng hóa, lựa chọn tổ chức thử nghiệm/giám định, chuyển giao kết quả, truy xuất và phối hợp thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Đối với tiêu hủy hàng hóa nguy hại, chỉ quy định trách nhiệm phối hợp và đầu mối; quy trình kỹ thuật, trách nhiệm chi trả, cưỡng chế và quyết toán thực hiện theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, môi trường và tài chính.
Không tạo một cơ chế tài chính riêng trái với chế độ ngân sách hiện hành.
	Chi phí tiêu hủy/hàng nguy hại phải đối chiếu pháp luật tài chính, môi trường và XLVPHC.

	13. 
	Sở KH&CN Quảng Ngãi
		1. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg
	Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; các văn bản dưới Luật có liên quan và Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg, thời gian qua, các sở, ngành, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh đã bám sát các quy định của phap luật và tình hình thực tiễn của địa phương để tổ chức thực hiện công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp. Kết quả thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg như sau:
[bookmark: dieu_6]1.1. Sự phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra Trung ương với cơ quan kiểm tra địa phương trong hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
[bookmark: dieu_7]- Cơ quan kiểm tra thuộc các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực đã chủ động phối hợp với các sở quản lý ngành, lĩnh vực của tỉnh để thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo trách nhiệm được phân công quy định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018. Theo đó, đối với những đơn vị mà các Bộ chủ quản đã tiến hành kiểm tra trong năm thì các sở, ngành không kiểm tra để đảm bảo không trùng lắp, tránh phiền hà cho doanh nghiệp. Quá trình kiểm tra tuân thủ đúng nguyên tắc, nghiệp vụ, chuyên môn, chế độ bảo mật của mỗi cơ quan. Kết thúc đợt kiểm tra, cơ quan chủ trì thông báo kết quả phối hợp kiểm tra bằng văn bản cho cơ quan tham gia phối hợp biết, phục vụ công tác quản lý.
1.2. Sự phối hợp giữa các cơ quan ở địa phương trong việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa
- Đối với kiểm tra chuyên ngành: Hàng năm, các sở, ngành thuộc UBND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên ngành (trong đó có kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá) tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý và gửi dự thảo kế hoạch kiểm tra đến các cơ quan liên quan để rà soát danh sách, đối tượng kiểm tra nhằm tránh chồng chéo, trùng lặp đối tượng kiểm tra. Cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo đề nghị của các cơ quan chủ trì để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo ngành, lĩnh vực.
- Đối với kiểm tra liên ngành: Cơ quan được giao chủ trì chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trao đổi thống nhất về nội dung kiểm tra, địa bàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra theo quy định. Khi có đề nghị của cơ quan chủ trì kiểm tra, cơ quan phối hợp kiểm tra cử cán bộ tham gia và thực hiện nhiệm vụ theo phân công. Kết thúc đợt kiểm tra, cơ quan kiểm tra tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo cơ quan chủ quản và Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.
Qua 16 năm triển khai thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg, công tác phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá giữa các cơ quan trung ương với địa phương và giữa các sở, ngành của tỉnh được thực hiện đúng quy định. Qua kiểm tra đã xử lý kịp thời, đúng pháp luật đối với các hành vi vi phạm; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá của các đơn vị sản xuất kinh doanh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
	2. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg
	(1) Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: “Khi phát hiện hàng hóa lưu thông trên thị trường không bảo đảm các quy định về chất lượng, cơ quan kiểm tra xử lý theo thẩm quyền, đồng thời thông báo cho cơ quan kiểm tra liên quan để xem xét việc kiểm tra trong sản xuất. Trường hợp hàng hóa được sản xuất tại địa phương khác... thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan kiểm tra tương ứng tại địa phương nơi sản xuất hàng hóa đó”. 
	Quy định này chưa giải quyết được kịp thời, triệt để vi phạm, vì khi gửi văn bản, hồ sơ đến cơ quan kiểm tra tương ứng tại địa phương nơi sản xuất thì phần lớn hàng hóa đã bị tẩu tán, nên đa số địa phương không thể tiến hành xử lý vi phạm đối với cơ sở sản xuất. 
(2) Hiện nay đã có nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành như: Luật sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật sửa đổi Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá và các văn bản dưới Luật, theo đó, phương thức kiểm tra có sự thay đổi, như phương thức kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu từ toàn bộ sản phẩm phải thực hiện "tiền kiểm" (kiểm tra chất lượng đạt kết quả theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, Cơ quan kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra hàng hóa nhập khẩu đáp ứng cho cơ quan hải quan để được nhập khẩu), thì hiện nay phần lớn các hàng hoá nhập khẩu được thực hiện "hậu kiểm" (thông quan trước, kiểm tra chất lượng hàng hoá sau).
3. Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định nhằm bảo đảm phù hợp với Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.
	Để khắc phục những vướng mắc nêu trên, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg để phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, đồng thời phù hợp với quá trình chuyển đổi số hiện nay nhằm giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
	Tiếp thu đầy đủ phản ánh về bất cập của cơ chế thông báo bằng văn bản giữa nơi phát hiện hàng hóa không đạt chất lượng và địa phương nơi sản xuất: nếu thông tin đến chậm, hàng hóa/chứng cứ có thể bị tẩu tán hoặc thay đổi hiện trạng.
Quy chế mới cần quy định cảnh báo điện tử ngay khi có kết quả/đủ căn cứ ban đầu, thông tin tối thiểu phải chuyển, xác nhận đã nhận, thời hạn phản hồi, biện pháp bảo toàn thông tin và phối hợp đồng thời giữa các địa phương. Văn bản chính thức vẫn thực hiện khi pháp luật yêu cầu, nhưng không được là điều kiện làm chậm cảnh báo khẩn cấp.
Đề xuất thay thế Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg được tiếp thu.
	Bằng chứng điển hình về độ trễ thông báo liên tỉnh bằng văn bản và nguy cơ tẩu tán hàng hóa/chứng cứ.

	14. 
	Sở KH&CN Cao Bằng
	I. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg. 
1. Tình hình thực hiện quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg 
1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
- Thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa”, UBND tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và lực lượng chức năng triển khai thực hiện Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh.
- Hàng năm, các Sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch kiểm tra định kỳ, kế hoạch kiểm tra chuyên đề và kiểm tra đột xuất đối với các nhóm sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý. Nội dung kế hoạch bảo đảm bám sát yêu cầu quản lý nhà nước, phù hợp tình hình thực tế của địa phương, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 
- Nhìn chung, việc triển khai thực hiện Quy chế được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tương đối đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh.
1.2. Công tác phối hợp thực hiện
- Công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước được triển khai tương đối đồng bộ. Các sở, ngành đã thực hiện phối hợp trong xây dựng kế hoạch kiểm tra hằng năm được thực hiện thông qua đầu mối tổng hợp của Thanh tra tỉnh nhằm đảm bảo sự thống nhất giữa các cơ quan chức năng trong quá trình triển khai, qua đó giảm thiểu sự trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động kiểm tra, không gây phiền hà cho doanh nghiệp, đảm bảo công khai, minh bạch. Đồng thời các sở, ngành tổ chức kiểm tra liên ngành và xử lý vi phạm theo quy định.
- Lực lượng Công an, Quản lý thị trường và các sở quản lý chuyên ngành thường xuyên tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành theo kế hoạch và đột xuất; thực hiện trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý.
- Bên cạnh đó, các Sở ngành thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả kiểm tra liên ngành, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
2. Kết quả thực hiện quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg 
2.1. Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ:
- Năm 2013: Thực hiện 08 cuộc thanh tra chuyên ngành tại 26 cơ sở. Kết quả đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 cơ sở, trong đó có 01 cơ sở tiến hành công việc bức xạ (Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Lâm) với hình thức phạt tiền, mức phạt 8.000.000 đồng (tám triệu đồng chẵn), 01 cơ sở kinh doanh thiết bị điện điện tử, mức phạt 250.000 đồng, 7 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm và đồ chơi trẻ em với hình thức cảnh cáo và áp dụng hình phạt bổ sung tịch thu để tiêu hủy 76 chiếc mũ bảo hiểm và 70 bộ đồ chơi trẻ em các loại không đủ điều kiện lưu thông; 
- Năm 2014: Thực hiện 06 cuộc thanh tra chuyên ngành tại 21 cơ sở. Kết quả không phát hiện xử lý vi phạm.
- Năm 2015: Thực hiện 05 cuộc thanh tra chuyên ngành tại 25 cơ sở. Kết quả đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 cơ sở (trong đó có 01 cơ sở tiến hành công việc bức xạ và 02 cơ sở kinh doanh xăng dầu) với số tiền là 35.570.713 đồng, chuyển hồ sơ đề nghị cơ quan Quản lý thị trường xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 cơ sở, số tiền là 8.000.000 đồng. Tổng số tiền thu nộp ngân sách là 43.570.713 đồng.
- Năm 2016: Thực hiện 06 cuộc thanh tra chuyên ngành tại 30 cơ sở và kiểm tra chất lượng tại 39 cơ sở, đo lường tại 76 cơ sở. Kết quả phát hiện 11/53 lô hàng đóng gói sẵn không đạt yêu cầu về định lượng (gas, bánh kẹo, nông sản) và 06 phương tiện đo taxi mét không đạt yêu cầu. Cơ quan chức năng đã yêu cầu các cửa hàng xăng dầu khắc phục việc ghi nhãn trên cột đo.
- Năm 2017: Tổ chức 03 cuộc thanh tra chuyên ngành và 01 cuộc thanh tra chuyên đề về an toàn bức xạ. Hoạt động kiểm tra được thực hiện tại 65 cơ sở về chất lượng và 22 cơ sở về đo lường. Phát hiện một số mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu thiếu nhãn phụ và 03 lô hàng không đạt định lượng. Kết quả xử phạt 01 cơ sở 9 triệu đồng.
- Năm 2018: Thực hiện 08 cuộc thanh tra chuyên ngành tại 18 cơ sở và kiểm tra 22 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện 03 vụ vi phạm trong kinh doanh xăng dầu với hành vi tháo dỡ niêm phong, kẹp chì. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 cơ sở này là 45 triệu đồng.
- Năm 2019: Triển khai 07 cuộc thanh tra chuyên ngành (21 cơ sở) và kiểm tra 64 đơn vị. Kết quả thanh tra phát hiện 06 doanh nghiệp xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu "Kim Tín". Đã thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 tổ chức với tổng số tiền 61 triệu đồng.
- Năm 2020: Tổ chức 03 cuộc thanh tra chuyên ngành (05 doanh nghiệp) và kiểm tra 58 cơ sở. Phát hiện 152 mẫu đồ chơi trẻ em vi phạm nhãn hàng hóa và không có dấu hợp quy (CR), cùng 02 lô hàng không đạt định lượng. Cơ quan chức năng đã yêu cầu tiêu hủy tại chỗ các loại đồ chơi không phù hợp.
- Năm 2021: Thực hiện 06 cuộc thanh tra chuyên ngành (11 cơ sở) và kiểm tra 40 cơ sở. Kết quả phát hiện một số sản phẩm vàng trang sức có nhãn chưa phù hợp và nhiều cơ sở chưa trang bị quả cân tự kiểm tra. Đã xử phạt vi phạm hành chính 08 cơ sở với tổng số tiền 72,84 triệu đồng.
- Năm 2022: Tổ chức 05 cuộc thanh tra chuyên ngành (06 cơ sở) và kiểm tra 32 cơ sở. Phát hiện 01 cơ sở sản xuất bia có thể tích ghi trên nhãn không phù hợp thực tế và một số cơ sở xăng dầu, gas chưa duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng. Xử phạt 02 cơ sở với tổng số tiền 74 triệu đồng.- Năm 2023: Hoàn thành 03 cuộc thanh tra chuyên ngành và kiểm tra 34 tổ chức, cá nhân. Kết quả cho thấy một số doanh nghiệp chưa thực hiện triệt để việc duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Đã xử phạt 01 cơ sở kinh doanh xăng dầu 15 triệu đồng.
- Năm 2024: Chủ trì thực hiện 04 cuộc thanh tra chuyên ngành và 02 cuộc kiểm tra nhà nước (13 doanh nghiệp). Phát hiện 02 doanh nghiệp sản xuất men rượu thiếu thông tin "Phụ gia thực phẩm" trên nhãn. Đã ban hành quyết định xử phạt 04 doanh nghiệp với tổng số tiền 23 triệu đồng.
- Năm 2025: Tổ chức 03 cuộc thanh tra chuyên ngành và kiểm tra tại 47 cơ sở. Đặc biệt, trong năm này đã phối hợp phát hiện 05 trường hợp vi phạm thông tin trên không gian mạng (Facebook). Tổng kết năm đã xử phạt 02 doanh nghiệp và 05 cá nhân với số tiền thu nộp ngân sách là 106 triệu đồng.
2.2. Lĩnh vực công thương
- Khi phát hiện sản phẩm, hàng hóa không đảm bảo chất lượng hoặc có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật, Sở Công Thương đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm theo thẩm quyền; đồng thời, chủ động thông báo cho các cơ quan chức năng có liên quan để tiếp tục truy xuất, kiểm soát tại nơi sản xuất hoặc tại các địa phương khác nhằm ngăn chặn triệt để việc lưu thông hàng hóa kém chất lượng trên thị trường.
- Kết quả, đã phối hợp kiểm tra và xử lý 34 vụ vi phạm liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa, với tổng số tiền xử phạt 656.250.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 1.012.300.100 đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm về ghi nhãn và tiêu chuẩn chất lượng.
- Việc phối hợp xử lý vi phạm giữa các cơ quan như: Quản lý thị trường, Công an, Hải quan và các cơ quan chuyên ngành được thực hiện tương đối chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
- Trong quá trình kiểm tra và xử lý vi phạm, Sở Công Thương quán triệt tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Công tác hậu kiểm và xử lý được thực hiện kiên quyết, đặc biệt đối với các nhóm hàng hóa thiết yếu có tác động trực tiếp đến sức khỏe và an toàn của người dân như: xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, thực phẩm và vật tư y tế. Mọi hành vi lợi dụng địa bàn biên giới để trà trộn hàng giả, hàng kém chất lượng vào thị trường nội địa đều bị xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.
2.3. Lĩnh vực nông nghiệp và môi trường
- Hàng năm Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Y tế, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Uỷ ban nhân dân các xã, phường kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm và Tết trung thu.
- Từ năm 2019 đến năm 2023 Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì tiến hành triển khai 12 đợt kiểm tra liên ngành theo kế hoạch của Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh với 72 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm tại các huyện trong tỉnh và 01 thành phố gồm: Nguyên Bình; Hòa An; Trùng Khánh; Thạch An, Hà Quảng, Quảng Hòa, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang và thành phố Cao Bằng.
- Từ năm 2024 đến tháng 4 năm 2026 Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện 5 đợt kiểm tra liên ngành theo kế hoạch của Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh: Tổng số cơ sở được kiểm tra 31 cơ sở trong đó có 04 cơ sở vi phạm điều kiện VSATTP: 
+ 02 cơ sở vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm (giấy khám sức khoẻ hết hạn, không niêm yết bảng giá, hàng hết hạn sử dụng...), giao UBND xã, phường theo dõi nhắc nhở và khắc phục các lỗi vi phạm. 
+ 02 cơ sở (sản xuất bánh chưng, sản xuất nước đóng chai) vi phạm về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, quá hạn kiểm nghiệm định kỳ về chất lượng, sắp xếp quy trình sản xuất không tuân thủ quy tắc 1 chiều...
- Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh giao cho đoàn kiểm tra liên ngành của huyện, thành phố (nay là xã, phường) xử lý tại chỗ theo quy định của pháp luật (xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm). 
+ Kết quả xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 cơ sở: Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP Thành phố Cao Bằng (nay là phường Thục Phán) đã ban hành Quyết định và xử phạt hành chính 45 triệu đồng đối với cơ sở sản xuất bánh chưng; Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP huyện Hoà An (nay là xã Hoà An) đã quyết định và xử phạt hành chính 02 triệu đồng đối với cơ sở sản xuất nước đóng chai.
2.4. Lĩnh vực xây dựng
Sở xây dựng chủ trì kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh gạch bê tông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (Theo kế hoạch số 2812/KH-UBND ngày 08/9/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng). Đã tiến hành kiểm tra tại 39 cơ sở trên địa bàn 12 xã, phường.
II. Những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai, thực thi.
Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc, bất cập như sau:
- Công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong một số lĩnh vực chưa được quan tâm đúng mức; việc tổ chức thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị còn chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao.
- Hiện nay việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan chủ yếu thực hiện thông qua văn bản hành chính truyền thống; chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử dùng chung, đồng bộ. Do đó việc cập nhật, chia sẻ kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm giữa các cơ quan đôi khi còn chậm, ảnh hưởng đến hiệu quả phối hợp.
- Việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giám sát chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm chưa được triển khai đồng bộ; các công cụ quản lý hiện đại như hệ thống truy xuất nguồn gốc, hộ chiếu số của sản phẩm chưa được áp dụng rộng rãi, gây khó khăn cho công tác kiểm soát chất lượng trong chuỗi cung ứng.
- Công tác quản lý chất lượng trên môi trường thương mại điện tử gặp nhiều thách thức: Các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đang có xu hướng chuyển dịch mạnh sang các nền tảng mạng xã hội như: TikTok, Zalo, Facebook và các sàn thương mại điện tử như: Shopee, Lazada.... Việc kiểm soát nguồn gốc, chất lượng hàng hóa tại các kho hàng tập kết ẩn danh và các điểm trung chuyển phát nhanh còn nhiều kẽ hở do tính chất giao dịch xuyên biên giới và việc thay đổi địa điểm kho bãi liên tục của các đối tượng vi phạm. Trong khi đó, thẩm quyền và công cụ kỹ thuật của lực lượng thực thi nhiệm vụ trong việc truy xuất dòng tiền và định danh người bán trên môi trường số còn hạn chế, gây khó khăn cho công tác hậu kiểm và xử lý triệt để.
- Công tác kiểm tra chuyên ngành còn gặp khó khăn do thiếu các trang thiết bị, công cụ hỗ trợ thử nghiệm nhanh tại hiện trường đối với các nhóm hàng hóa đặc thù như: thực phẩm, xăng dầu, gas, vật tư y tế.... Việc xác định chất lượng sản phẩm hiện nay phần lớn vẫn phải dựa vào phương thức lấy mẫu gửi cơ quan kiểm định độc lập. Quy trình giám định thường kéo dài, chi phí cao, dẫn đến thời gian xử lý vụ việc bị chậm trễ, gây áp lực trong việc ra quyết định tạm giữ hàng hóa và ảnh hưởng đến tính kịp thời trong ngăn chặn các sản phẩm không đảm bảo chất lượng lưu thông trên thị trường.
- Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa còn hạn chế, chưa quan tâm đúng mức đến việc bảo đảm và kiểm soát chất lượng theo quy định.
III. Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định nhằm bảo đảm phù hợp với Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.
- Nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật thay thế Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg. Nội dung thay thế cần bám sát Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2025 và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, trong đó chuyển đổi mạnh mẽ từ phương thức kiểm tra truyền thống sang quản lý dựa trên mức độ rủi ro và hậu kiểm số.
- Bổ sung quy định cụ thể về cơ chế phối hợp liên ngành, đặc biệt đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của nhiều ngành, lĩnh vực.
- Xây dựng quy định về hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung giữa các Bộ, ngành và địa phương về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
- Bổ sung các quy định nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản lý trong bối cảnh mới, trong đó chú trọng đến các nội dung liên quan đến hoạt động thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
- Nâng cấp và kết nối liên thông Hệ thống thông tin cảnh báo nhanh về hàng hóa không đảm bảo chất lượng giữa Trung ương và địa phương để phục vụ công tác hậu kiểm.
	Tiếp thu nhu cầu phối hợp trong điều kiện biên giới, hàng hóa không rõ nguồn gốc/nhãn nước ngoài, thương mại điện tử và năng lực thử nghiệm còn hạn chế. Quy chế mới cần có kênh cảnh báo liên tỉnh, phối hợp với hải quan, quản lý thị trường, công an và cơ quan chuyên ngành trên cơ sở thẩm quyền gốc.
Tiếp thu việc dùng chung dữ liệu, danh sách đối tượng đã kiểm tra, cảnh báo rủi ro và năng lực thử nghiệm liên vùng. Các số liệu về chống buôn lậu, sở hữu trí tuệ, đo lường hoặc quản lý thị trường chỉ dùng để minh họa bối cảnh liên ngành, không cộng gộp thành kết quả trực tiếp của Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg.
	Địa bàn biên giới; không cộng số liệu chống buôn lậu/QLTT vào số liệu QĐ36.

	15. 
	Sở KH&CN Lai Châu
	1. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg 
Trong những năm qua triển khai thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đến các cấp, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai các nghị định, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg, cụ thể như: Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Luật số 05/2007/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 78/2025/H15); Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008; Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008; Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dân thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá; các văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan; đồng thời thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 
UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở quản lý chuyên ngành thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa ban hành các văn bản tuyên truyền, đôn đốc hướng dẫn các sở, ngành, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa như: Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá số 05/2007/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 78/2025/H15; Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008; Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008; Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dân thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá.
Việc triển khai thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện kịp thời, đồng bộ; hệ thống văn bản triển khai tương đối đầy đủ, bám sát quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa được duy trì thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan từng bước được tăng cường, ngày càng đi vào nền nếp; việc trao đổi thông tin, phối hợp kiểm tra liên ngành được thực hiện tương đối hiệu quả. Công tác phối hợp liên ngành dần từng bước đưa các sản phẩm, hàng hóa được phân công quản lý vào kế hoạch kiểm tra hàng năm; công tác phối hợp liên ngành trong kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa đặc biệt vào các đợt cao điểm như: Tết trung thu, Tết Nguyên đán và các kế hoạch chuyên đề kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với mặt hàng như: xăng, dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, mũ bảo hiểm dành cho người đi mô tô xe máy, thép cốt bê tông, thiết bị điện - điện tử gia dụng; nhóm hàng thực phẩm, nông sản tươi sống; nhóm hàng thực phẩm, nông sản đã qua chế biến; nhóm hàng vật tư nông nghiệp phân bón, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; nhóm hàng hóa như: rượu, bia, thuốc lá, hóa mỹ phẩm, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, mỳ chính, dầu gội, nước tẩy rửa...; nhóm hàng hóa thuốc chữa bệnh cho người; nhóm hàng hóa văn hóa phẩm, thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin. Qua kiểm tra nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh từng bước được nâng lên.
Từ năm 2010 đến nay đã xử lý vi phạm hành chính 435 vụ, phát hiện và xử lý 435 vụ vi phạm, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 3.286.650.000 đồng; trị giá hàng hóa vi phạm bị tịch thu, tiêu hủy 3.130.412.000 đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu tập trung vào kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa.
2. Khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai, thực thi
Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa còn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc, bất cập như sau: 
- Công tác quản lý về chất lượng sản phẩm, hàng hóa ở vùng sâu, vùng xa kết quả đạt được chưa cao; việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong một số trường hợp chưa thật sự chặt chẽ, còn có lúc chồng chéo hoặc chưa kịp thời.
- Nguồn lực phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát còn hạn chế, nhất là về nhân lực và trang thiết bị kỹ thuật; trong khi đó, tình hình vi phạm về chất lượng hàng hóa ngày càng tinh vi, phức tạp 
- Trên địa bàn tỉnh chưa có đơn vị thực hiện đánh giá sự phù hợp, thử nghiệm về chất lượng sản phẩm hàng hóa để phục vụ cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh cũng như nhu cầu về quản lý nhà nước. 
- Một số cơ quan quản lý còn thiếu kinh phí hoạt động, biên chế, phương tiện. Trang thiết bị để thực hiện công tác phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa còn thiếu nên chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý.
3. Đề xuất, kiến nghị 
Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm phù hợp với Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.
	Tiếp thu các phản ánh về địa bàn miền núi rộng, nguồn lực mỏng, cơ sở thử nghiệm hạn chế và nhu cầu phối hợp liên ngành đối với nhiều nhóm hàng hóa thiết yếu.
Quy chế mới cần hỗ trợ phối hợp liên vùng, sử dụng kết quả thử nghiệm hợp pháp của tổ chức ngoài tỉnh, chia sẻ cảnh báo và kế hoạch, đồng thời ưu tiên kiểm tra theo rủi ro để tập trung nguồn lực vào nhóm hàng hóa/người kinh doanh có nguy cơ cao.
Số liệu xử phạt, tịch thu, tiêu hủy trong báo cáo được ghi nhận theo đúng phạm vi nguồn; không suy diễn toàn bộ là kết quả do Quy chế phối hợp tạo ra.
	Địa bàn miền núi; số liệu xử phạt rộng hơn phạm vi phối hợp CLSPHH.

	16. 
	Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long
	I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 
- UBND tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các sở, ban ngành tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ động chủ trì tổ chức, thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá (SPHH), đảm bảo không chồng chéo trong hoạt động kiểm tra và không gây phiền hà cho cơ sở sản xuất, kinh doanh. 
- Sau khi sáp nhập tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Vĩnh Long (Ban Chỉ đạo 389 Tỉnh) đã ban hành Quy chế hoạt động1 ; trong đó, nhấn mạnh vai trò công tác phối hợp giữa các sở, ngành tỉnh, lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
- Ban Chỉ đạo 389 Tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra ; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành với thành phần phù hợp nội dung, tính chất theo kế hoạch; trong đó, chú trọng nội dung kiểm tra về chất lượng SPHH. Các cơ quan phối hợp thực hiện kiểm tra về chất lượng SPHH có trọng tâm, trọng điểm. Kế hoạch kiểm tra liên ngành luôn được lấy ý kiến thống nhất của cơ quan có liên quan,  nội dung phối hợp kiểm tra luôn đảm bảo sát với Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo 389 Tỉnh; các vụ việc vi phạm được xử lý kịp thời, đúng pháp luật, tăng cường tính nghiêm minh; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; tạo niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp, góp phần ổn định thị trường trên địa bàn Tỉnh. 
- Công tác kiểm tra thông qua các kế hoạch hằng năm và kiểm tra theo chuyên đề, đột xuất; chủng loại hàng hóa được phối hợp kiểm tra chất lượng SPHH chủ yếu gồm: xăng dầu; khí dầu mỏ hóa lỏng; thiết bị điện - điện tử gia dụng; vàng trang sức; nhóm hàng thực phẩm; nhóm hàng vật liệu xây dựng, nhóm hàng vật tư nông nghiệp như phân bón, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; nhóm hàng hóa công nghệ phẩm như: rượu, bia, thuốc lá, hóa mỹ phẩm, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, mỳ chính, dầu gội, nước tẩy rửa…Riêng đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, hàng năm tổ chức kiểm tra chất lượng trung bình khoảng 120 cơ sở và lấy 40 mẫu hàng hóa (chủ yếu tập trung các mặt hàng như: xăng dầu, vàng trang sức, mũ bảo hiểm, thép làm cốt bê tông, dầu nhờn động cơ, đồ chơi trẻ em, điện – điện tử…) 
- Về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh: các sở, ngành tỉnh thực hiện việc kiểm tra chuyên ngành đã phát hiện hành vi vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt bảo đảm đúng theo quy định. Trong một số trường hợp hành vi vi phạm hành chính vượt thẩm quyền xử phạt hoặc không thuộc lĩnh vực quản lý phụ trách thì chuyển hồ sơ kịp thời cho nười có thảm quyền xử phạt.
- Đồng thời, khi lấy mẫu kiểm tra chất lượng SPHH trên địa bàn tỉnh, nếu phát hiện và xử lý vi phạm hành chính liên quan đến chất lượng SPHH do các công ty ngoài tỉnh sản xuất thì các cơ quan ở địa phương có văn bản thông báo về các SPHH không đạt chất lượng cho các cơ quan tương ứng ở tỉnh khác tiếp tục kiểm tra trong sản xuất và truy xuất nguồn gốc.
 - Tổ chức Hội nghị tổng kết trong công tác kiểm tra liên ngành; trong đó, báo cáo tình hình kiểm tra SPHH trên địa bàn tỉnh; đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm tra liên ngành về chất lượng SPHH góp phần đẩy lùi hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng. Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. 
- Công tác thông tin tuyên truyền cho các cơ quan quản lý, cho các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh được tăng cường đẩy mạnh, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng SPHH của các doanh nghiệp.
III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 
- Tại các luật: Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật Đo lường và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa đều giao trách nhiệm cho các bộ, ngành, địa phương theo phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Vì vậy có sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị trong công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa. Cụ thể, theo khoản 2 Điều 70 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng, hàng hóa quy định rõ trách nhiệm quản lý về chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường do các Bộ chuyên ngành. Tuy nhiên, tại Điều 7 Pháp lệnh Quản lý thị trường lại quy định “Lực lượng quản lý thị trường là lực lượng chuyên trách của nhà nước thực hiện chức năng phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng...”. 
- Việc thu thập và phản hồi thông tin về hàng hóa vi phạm giữa các cơ quan chưa kịp thời, chưa có sự liên kết dữ liệu trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin.
- Việc giám sát, quản lý hàng hóa lưu thông thị trường của Ngành nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do các hộ kinh doanh phân bổ rộng khắp địa bàn tỉnh; các công ty có xu hướng bán hàng trực tiếp cho vùng sản xuất rất khó kiểm soát chất lượng hàng hóa; một số ít công ty, doanh nghiệp còn chủ quan, chạy theo lợi nhuận chưa thực hiện đúng hướng dẫn của các văn bản quy phạm pháp luật về việc ghi nhãn hàng hóa, đặc biệt là đối với lĩnh vực phân bón; một số cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản và cơ sở sản xuất giống cá tra chưa cập nhật quy định mới về ghi nhãn hàng hóa quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa và một số sản phẩm chưa công bố hợp quy theo quy định. 
- Công tác phối hợp truy xuất nguồn gốc vi phạm hiệu quả chưa cao, việc theo dõi, giám sát các biện pháp khắc phục hậu quả của đối tượng vi phạm như: thu hồi, tiêu hủy, tái chế…tại một số cơ sở còn gặp nhiều khó khăn, thiếu chế tài quy định bắt buộc trong báo cáo kết quả tái chế hàng hóa vi phạm.
 - Trường hợp hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có mức tiền phạt vượt mức tiền phạt tối đa của người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc thì người đang giải quyết vụ việc này phải chuyển vụ vi phạm đến cấp có thẩm quyền xử phạt. Tuy nhiên, qua thực tiễn thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính cho thấy, hồ sơ chuyển vụ vi phạm đến cấp có thẩm quyền xử phạt thường chưa bảo đảm đầy đủ và toàn diện về chứng cứ pháp lý đối với hành vi vi phạm do có sự khác nhau về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.
- Quy định tại Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg đã ban hành từ lâu, một số nội dung không còn phù hợp với bối cảnh pháp lý hiện nay. 
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
- Sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành Quy chế mới nhằm bảo đảm phù hợp quy định pháp luật hiện hành. 
- Quy chế đã có quy định xử lý trùng lặp kế hoạch kiểm tra mà chưa có quy định xử lý trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động kiểm tra. Vì vậy, cần nghiên cứu, bổ sung quy định về nguyên tắc phối hợp trong việc xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động kiểm tra theo hướng quy định bảo đảm tại một thời điểm chỉ có 01 cơ quan thực hiện.
- Bổ sung quy định cụ thể trong phối hợp xử lý vi phạm hành chính vượt thẩm quyền (nội dung, trình tự chuyển hồ sơ, thành phần hồ sơ chuyển) đến cấp có thẩm quyền xử phạt. - Bổ sung quy định về cơ chế trao đổi thông tin định kỳ và đột xuất giữa các ngành; duy trì chế độ họp liên ngành nhằm xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. 
- Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (giấy phép, kết quả kiểm tra, vi phạm, thu hồi sản phẩm), cho phép các ngành truy cập theo phân quyền. Kết nối dữ liệu giữa y tế - khoa học & công nghệ - quản lý thị trường - công an để kịp thời cảnh báo sản phẩm không bảo đảm chất lượng. Áp dụng mã định danh cơ sở và số hóa hồ sơ kiểm tra, biên bản, kết luận để phục vụ theo dõi, hậu kiểm và truy xuất khi cần thiết.

	Tiếp thu việc cần phân biệt rõ hai loại chồng chéo: chồng chéo trong kế hoạch và chồng chéo thực tế tại cùng đối tượng, nội dung, thời kỳ kiểm tra. Quy chế mới cần cơ chế chia sẻ kế hoạch và cơ chế kiểm tra dữ liệu trước khi quyết định phối hợp, nhưng không quy định tuyệt đối “một cơ quan/một lần” vì có thể phát sinh rủi ro mới, hành vi mới hoặc thẩm quyền chuyên ngành khác nhau.
Tiếp thu vấn đề chuyển hồ sơ khi vụ việc vượt thẩm quyền: có thể chuẩn hóa bộ dữ liệu, tài liệu, chứng cứ kèm theo, xác nhận tiếp nhận và theo dõi kết quả chuyển; trình tự lập biên bản, chuyển hồ sơ, xác định thẩm quyền và ban hành quyết định xử phạt vẫn tuân Luật Xử lý vi phạm hành chính và nghị định hướng dẫn.
Tiếp thu nhu cầu theo dõi thu hồi, tiêu hủy, tái chế/khắc phục sau kiểm tra trong phạm vi phối hợp; không đặt thêm nghĩa vụ báo cáo cho doanh nghiệp nếu chưa có căn cứ pháp luật.
	Đã loại 01 hàng Vĩnh Long trùng. Không tiếp thu quy tắc tuyệt đối “một cơ quan/một lần”.

	17. 
	Sở KH&CN Hải Phòng
	I. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg 
1. Đánh giá tình hình
Hải Phòng là trung tâm kinh tế - công nghiệp lớn của khu vực phía Bắc, đồng thời là cửa ngõ giao thương quốc tế với hệ thống cảng biển phát triển. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn diễn ra sôi động, với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, chủng loại hàng hóa đa dạng, quy mô ngày càng mở rộng. 
Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày càng cao, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát chất lượng nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. 
Việc triển khai Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố thiết lập và duy trì cơ chế phối hợp trong kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 
Qua quá trình thực hiện, quy chế đã từng bước phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao tính thống nhất, đồng bộ trong hoạt động quản lý, phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền giữa các cơ quan, góp phần hạn chế chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm về chất lượng hàng hóa.
Quy chế đã đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn trước đây, là nền tảng cho cơ chế phối hợp liên ngành, tuy nhiên đang dần bộc lộ những hạn chế khi bối cảnh quản lý thay đổi.
2. Kết quả thực hiện 
2.1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành
Ngay sau khi Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg được ban hành, Uỷ ban nhân dân thành phố (bao gồm cả Hải Phòng và Hải Dương trước đây) và các địa phương liên quan đã chủ động ban hành các văn bản cụ thể hóa, phân công trách nhiệm và thiết lập cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Hàng năm, căn cứ yêu cầu quản lý và tình hình thực tiễn, Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành các kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và liên ngành; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch kiểm tra chi tiết, gửi Thanh tra thành phố rà soát nhằm bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cũng được quan tâm triển khai thường xuyên, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và ý thức tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.
Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện được triển khai tương đối đồng bộ, có sự vào cuộc của nhiều cấp, nhiều ngành, bảo đảm tính liên thông trong quản lý.
2.2. Kết quả thực hiện phối hợp kiểm tra chất lượng
Hoạt động phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn được triển khai dưới nhiều hình thức linh hoạt, bao gồm kiểm tra độc lập theo ngành và kiểm tra liên ngành; kiểm tra định kỳ kết hợp với kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm. Nội dung kiểm tra tập trung vào các nhóm hàng hóa có nguy cơ cao, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, sức khỏe người tiêu dùng và trật tự thị trường như: xăng dầu, thiết bị điện - điện tử, vật liệu xây dựng, thực phẩm, vật tư nông nghiệp, vàng trang sức mỹ nghệ, đồ chơi trẻ em, phương tiện đo và hàng hóa đóng gói sẵn. Thông qua công tác phối hợp, việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan được thực hiện kịp thời hơn; các hoạt động kiểm tra được tổ chức có trọng tâm, hạn chế trùng lặp; các hành vi vi phạm được phát hiện, xử lý kịp thời theo quy định.
Qua 15 năm triển khai (từ năm 2010 - năm 2025), công tác phối hợp, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên thị trường thành phố Hải Phòng cơ bản được kiểm soát, nhiều sản phẩm đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; việc ghi nhãn, công bố hợp quy, hợp chuẩn được các doanh nghiệp chú trọng thực hiện. Cơ chế phối hợp đã phát huy hiệu quả thực chất, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và tạo chuyển biến tích cực về chất lượng hàng hóa trên địa bàn.
2.3. Kết quả xử lý vi phạm
Trong các năm gần đây, hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa được triển khai với tinh thần cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo lợi ích quốc gia, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật về công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa được xây dựng và ban hành, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã triển khai nhiều đợt kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm với quy mô lớn, đạt được kết quả đáng ghi nhận. 
- Ngành Khoa học và Công nghệ phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm trong sản xuất, lưu thông và nhập khẩu hàng hóa: 
+ Đã phát hiện và xử lý 05 vụ vi phạm trong sản xuất; 16 vụ vi phạm trong lưu thông; 41 lô hàng vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong nhập khẩu (kết quả đánh giá sự phù hợp của hàng hóa nhập khẩu không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng). Tổng số tiền xử phạt trên 2.3 tỉ đồng. 
+ Công tác khảo sát chất lượng hàng hóa phục vụ quản lý cũng là hoạt động được ngành quan tâm triển khai. Ngành đã tiến hành 12 đợt khảo sát chất lượng, nhãn hàng hóa đối với 269 sản phẩm hàng hóa (tập trung vào các hàng hóa là thực phẩm, sử dụng thường xuyên, hàng ngày như: đồ uống không cồn, nước uống đóng chai, nước mắm, kẹo, đồ nhựa sử dụng một lần, bánh nướng, bánh dẻo, sữa, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trà, gia vị, nước giải khát,… và các mặt hàng thiết yếu như: dầu nhờn động cơ đốt trong, điện, điện tử, thép làm cốt bê tông, phân bón,…). Kết quả khảo sát được thông tin kịp thời cho các cơ quan quản lý chuyên ngành về những sản phẩm, hàng hóa không đạt yêu cầu chất lượng thuộc các lĩnh vực quản lý của các ngành Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường để nắm bắt thông tin phục vụ công tác quản lý chất lượng ngành lĩnh vực quản lý, tập trung tăng cường kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. 
- Ngành Nông nghiệp và Môi trường tiến hành xử lý 918 đối tượng (cơ sở) vi phạm; tổng số tiền phạt vi phạm hành chính 3.260.186.820 đồng; Hình thức phạt bổ sung: Tịch thu tang vật gồm: 72 cá thể chim các loại; 500kg sản phẩm động vật không nguồn gốc; 11.862 trường hợp vi phạm về tem nhãn; 152kg thuốc thú y; 3802kg sản phẩm động vật (nội tạng, bì, mỡ lợn, thịt lợn) không rõ nguồn gốc; 130 con lợn không rõ nguồn gốc nuôi (97.000kg). Hành vi vi phạm chủ yếu: Buôn bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; Buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng và công dụng; Vi phạm quy định về quản lý hồ sơ lâm sản hợp pháp; về hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật; quảng cáo kinh doanh động vật rừng và sản phẩm từ động vật rừng trái quy định của pháp luật….
- Ngành Công Thương Đối với ngành Công thương: Tổ chức kiểm tra 820 cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm trên địa bàn thành phố, kết quả đạt 81,75%. Xử lý tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 1.012.000.035 đồng. Buộc tiêu hủy 23.800 con gà, 4.326 con vịt, 110 kg lòng lợn, 42.000 quả trứng gà, 10 bịch bánh hổ, 02 bịch thịt bò khô, 02 hộp bánh rán. Trị giá hàng tiêu huỷ 571.280.000 đồng; 3.500 kg da trâu bò, 5.1 kg mì chính, 329 gói ô mai, trị giá hàng tiêu hủy 50.775.000 đồng. Đối với những sản phẩm thực phẩm thuộc diện phải tự công bố, 100% các cơ sở có lưu giữ bản tự công bố sản phẩm thực phẩm tại cơ sở. Từ năm 2022 đến tháng 3 năm 2026, tiến hành lấy 30 mẫu sản phẩm thực phẩm để kiểm nghiệm, kết quả 30/30 mẫu đáp ứng các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo bản tự công bố của sản phẩm. Thanh tra Sở đã xử lý vi phạm hành chính 03 cơ sở vi phạm về nhãn hàng hóa thực phẩm với tổng số tiền xử phạt là 5.500.000 đồng 
- Công an thành phố đã tham gia 30 đoàn kiểm tra liên ngành; phối hợp với các Sở, ngành và cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa, sản phẩm trên địa bàn thành phố kiểm tra: trên 400 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh, phát hiện: 309 vụ vi phạm liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Xử lý hành chính: 250 vụ; Khởi tố: 89 vụ/107 bị can. Tang vật thu giữ gồm: hàng tiêu dùng, thực phẩm, linh kiện điện tử, mỹ phẩm... với tổng trị giá ước phát hiện 309 vụ vi phạm, trong đó đã khởi tố 89 vụ với 107 bị can; tang vật thu giữ có giá trị lớn, ước tính trên 86 tỷ đồng.
Công tác phối hợp đã hình thành cơ chế xử lý vi phạm hiệu quả, đặc biệt đối với các vụ việc phức tạp, liên ngành, góp phần tăng cường tính răn đe và ổn định thị trường: 
- Công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan liên quan đã chặt chẽ hơn, hạn chế tối đa gây phiền hà, sách nhiễu với các đơn vị được kiểm tra; tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
- Công tác phối hợp kiểm tra, chuyển hồ sơ/sự vụ xử lý giữa các Sở, ngành, đơn vị được thực hiện có hiệu quả, thống nhất từ kế hoạch/ chương trình kiểm tra đến phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tham gia 
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm hành chính. Công tác xử lý vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ xử phạt đều được các ngành chức năng đảm bảo về tiến độ cũng như tuân thủ chặt chẽ các quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính. Đối với thẩm quyền xử phạt thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố đều được Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình Uỷ ban nhân dân thành phố ra quyết định xử phạt.
2.4. Tồn tại, hạn chế trong thực tiễn 
Bên cạnh kết quả đạt được, trên thị trường vẫn tồn tại một số vấn đề: Một số sản phẩm chưa thực hiện đầy đủ quy định về ghi nhãn, dấu hợp quy; Một bộ phận cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa chú trọng quản lý chất lượng; Tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc vẫn diễn biến phức tạp. ví dụ gần đây nhất là vụ việc vi phạm quy định về an toàn thực phẩm tại Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, với số lượng lớn thịt heo không rõ nguồn gốc xuất xứ và các mẫu thịt heo lưu trữ trong các kho lạnh của Công ty có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút dịch tả heo Châu Phi.
Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức chưa đầy đủ, áp lực lợi nhuận và khó khăn trong kiểm soát chuỗi cung ứng, đặc biệt đối với hàng hóa nhỏ lẻ, liên tỉnh.
II. Khó khăn, vướng mắc, chồng chéo, trùng lặp trong thực tế triển khai và các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn liên quan
Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả trong triển khai thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tuy nhiên sau 15 năm triển khai thực hiện vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc như sau: 
- Việc phối hợp chưa được hỗ trợ bởi hệ thống dữ liệu dùng chung, chủ yếu thực hiện theo phương thức thủ công, gây hạn chế trong chia sẻ thông tin và cảnh báo rủi ro. 
- Hoạt động hậu kiểm và phối hợp xử lý vi phạm chưa thực sự thường xuyên, một số trường hợp chưa bảo đảm tính kịp thời và hiệu quả răn đe. 
- Chưa áp dụng phương thức quản lý theo rủi ro, dẫn đến việc phân bổ nguồn lực kiểm tra còn dàn trải. 
- Điều kiện kỹ thuật, trang thiết bị kiểm tra, thử nghiệm còn hạn chế, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng xử lý. - Năng lực chuyên môn của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu trong các lĩnh vực kỹ thuật chuyên sâu. 
- Vẫn tồn tại sự chồng chéo trong phân công quản lý đối với một số nhóm hàng hóa. 
Các khó khăn, vướng mắc nêu trên cho thấy yêu cầu cấp thiết phải đổi mới cơ chế phối hợp theo hướng hiện đại, dựa trên dữ liệu và quản lý rủi ro.
III. Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định nhằm bảo đảm phù hợp với Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP
- Kính đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ:
(1) Nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg, bảo đảm phù hợp với Luật số 78/2025/QH15 và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP
(2) Đổi mới phương thức kiểm tra theo hướng quản lý rủi ro, ứng dụng công nghệ số, tăng cường khai thác dữ liệu phục vụ lựa chọn đối tượng kiểm tra.
(3) Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối các cơ quan quản lý từ Trung ương đến địa phương. 
(4) Tăng cường đào tạo, tập huấn chuyên sâu và đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, thử nghiệm. 
- Kính đề nghị các Bộ, ngành: Nghiên cứu sớm ban hành danh mục hàng hóa theo mức độ rủi ro và hướng dẫn lộ trình áp dụng phù hợp.
Qua tổng kết cho thấy, Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg đã đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành cơ chế phối hợp liên ngành trong kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới quản lý trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là yêu cầu chuyển đổi số và áp dụng phương thức quản lý theo rủi ro, việc nghiên cứu, ban hành quy chế phối hợp mới là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm tính đồng bộ, minh bạch và phù hợp với thực tiễn.
	Tiếp thu các nội dung phù hợp với địa bàn cảng biển, xuất nhập khẩu lớn: phối hợp với hải quan, quản lý thị trường, công an và cơ quan chuyên ngành; chia sẻ dữ liệu nhập khẩu; quản lý theo rủi ro; hậu kiểm; phối hợp liên địa bàn và hạn chế kiểm tra lặp lại.
Quy chế mới cần quy định cơ chế tiếp nhận dữ liệu điện tử, cảnh báo hàng hóa rủi ro, xác minh kho/bãi/cơ sở sản xuất và phối hợp xử lý sau thông quan trong giới hạn pháp luật hải quan và chuyên ngành.
Các số liệu tổng hợp về kiểm tra, an toàn thực phẩm, chống buôn lậu hoặc lĩnh vực khác chỉ dùng theo phạm vi báo cáo, không cộng cơ học thành số liệu thi hành Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg.
	Địa bàn cảng/nhập khẩu; số liệu nhiều lĩnh vực cần kiểm soát phạm vi khi tổng hợp.

	18. 
	Sở KH&CN Thái Nguyên
		I. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá” theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg
1. Về tổ chức thực hiện
Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chủ động quán triệt và triển khai thực hiện Quy chế; từng bước xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo lĩnh vực và địa bàn quản lý. Cơ chế phối hợp giữa các ngành như Thanh tra, Công Thương, Quản lý thị trường, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, UBND các xã, phường được thiết lập và duy trì.
2. Về hình thức phối hợp
Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực hiện tương đối đầy đủ các hình thức phối hợp theo quy định như: trao đổi, cung cấp thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; phối hợp xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra; tổ chức hội nghị, hội thảo; cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra; chuyển giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm để xử lý theo thẩm quyền. Hoạt động phối hợp kiểm tra liên ngành được tăng cường, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ cao.
3. Về tổ chức kiểm tra
Các cơ quan đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra hằng năm; tổ chức kiểm tra theo chuyên đề, đột xuất; phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết, qua đó góp phần hạn chế tình trạng chồng chéo, trùng lặp, giảm phiền hà cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.
- Ngành Y tế: Hằng năm ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra theo kế hoạch định kỳ và đột xuất.
- Ngành Công Thương: Hằng năm ban hành kế hoạch, chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh; kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; hoạt động kinh doanh liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa; triển khai cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán; bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường.
- Ngành Nông nghiệp và Môi trường: Ban hành văn bản tăng cường phòng, chống dịch bệnh; kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật; phối hợp kiểm tra liên ngành về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn.
- Ngành Khoa học và Công nghệ: Hằng năm ban hành kế hoạch và chủ trì, phối hợp kiểm tra về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và sở hữu công nghiệp theo kế hoạch định kỳ và đột xuất; đặc biệt trong các đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.
- UBND các xã, phường: Ban hành kế hoạch và thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý.
4. Về nội dung phối hợp kiểm tra
Việc kiểm tra được thực hiện tương đối toàn diện trên các khâu của quá trình sản xuất, nhập khẩu và lưu thông hàng hóa trên thị trường. Công tác phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra với hải quan, quản lý thị trường, công an được duy trì.
	 II. Những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai, thực thi:
1. Việc phân định trách nhiệm giữa các cơ quan trong một số trường hợp còn chưa rõ ràng, nhất là đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của nhiều ngành, lĩnh vực; dẫn đến tình trạng chồng chéo trong kiểm tra hoặc đùn đẩy trách nhiệm xử lý.
2. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong một số trường hợp chưa thực sự chặt chẽ, còn mang tính hình thức; việc trao đổi, cung cấp thông tin chưa kịp thời, thiếu tính hệ thống, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.
3. Chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác phối hợp kiểm tra; việc quản lý, khai thác thông tin còn phân tán theo từng ngành, lĩnh vực, gây khó khăn trong việc theo dõi, tổng hợp, đánh giá và cảnh báo rủi ro về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
4. Nguồn lực phục vụ công tác kiểm tra còn hạn chế, đặc biệt là ở cấp địa phương; lực lượng cán bộ làm công tác kiểm tra còn mỏng, kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ; trang thiết bị, phương tiện kiểm tra, thử nghiệm chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
5. Quy chế kèm theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg được ban hành từ năm 2010, do vậy hiện nay một số nội dung không còn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và thực tiễn quản lý; chưa quy định cụ thể về phối hợp trong kiểm tra đối với các loại hình kinh doanh mới như thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
III. Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm thống nhất với Luật số 78/2025/QH15 và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP
Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung sau:
1. Tại Điều 2. Nguyên tắc phối hợp kiểm tra 
Bổ sung nguyên tắc hoạt động phối hợp kiểm tra phải căn cứ vào phân loại rủi ro, ưu tiên kiểm tra đối với nhóm sản phẩm, hàng hóa và tổ chức, cá nhân có nguy cơ cao; xác định rõ cơ quan chủ trì theo sản phẩm chủ yếu trong chuỗi cung ứng và chịu trách nhiệm chính về kết luận kiểm tra.
2. Tại Điều 3. Hình thức phối hợp kiểm tra
Bổ sung hình thức phối hợp thông qua hệ thống thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu dùng chung; cho phép trao đổi, chia sẻ dữ liệu kiểm tra, kết quả xử lý vi phạm, thông tin cảnh báo rủi ro bằng phương thức điện tử có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy; quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan kiểm tra trong việc cập nhật kịp thời thông tin về kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm, cảnh báo sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng; đồng thời quy định cơ chế khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ công tác quản lý, kiểm tra.
3. Tại Điều 9. Phối hợp tổ chức kiểm tra liên ngành về chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Bổ sung quy định: trường hợp có ý kiến khác nhau, cơ quan chủ trì quyết định nội dung kết luận kiểm tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật; trường hợp cần thiết báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm cá nhân của Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành.
4. Đối với các quy định tại Điều 10, Điều 11 và Điều 12 về kiểm tra trong sản xuất, nhập khẩu và lưu thông 
Bổ sung nguyên tắc kiểm tra theo chuỗi cung ứng; khi phát hiện sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng thì phải thực hiện truy xuất nguồn gốc, đồng thời phối hợp kiểm tra các khâu liên quan. Quy định này sẽ nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý vi phạm có tính hệ thống.
5. Điều 13. Tổ chức đánh giá hoạt động phối hợp
Bổ sung quy định rõ việc đánh giá hoạt động phối hợp kiểm tra được thực hiện trên cơ sở hệ thống thông tin điện tử, với các tiêu chí cụ thể như số vụ vi phạm được phát hiện, tỷ lệ tái phạm, mức độ tuân thủ của doanh nghiệp theo từng lĩnh vực.
6. Bổ sung quy định về phối hợp giữa cơ quan kiểm tra với cơ quan quản lý thương mại điện tử, các nền tảng số; cho phép thu thập, sử dụng chứng cứ điện tử trong kiểm tra; yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh trên môi trường mạng có trách nhiệm cung cấp thông tin phục vụ kiểm tra.
7. Bổ sung quy định về bảo đảm nguồn lực, kinh phí, trang thiết bị kỹ thuật và đào tạo cán bộ phục vụ hoạt động phối hợp kiểm. 
	Tiếp thu các đề xuất về quản lý theo rủi ro, cơ sở dữ liệu dùng chung, chia sẻ kết quả kiểm tra/xử lý/cảnh báo, truy xuất theo chuỗi cung ứng, phối hợp thương mại điện tử và trách nhiệm cập nhật dữ liệu.
Tiếp thu có điều kiện tiêu chí xác định cơ quan chủ trì: tiêu chí “sản phẩm chủ yếu trong chuỗi” chỉ được dùng khi phù hợp với phân công quản lý đã được luật/nghị định quy định; không được làm thay đổi thẩm quyền. Trường hợp các cơ quan có ý kiến chuyên môn khác nhau, cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm về quyết định trong phạm vi thẩm quyền của mình nhưng không được quyết định thay phần việc thuộc thẩm quyền độc lập của cơ quan khác.
Nghĩa vụ của nền tảng số/người bán và giá trị pháp lý của chứng cứ điện tử chỉ quy định trong phạm vi đã được luật, Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và pháp luật giao dịch điện tử cho phép; không tạo nghĩa vụ mới vượt thẩm quyền.
	Nhiều đề xuất có tính quy phạm cao; phải kiểm soát thẩm quyền trước khi chuyển thành điều khoản.

	19. 
	Sở KH&CN Hưng Yên
	I. KHÁI QUÁT CHUNG 
Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa” đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Quyết định góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; từng bước hạn chế chồng chéo trong hoạt động kiểm tra; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp xử lý vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. 
Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện và tổng hợp việc thực hiện Quyết định trên địa bàn tỉnh. Qua hơn 15 năm thực hiện, Quyết định đã đạt được những kết quả tích cực nhưng cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần được tổng kết, đánh giá để đề xuất hoàn thiện trong thời gian tới.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 
1. Công tác quán triệt, phổ biến
Sau khi Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg được ban hành, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đến các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Quyết định. Các đơn vị như Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường,  Thanh tra tỉnh đã tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Quy chế thông qua hội nghị, tập huấn và văn bản hướng dẫn; lồng ghép vào kế hoạch công tác hằng năm.
Việc quán triệt đã góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan và vai trò của công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong quản lý nhà nước.
2. Công tác xây dựng kế hoạch và phân công trách nhiệm
Hằng năm, căn cứ chức năng quản lý, các sở, ngành chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra theo lĩnh vực phụ trách, trong đó:
- Sở Công thương tập trung kiểm tra hàng hóa lưu thông thị trường, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, nguồn gốc xuất xứ;
- Sở Xây dựng kiểm soát chất lượng vật liệu xây dựng và hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của ngành xây dựng;- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp kiểm tra thiết bị dạy học, an toàn thực phẩm trường học;
- Sở Y tế kiểm tra an toàn thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, nước uống;- Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, tài nguyên khoáng sản, ..;
- Thanh tra tỉnh thực hiện rà soát, điều phối nhằm hạn chế trùng lặp, thực hiện các hoạt động thanh tra xử lý vi phạm trong hoạt động sản xuất và kinh doanh sản phẩm hàng hóa.
- Sở Khoa học và Công nghệ đóng vai trò đầu mối trong hướng dẫn chuyên môn, tham gia xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành, chủ trì kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
3. Tổ chức thực hiện kiểm tra 
Hoạt động kiểm tra được triển khai dưới nhiều hình thức: kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, kiểm tra chuyên đề theo lĩnh vực và kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm
Nội dung kiểm tra tập trung vào:
- Việc công bố hợp quy, công bố tiêu chuẩn áp dụng;
- Ghi nhãn hàng hóa; 
- Điều kiện sản xuất, kinh doanh;
- Chất lượng sản phẩm lưu thông trên thị trường.
Quy trình kiểm tra được thực hiện tương đối thống nhất:
- Kiểm tra hồ sơ pháp lý;
- Kiểm tra thực tế tại cơ sở;- Lấy mẫu, niêm phong;
- Gửi mẫu thử nghiệm tại các phòng thử nghiệm;
- Tổng hợp, thông báo kết quả;
- Xử lý vi phạm và tổ chức hậu kiểm
4. Công tác phối hợp liên ngành
Công tác phối hợp giữa các sở, ngành được thực hiện ngày càng chặt chẽ, đặc biệt trong các đợt kiểm tra liên ngành. 
Sở Khoa học và Công nghệ giữ vai trò điều phối về chuyên môn; các sở chuyên ngành phối hợp theo chức năng; lực lượng Quản lý thị trường, Công an tỉnh tham gia kiểm tra, kiểm soát địa bàn và xử lý vi phạm. 
Việc phối hợp trong lấy mẫu, thử nghiệm, chia sẻ kết quả kiểm tra và giám sát hậu kiểm từng bước được thực hiện thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm tra.
5. Công tác tổng hợp, báo cáo và theo dõi sau kiểm tra
Các cơ quan thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đột xuất theo quy định. Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp kết quả tham mưu UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo.
Công tác hậu kiểm, theo dõi việc khắc phục vi phạm (thu hồi, tiêu hủy, đình chỉ lưu thông...) được các cơ quan phối hợp thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý.
6. Kết quả đạt được
Việc triển khai Quyết định đã góp phần hình thành cơ chế phối hợp liên ngành trong kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo hướng ngày càng rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan.
Hoạt động kiểm tra từng bước chuyển từ phân tán sang phối hợp; giảm trùng lặp, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Công tác kiểm tra gắn với quản lý ngành, lĩnh vực và kiểm soát thị trường, qua đó nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý vi phạm.
III. ƯU ĐIỂM, TỒN TẠI HẠN CHẾ 
1. Ưu điểm
- Cơ chế phối hợp từng bước hình thành rõ nét các lực lượng đã có sự phân công tương đối rõ giữa kiểm tra chuyên ngành và kiểm tra thị trường; 
- Đối với tỉnh Hưng Yên, với đặc thù có nhiều khu công nghiệp, làng nghề và sản phẩm nông nghiệp, cơ chế phối hợp đã hỗ trợ kiểm soát chất lượng sản phẩm, góp phần ổn định thị trường và nâng cao uy tín hàng hóa địa phương.
- Ý thức doanh nghiệp được nâng lên nhiều doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
2. Tồn tại, hạn chế
Cơ chế phối hợp chưa thực sự mang tính ràng buộc, vẫn phụ thuộc vào sự chủ động của từng cơ quan; trong một số trường hợp còn xảy ra chồng chéo hoặc chưa xác định rõ đầu mối.
Việc chia sẻ thông tin giữa các cơ quan còn hạn chế, chưa có hệ thống dữ liệu liên ngành; việc tổng hợp, phân tích thông tin chưa kịp thời.
Năng lực kiểm tra chuyên sâu còn hạn chế, đặc biệt về trang thiết bị và phòng thử nghiệm; nhiều chỉ tiêu phải gửi kiểm nghiệm ngoài tỉnh.
Công tác quản lý đối với các cơ sở nhỏ lẻ, hộ kinh doanh, hoạt động thương mại điện tử còn nhiều khó khăn.
3. Nguyên nhân
Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg được ban hành từ lâu, chưa cập nhật với hệ thống pháp luật hiện hành; cơ chế phối hợp chưa quy định rõ trách nhiệm.
Nguồn lực còn hạn chế; chưa ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý.
Sự phát triển nhanh của thị trường và phương thức kinh doanh mới làm gia tăng yêu cầu quản lý.
IV. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
1. Thiếu trang thiết bị kiểm nghiệm chuyên sâu; 
2. Phụ thuộc vào các phòng thử nghiệm ngoài tỉnh; 
3. Thiếu nhân lực chuyên môn; 
4. Chưa có hệ thống dữ liệu liên ngành; 
5. Một số quy định chồng chéo; 
6. Khó kiểm soát thương mại điện tử.
V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 
1. Đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ:
- Nghiên cứu tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026;
- Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
- Hướng dẫn rõ phân công trách nhiệm giữa các bộ, ngành và địa phương.
- Hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành;
- Bổ sung quy định kiểm tra trong môi trường số.
2. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 
- Tiếp tục chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, phối hợp liên ngành;
- Bố trí nguồn lực, kinh phí nâng cấp trang thiết bị kiểm tra phục vụ công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
- Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra theo hướng quản lý rủi ro;
- Xây dựng cơ chế phối hợp “một đầu mối- chia sẻ dữ liệu”;
- Ứng dụng chuyển đổi số trong kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
- Tăng cường đào tạo chuyên sâu cho cán bộ.
3. Định hướng sửa đổi Quyết định 36/2010/QĐ-TTg 
Từ thực tiễn triển khai tại địa phương, để nâng cao hiệu quả phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong giai đoạn mới, đề nghị nghiên cứu sửa đổi, thay thế Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg theo các định hướng sau:
- Hoàn thiện cơ chế phối hợp theo hướng rõ trách nhiệm, rõ đầu mối: Quy định cụ thể cơ quan chủ trì trong từng lĩnh vực, từng loại sản phẩm, hàng hóa; đồng thời thiết lập cơ chế điều phối thống nhất để xử lý các trường hợp liên ngành, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót đối tượng kiểm tra.
- Chuyển từ cơ chế phối hợp mang tính khuyến khích sang cơ chế có tính ràng buộc: Bổ sung quy định về trách nhiệm phối hợp, chế độ báo cáo, thời hạn xử lý và trách nhiệm giải trình của các cơ quan liên quan.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử liên ngành về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa; quy định việc chia sẻ, cập nhật và khai thác dữ liệu giữa các cơ quan nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp và khả năng cảnh báo sớm.
- Bổ sung cơ chế kiểm tra đối với thương mại điện tử và các phương thức kinh doanh mới: Làm rõ trách nhiệm của các cơ quan trong kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên môi trường số; tăng cường phối hợp trong truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm.
- Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: Rà soát, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn còn thiếu, đặc biệt đối với các nhóm hàng hóa có nguy cơ cao, hàng hóa phục vụ đối tượng đặc thù như trẻ em, học sinh và các sản phẩm mới phát sinh trong thực tiễn
- Tăng cường phân cấp gắn với nâng cao năng lực địa phương: Quy định rõ thẩm quyền của địa phương trong tổ chức kiểm tra, đồng thời có cơ chế hỗ trợ về nguồn lực, trang thiết bị và đào tạo chuyên môn để đáp ứng yêu cầu kiểm tra ngày càng chuyên sâu.
- Quy định rõ quy trình phối hợp kiểm tra liên ngành: Chuẩn hóa các bước từ xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, lấy mẫu, thử nghiệm, xử lý vi phạm đến tổng hợp báo cáo; bảo đảm thống nhất, minh bạch và dễ thực hiện
- Tăng cường công tác hậu kiểm và quản lý rủi ro: Chuyển mạnh từ tiền hậu kiểm sang hậu kiểm; áp dụng phương pháp quản lý rủi ro trong lựa chọn đối tượng kiểm tra nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực.
Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg theo các định hướng trên sẽ góp phần hoàn thiện cơ chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo hướng đồng bộ, hiện đại, phù hợp với yêu cầu quản lý trong bối cảnh mới.
VI. KẾT LUẬN 
Việc triển khai Quyết định số 36/210/QĐ-TTg đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, cần hoàn thiện cơ chế phối hợp theo hướng đồng bộ, hiện đại và hiệu quả hơn.
	Tiếp thu. Kinh nghiệm thực tế cho thấy cần chuyển từ cơ chế phối hợp mang tính tự nguyện, vụ việc sang cơ chế có đầu mối, thời hạn, trách nhiệm phản hồi và trách nhiệm cập nhật kết quả rõ ràng.
Quy chế mới nên chuẩn hóa chuỗi: xác định căn cứ kiểm tra - kiểm tra hồ sơ/hiện trạng - lấy mẫu/niêm phong - thử nghiệm/giám định - kết luận - xử lý/chuyển hồ sơ - theo dõi khắc phục - cập nhật dữ liệu. Mỗi bước phải gắn với chủ thể chịu trách nhiệm nhưng không quy định lại thủ tục kiểm tra chuyên ngành hoặc xử phạt.
Đối với trách nhiệm khi không phối hợp, ưu tiên cơ chế trách nhiệm công vụ, báo cáo người đứng đầu và kiểm tra việc thực hiện; không tự đặt hành vi vi phạm hành chính hoặc chế tài xử phạt mới nếu luật/nghị định không quy định.
	Có thể chuẩn hóa quy trình phối hợp nhưng không quy định lại thủ tục kiểm tra/xử phạt.

	20. 
	Sở KH&CN Ninh Bình
	I. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg
Thực hiện Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 22/11/2007 và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa. Trước khi sáp nhập, ngày 08/01/2010, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 08/01/2010 quy định phân công trách nhiệm trong hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nam Định; Ngày 07/7/2014, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND quy định phân công trách nhiệm trong hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Ngày 19/10/2022, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 57/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân công trách nhiệm trong hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 07/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Trong đó quy định trách nhiệm của các Sở chuyên ngành, UBND các huyện/thành phố trong hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh, đồng thời quy định phối hợp trong quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh.
Sau khi sáp nhập, hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã được UBND tỉnh Ninh Bình quan tâm và chỉ đạo kịp thời các Sở quản lý chuyên ngành, UBND các xã, phường trong việc cụ thể hoá các quy định quản lý từ trung ương đến địa phương.
UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo, điều phối các ban chỉ đạo (Ban chỉ đạo 389 chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Ban chỉ đạo Vệ sinh An toàn thực phẩm…) nhằm huy động tối đa nguồn lực và thống nhất trong hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng hoá.
Công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá: các Sở quản lý chuyên ngành đã tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hoá trên địa bàn tỉnh, thuộc các lĩnh vực khoa học công nghệ, nông nghiệp, công thương, xây dựng, y tế, an toàn thực phẩm…; Kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm về chất lượng, ghi nhãn hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm… ; Ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh và nhận thức của người tiêu dùng ngày càng được nâng lên; người tiêu dùng đã có ý thức trong việc đọc các thông tin trên nhãn hàng hóa, tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ hàng hóa trước khi mua sắm, lựa chọn hàng hóa.
Bên cạnh hoạt động thanh kiểm tra, Sở KH&CN là cơ quan đầu mối đã thực hiện khảo sát về chất lượng sản phẩm hàng hoá lưu thông trên thị trường, trong đó tập trung vào các sản phẩm hàng hoá có khả năng gây mất an toàn và có nguy cơ gian lận, gồm xăng, nhiên liệu điezen và nhiên liệu sinh học; dầu nhờn động cơ đốt trong; vàng trang sức mỹ nghệ; thiết bị điện, điện tử; đồ chơi trẻ em; thép làm cốt bê tông và thép không gỉ; …Nhìn chung, chất lượng các nhóm sản phẩm hàng hoá cơ bản phù hợp quy định.
Công tác thông tin tuyên truyền cho các cơ quan quản lý, cho các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh cũng được các ngành tăng cường đẩy mạnh, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá của các doanh nghiệp. Các Sở quản lý chuyên ngành đã chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản QPPL về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hoá thuộc trách nhiệm quản lý theo phân công bằng nhiều hình thức: tổ chức hội nghị, tập huấn, xây dựng và phát hành các phóng sự, bản tin về chất lượng, an toàn thực phẩm, phát hành tờ rơi, bang rôn, … tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các VBPL về nhãn hàng hóa, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, truy xuất nguồn gốc, an toàn vệ sinh thực phẩm.
Như vậy, qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TT của Thủ tướng Chính phủ, nhìn chung công tác phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện được triển khai đầy đủ, kịp thời. Qua đó giảm thiểu bớt sự chồng chéo trong hoạt động kiểm tra và không gây phiền hà cho cơ sở sản xuất, kinh doanh. Các sở, ngành trên địa bàn tỉnh đã chủ động phối hợp thực hiện kiểm tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm hàng hoá thuộc lĩnh vực quản lý đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần chấn chỉnh và đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.
II. Khó khăn, vướng mắc
- Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg quy định phạm vi công tác phối hợp chỉ giới hạn trong kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, chưa quy định được tính toàn diện của lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
- Qua quá trình triển khai Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg đến nay đã có nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành. Ngày 18/6/2025, Quốc hội thông qua Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chất lượng sản phẩm hàng hoá có hiệu lực từ 01/01/2026; ngày 23/01/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Do đó, căn cứ ban hành và các nội dung của Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg không còn phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành gây khó khăn, lúng túng trong việc phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá.
- Công tác phối hợp trong chia sẻ thông tin, dữ liệu còn hạn chế, bị động ảnh hưởng đến các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm. Một số nhiệm vụ cần có sự phối hợp thực hiện của nhiều cấp, ngành, trong khi đó các quy định quản lý chưa đồng bộ, thiếu cơ chế phối hợp và hướng dẫn tài chính cụ thể.
- Công chức chuyên trách quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ gây khó khăn trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn quy định pháp luật cho các tổ chức/cá nhân và quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
- Trong quá trình xử lý vi phạm về nhãn hàng hóa còn gặp khó khăn trong việc áp dụng, giám sát thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả về buộc thu hồi và buộc ghi lại nhãn đúng quy định do hầu hết, hàng hóa vi phạm về nhãn lưu thông trên thị trường chủ yếu phát hiện thông qua khâu vận chuyển, tàng trữ, bày bán trong quá trình kinh doanh; các tổ chức, cá nhân vi phạm là các tổ chức, cá nhân mua hàng hóa về để kinh doanh, không phải là tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa, thậm chí, mua hàng hóa qua nhiều khâu trung gian khác nhau, ở các địa bàn khác nhau nên việc giám sát biện pháp khắc phục hậu quả buộc ghi lại nhãn đúng quy định trước khi lưu thông sẽ không khả thi trên thực tế.
- Số lượng các phòng thí nghiệm, trung tâm thử nghiệm, kiểm định đủ tiêu chuẩn (được công nhận /chỉ định) còn ít và phân bổ không đều hoặc chỉ thực hiện được một số chỉ tiêu thử nghiệm, các đơn vị thử nghiệm đủ điều kiện chủ yếu ở xa địa phương. Do đó, việc gửi mẫu đi thử nghiệm mất nhiều thời gian, chi phí cao, trong khi ngân sách nhà nước dành cho hoạt động thử nghiệm còn hạn chế làm kéo dài thời gian xử lý vi phạm hành chính, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác xử lý vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
- Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính được giao cho nhiều cơ quan quan khác nhau. Quy định hiện hành của Luật Xử lý vi phạm hành chính cho thấy xử lý vi phạm hành chính chưa có quy định cụ thể về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trong khi nội dung các quy định của pháp luật chuyên ngành giao thẩm quyền quản lý nhà nước cho các cơ quan thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền được pháp luật quy định trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước, mà việc triển khai quyết định xử lý vi phạm hành chính chính có thể vượt ra ngoài phạm vi thẩm quyền được giao và phải liên quan đến nhiều cơ quan liên quan.
III. Đề xuất, kiến nghị
- Đề nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, thay thế Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg bảo đảm phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đồng bộ với các quy định tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
- Tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của địa phương; Thống nhất phân công quản lý về chất lượng sản phẩm, hàng hóa giữa các Sở, ngành tránh sự chồng chéo trong quá trình thực hiện.
- Nâng cao hiệu quả công tác trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chức năng trong công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra.
- Tăng cường và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý chất lượng của địa phương.
- Thiết lập cơ chế phối hợp trong công tác thu thập, chia sẻ thông tin phản ánh về dấu hiệu vi phạm và vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
- Bố trí nguồn kinh phí cho các sở, ngành; Ủy ban nhân dân các xã, phường để phục vụ công tác đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm hàng hóa nói riêng cũng như tổ chức tuyên truyền, lấy mẫu, kiểm nghiệm và tiêu hủy các sản phẩm, hàng hóa không đạt chất lượng, thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, chất phụ gia, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục được phép sử dụng; gia cầm; sản phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu, không đảm bảo an toàn thực phẩm nói chung.
	Tiếp thu phản ánh về khó khăn theo dõi biện pháp khắc phục đối với hàng hóa qua nhiều khâu trung gian, đặc biệt vi phạm nhãn, thu hồi/tái ghi nhãn, tiêu hủy hoặc xử lý hàng hóa. Quy chế mới cần quy định phối hợp truy xuất chuỗi cung ứng, thông báo cho địa phương/cơ quan liên quan và cập nhật tình trạng thực hiện biện pháp khắc phục.
Tiếp thu cơ chế chuẩn hóa chuyển hồ sơ vượt thẩm quyền và sử dụng phòng thử nghiệm ngoài địa phương. Tuy nhiên, nội dung về biện pháp khắc phục hậu quả, cưỡng chế, thời hạn và trách nhiệm thi hành quyết định xử phạt phải theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Không tiếp thu đề xuất mở rộng Quy chế sang toàn bộ tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng nếu vượt nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.
	Trọng tâm: truy xuất và theo dõi biện pháp khắc phục qua chuỗi; không mở rộng toàn bộ TC-ĐL-CL.

	21. 
	Sở KH&CN Thanh Hóa
	I. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg.
1. Công tác triển khai Quyết định
Ngày 15/4/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg về quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Ngay sau khi Quyết định được ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm, chỉ đạo kịp thời các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền nội dung của Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg đã được phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá bằng nhiều hình thức. Qua đó, đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, từ các cơ quan Nhà nước, các cấp chính quyền, các lực lượng có chức năng, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng.

2. Kết quả thực hiện
Công tác xây dựng kế hoạch, phối hợp trong kiểm tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa được tăng cường và thực hiện tốt, đảm bảo theo quy định pháp luật, góp phần giảm thiểu sự chồng chéo trong hoạt động kiểm tra và không gây phiền hà cho cơ sở sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, cũng như ngăn chặn hành vi gian lận về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Hằng năm, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã chủ động phối hợp thực hiện kiểm tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm hàng hóa trong sản xuất, trong nhập khẩu, xuất khẩu, hàng hóa lưu thông trên thị trường. Sản phẩm, hàng hóa được phối hợp kiểm tra như: Xăng, dầu, đồ chơi trẻ em, thiết bị điện - điện tử, vàng trang sức mỹ nghệ…; nhóm hàng thực phẩm, nông sản tươi sống; nhóm hàng thực phẩm, nông sản đã qua chế biến; nhóm hàng vật tư nông nghiệp phân bón, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; nhóm hàng hóa công nghệ phẩm như: rượu, bia, thuốc lá, hóa mỹ phẩm, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, mỳ chính, dầu gội, nước tẩy rửa...; nhóm hàng hóa thuốc chữa bệnh cho người;...Do có sự quan tâm phối hợp tích cực của các ngành, các cấp nên các lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần chấn chỉnh và đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành. 
II. Khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai, thực thi.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức thực thi Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg, ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể như sau:  
- Hiện nay việc hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử diễn ra khá phổ biến. Việc quản lý, kiểm tra, kiểm soát còn gặp nhiều khó khăn do các đối tượng lợi dụng hình thức kinh doanh thương mại điện tử thông qua các website, trang mạng xã hội facebook, zalo… để rao bán, quảng cáo, khuyến mại hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng hóa kém chất lượng. 
- Trang thiết bị kiểm tra đặc thù, kiểm tra nhanh chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các cơ quan quản lý nhà nước còn thiếu; cán bộ được đào tạo đủ điều kiện lấy mẫu ở cơ quan kiểm tra rất ít hoặc không có.   
- Thiếu cơ chế chia sẻ thông tin trong xây dựng kế hoạch: Một số đơn vị chức năng thường tự xây dựng kế hoạch kiểm tra trong phạm vi quản lý của mình mà thiếu cơ chế phối hợp chia sẻ thông tin, dẫn đến trùng lặp, gây khó khăn cho doanh nghiệp.
III. Đề xuất, kiến nghị.
Sớm ban hành hướng dẫn quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra chất lượng hàng hóa theo hướng thống nhất, đồng bộ và phù hợp với Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.
	Tiếp thu các vấn đề về kinh doanh trên mạng xã hội/nền tảng số, thiếu thiết bị kiểm tra nhanh, thiếu người đủ năng lực lấy mẫu và việc các cơ quan chưa chia sẻ đầy đủ kế hoạch kiểm tra.
Quy chế mới cần thiết lập chia sẻ kế hoạch, cảnh báo và dữ liệu điện tử; quy định phối hợp với cơ quan quản lý thương mại điện tử, nền tảng và lực lượng chức năng trong phạm vi pháp luật; quy định rõ trách nhiệm lấy mẫu, bảo quản mẫu và lựa chọn tổ chức thử nghiệm phù hợp.
Đào tạo, bố trí nhân lực, trang thiết bị và kinh phí là điều kiện tổ chức thi hành cần được ghi nhận trong kế hoạch triển khai; Quy chế không tự tạo tiêu chuẩn nhân sự hoặc định mức chi ngoài văn bản chuyên ngành.
	Trọng tâm: TMĐT, năng lực lấy mẫu, thiết bị kiểm tra nhanh, chia sẻ kế hoạch.
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	Sở KH&CN Thành phố HCM
	I. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg
1. Giữa các cơ quan Trung ương với cơ quan địa phương
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, phối hợp với Sở, ban, ngành Thành phố triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Theo đó, các Sở, ban, ngành tại Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên tham gia phối hợp với các cơ quan Trung ương thực hiện kiểm tra lĩnh vực chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn Thành phố, đồng thời nhận được sự hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ từ các cơ quan Trung ương về công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương theo lĩnh vực quản lý của mỗi bộ, ngành.
2. Giữa các cơ quan địa phương với nhau
- Trong thời gian qua, các Sở, ban, ngành tại Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực chất lượng sản phẩm, hàng hóa nói chung cũng như công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nói riêng. Các cơ quan, tổ chức kiểm tra chất lượng trên địa bàn Thành phố đã ký ban hành nhiều quy chế phối hợp, đồng thời thường xuyên phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo trao đổi, tập huấn, phổ biến về các quy định cũng như giải đáp các khó khăn vướng mắc liên quan đến kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa xuất nhập khẩu.
- Kể từ ngày Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg có hiệu lực, các Sở, ban, ngành[footnoteRef:1] đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao, khi xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra, các đơn vị trực thuộc phối hợp với nhau thực hiện rà soát, lập danh sách triển khai kiểm tra và gửi các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát danh sách kiểm tra hàng năm. Do đó, công tác lập danh sách các đơn vị thuộc đối tượng sản phẩm, hàng hóa được kiểm tra hàng năm được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động kiểm tra và không gây phiền hà cho các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. [1:  UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 30/6/2011 về Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa giữa các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, theo đó qua quá trình thực hiện, đạt được một số kết quả: Phối hợp Sở Công Thương, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện kiểm tra các sản phẩm, hàng hóa như: xăng dầu; vàng trang sức, mỹ nghệ; thiết bị điện, điện tử; đồ chơi trẻ em, ...Phối hợp Sở Y tế thực hiện kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm. Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện kiểm tra về phân bón, thức ăn chăn nuôi. Phối hợp Cục Hải quan tỉnh kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, Kết quả: đã thực hiện 75 đoàn kiểm tra 2.084 lượt cơ sở, phát hiện 136 vụ vi phạm, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 2.791.533.517 đồng. Đến nay, qua thực tiễn triển khai và tình hình sau khi sáp nhập một số nội dung của Quyết định không còn đối tượng áp dụng và có quy định chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Vì vậy, Sở Khoa học và Công nghệ đang tiến hành tham mưu bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND.
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- Công tác xử lý vi phạm hành chính luôn được đảm bảo thực hiện đúng quy định. Các Sở, ban, ngành thường xuyên phối hợp, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử lý vi phạm hành chính.
- Trong hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa, các Sở, ban, ngành đều cử nhân sự tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành khi có yêu cầu.
II. Khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai, thực thi
Công tác quản lý, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa được phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân, góp phần đảm bảo công bằng xã hội, đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến người tiêu dùng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc như sau:
1. Lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ
- Qua công tác kiểm tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, một số trường hợp doanh nghiệp đăng ký hoạt động trụ sở chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhưng địa chỉ nơi sản xuất hoặc kho lưu giữ sản phẩm, hàng hóa thuộc tỉnh, thành phố khác (không thuộc Thành phố Hồ Chí Minh), hiện nay chưa có quy định, hướng dẫn kiểm tra, phối hợp trong trường hợp này nên gây ra nhiều khó khăn trong công tác phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong xử lý vi phạm.
- Hiện nay có trường hợp một số doanh nghiệp nhập khẩu thực hiện thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng có trụ sở chính và kho lưu giữ hàng hóa nhập khẩu đều không thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hoặc doanh nghiệp nhập khẩu có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng kho lưu giữ hàng hóa nhập khẩu nằm ở địa phương khác hoặc ngược lại, điều này gây khó khăn trong việc xử lý lô hàng (như xác định lượng hàng hóa vi phạm còn tồn, đã tiêu thụ…) đối với lô hàng nhập khẩu không hoàn thành theo thời hạn quy định (chưa nộp cho cơ quan kiểm tra bản sao y bản chính chứng chỉ chất lượng) hoặc có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN.
- Về kiểm tra sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm, giám định, chứng nhận (hậu kiểm):
+ Tại điểm a và điểm b Điều 67 của Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật:
“3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố giao chủ tịch, cơ quan chuyên môn trực thuộc, trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn để tổ chức việc thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét ký cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm, giám định, chứng nhận cho tổ chức thử nghiệm, giám định, chứng nhận trên địa bàn thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia;
b) Chủ trì, phối hợp thực hiện việc kiểm tra tổ chức thử nghiệm, giám định, chứng nhận đã đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật;”.
+ Tại khoản 1 Điều 43, khoản 1 Điều 47, khoản 1 Điều 51 của Nghị định số 22/2026/NĐ-CP quy định: “Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi tổ chức thử nghiệm/ giám định/ chứng nhận đặt trụ sở chính giao cơ quan chuyên môn trực thuộc tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động thử nghiệm”.
Theo quy định nêu trên, việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm, giám định, chứng nhận được thực hiện tại địa phương nơi tổ chức đặt trụ sở chính. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều tổ chức có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng phòng thử nghiệm, giám định, chứng nhận lại được bố trí tại địa phương khác. Điều này dẫn đến công tác kiểm tra sau cấp phép (hậu kiểm) của cơ quan quản lý tại nơi cấp Giấy chứng nhận không thể thực hiện. Vì vậy, việc tổ chức kiểm tra đối với các tổ chức này trong thực tiễn sẽ gặp nhiều khó khăn, làm giảm hiệu quả quản lý nhà nước và chưa bảo đảm tính khả thi trong công tác hậu kiểm.
- Các cơ quan, đơn vị phối hợp chưa có sự thống nhất trong cách xác định số lượng, giá trị hàng hóa vi phạm nên mất nhiều thời gian trong việc chuyển hồ sơ đề nghị xử lý vi phạm.
2. Các lĩnh vực khác
Theo quy định tại Điều 45 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và Điều 80 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định thành phần Đoàn kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa có thành viên là “Kiểm soát viên chất lượng”. Nhằm đảm bảo công tác tổ chức đoàn kiểm tra đúng theo quy định; để các Sở, ban, ngành chủ động trong công tác phối hợp, tổ chức thực hiện kiểm tra trong thời gian tới đề nghị cơ quan thẩm quyền có hướng dẫn cụ thể về nội dung nêu trên (nhân sự, đơn vị có kiểm soát viên chất lượng; trường hợp không có kiểm soát viên chất lượng tham gia thì có được tổ chức đoàn kiểm tra không).
III. Đề xuất, kiến nghị
Từ những khó khăn nêu trên, Thành phố Hồ Chí Minh có một số đề xuất, kiến nghị như sau:
- Kiến nghị Chính phủ:
Chỉ đạo cơ quan thẩm quyền hướng dẫn cụ thể quy định thành viên tham gia Đoàn kiểm tra là kiểm soát viên chất lượng được quy định tại Điều 45 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và Điều 80 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.
- Kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ:
+ Ban hành quy định về hướng dẫn thực hiện phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất và trong nhập khẩu giữa cơ quan kiểm tra tại các địa phương khác nhau (trường hợp cơ sở đăng ký hoạt động trụ sở chính và nơi sản xuất tại nhiều địa phương khác nhau). Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị giao thẩm quyền xử lý vi phạm các trường hợp người nhập khẩu có địa chỉ trụ sở và/hoặc địa chỉ kho lưu giữ hàng hóa không thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Đồng thời, sau khi kiểm tra, xử lý theo quy định, địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở thông báo lại kết quả kiểm tra, xử lý đến địa phương nơi doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu để tổng hợp, báo cáo theo quy định.
+ Đẩy mạnh công tác đào tạo và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
+ Hướng dẫn cụ thể cách xác định số lượng, giá trị hàng hóa vi phạm trong công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhằm thống nhất trong thực hiện.
+ Hướng dẫn cụ thể về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan Trung ương với cơ quan địa phương và giữa các cơ quan địa phương với nhau trong công tác kiểm tra, hậu kiểm đối với các tổ chức đăng ký trụ sở hoạt động tại một địa phương nhưng có địa điểm phòng thử nghiệm, giám định, chứng nhận tại địa phương khác
	Tiếp thu trọng tâm về phối hợp liên tỉnh/thành phố đối với trường hợp trụ sở doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kho hàng, địa điểm nhập khẩu, địa điểm thử nghiệm/chứng nhận nằm ở các địa phương khác nhau. Quy chế mới cần quy định rõ sự kiện kích hoạt phối hợp, cơ quan đầu mối, nội dung yêu cầu, thời hạn phản hồi, cách bảo toàn chứng cứ và trách nhiệm cập nhật kết quả.
Tiếp thu vấn đề thiếu kiểm soát viên chất lượng ở một số cơ quan như một rủi ro pháp lý - vận hành cần xử lý bằng cơ chế chuyển tiếp và tổ chức nhân lực phù hợp với Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, Thông tư số 25/2026/TT-BKHCN.
Tiếp thu một phần các kiến nghị về kiểm tra sau đăng ký tổ chức đánh giá sự phù hợp: nội dung này liên quan trực tiếp pháp luật tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 22/2026/NĐ-CP, không nên đưa toàn bộ vào Quy chế CLSPHH. Các vướng mắc xác định số lượng/giá trị hàng hóa vi phạm, thẩm quyền xử phạt phải xử lý theo Luật XLVPHC và nghị định xử phạt chuyên ngành, không quy định lại trong Quy chế.
	Trọng tâm: phối hợp liên tỉnh + khoảng trống KSVCL. Kiểm tra tổ chức ĐGSPH là vấn đề giao thoa với NĐ22/2026/NĐ-CP.

	23. 
	Sở KH&CN Cần Thơ
	1. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg
a) Thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định cho mỗi cơ quan, trong đó xác định rõ cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp theo quy định, đảm bảo không chồng chéo trong hoạt động kiểm tra và không gây phiền hà cho cơ sở sản xuất, kinh doanh.
b) Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, các kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn đều được gửi báo cáo về Thanh tra thành phố, các cơ quan có liên quan để theo dõi, phối hợp triển khai thực hiện, không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp.
c) Các cuộc thanh tra, kiểm tra đều đảm bảo thành phần đoàn kiểm tra có các đại diện các cơ quan có liên quan, như: Cơ quan quản lý chuyên ngành, Chi cục Quản lý thị trường, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Ủy ban nhân dân xã, phường… nhằm đảm bảo công tác thanh tra, kiểm tra hiệu quả, toàn diện. Trong quá trình thực thi công vụ, Đoàn thanh tra, kiểm tra đã kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện đúng quy định của pháp luật, kịp thời xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm. 
2. Những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai, thực thi
a) Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương hiện chỉ giới hạn giữa các cơ quan quản lý chuyên ngành trong phạm vi hành chính một tỉnh, thành phố, tuy nhiên thực tế hàng hóa lưu thông trên thị trường rất đa dạng, hàng hóa được sản xuất, lưu thông không còn giới hạn trong một phạm vi địa giới hành chính cụ thể, do đó khi có vi phạm về chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa mà cơ sở sản xuất không thuộc địa bàn quản lý, cơ quan quản lý chuyên ngành chỉ có thể cảnh báo đến cơ quan quản lý chuyên ngành tại địa phương cơ sở sản suất kinh doanh. Bên cạnh đó cũng chưa có cơ sở dữ liệu dùng chung về các cơ sở, doanh nghiệp bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường, chất lượng để cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tra cứu phục vụ công tác quản lý nhà nước
b) Công tác quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu còn bất cập, nhất là khi tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu. Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành không quy định cụ thể về nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký, dẫn đến tình trạng tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu tại cơ quan quản lý chuyên ngành không cùng địa giới hành chính với hải quan nơi mở tờ khai nhập khẩu hoặc địa điểm bảo quản, gây mất thời gian cho cơ quan quản lý nhà nước (phải thẩm tra, từ chối hồ sơ), cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu (phải thực hiện lại thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước tại cơ quan quản lý nhà nước địa phương nơi mở tờ khai nhập khẩu hoặc địa điểm bảo quản hàng hóa)
[bookmark: dc_105]c) Quy định về xử lý vi phạm về chất lượng sản phẩm hàng hóa hiện nay còn nhiều bất cập. Cụ thể: Theo quy định tại Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ[footnoteRef:2] quy định Giám đốc Sở có thẩm quyền “…Phạt tiền đến 80% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật Xử lý vi phạm hành chính”, nhưng không quy định cụ thể số tiền phạt tối đa theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, quy định về mức tiền xử phạt đối với vi phạm về chất lượng tối đa “….không quá năm lần giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm”. Vì vậy, thực tế thẩm quyền xử phạt của Giám đốc Sở sẽ tăng theo giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm do không có quy định số tiền phạt tối đa. Do đó, đối với các trường hợp vi phạm về chất lượng có giá trị hàng hóa rất lớn, mức độ ảnh hưởng sâu rộng  đến kinh tế - xã hội ở địa phương thì Sở cũng không có căn cứ để chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cao hơn để xử lý. [2:  Nghị định 189/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính] 

d) Công tác kiểm tra còn gặp nhiều khó khăn trong quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với các cơ sở kinh doanh không đăng ký, kinh doanh lưu động, buôn bán vỉa hè, trường học, chợ đêm, thời vụ, kinh doanh online….
đ) Đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hiện nay còn mỏng, thiếu nghiệp vụ chuyên môn, đặc biệt là sau khi thực hiện Chính quyền địa phương 2 cấp, công chức cấp xã phải kiêm nhiệm nhiều công việc, nên thời gian đầu tư cho chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao.
3. Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định nhằm bảo đảm phù hợp với Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.
a) Rà soát, ban hành văn bản mới thay thế Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg cho phù hợp với thực tiễn hiện nay.
b) Ban hành quy định phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, giữa các địa phương về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu; phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với các cơ sở kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, kinh doanh lưu động, buôn bán vỉa hè, trường học, chợ đêm, thời vụ, kinh doanh online….
c) Xem xét, bổ sung quy định số tiền phạt tối đa theo thẩm quyền của Giám đốc Sở để phù hợp với quy định về phân cấp thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đặc biệt là đối với xử lý vi phạm về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.
d) Tăng cường đào tạo, tập huấn chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nói riêng, tiêu chuẩn đo lường chất lượng nói chung  tại cơ quan hành chính cấp xã.
đ) Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về các cơ sở, doanh nghiệp bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng để cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tra cứu phục vụ công tác quản lý nhà nước.
	Tiếp thu các vướng mắc về hàng hóa nhập khẩu, nơi đăng ký kiểm tra - trụ sở - kho hàng ở các địa phương khác nhau, đối tượng kinh doanh di động/ngoài giờ và thương mại điện tử. Quy chế mới cần cơ chế phối hợp liên tỉnh, xác minh địa điểm và chia sẻ dữ liệu với hải quan, quản lý thị trường, công an và cơ quan chuyên ngành.
Tiếp thu yêu cầu quản lý theo rủi ro và hậu kiểm, nhưng không chuyển thành cơ chế kiểm tra tràn lan hoặc kiểm tra lặp lại. Các kiến nghị về nâng mức phạt, thẩm quyền xử phạt hoặc xử lý trường hợp vượt trần thuộc pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và nghị định xử phạt, không đưa vào Quy chế phối hợp.
	Vấn đề thẩm quyền/mức phạt xử lý theo XLVPHC; không đưa vào Quy chế.

	24. 
	Sở KH&CN Hà Tĩnh
	I. Kết quả đạt được
1. Công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai Quyết định 36/2010/QĐ-TTg
Ngay sau khi Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng chính phủ được ban hành và có hiệu lực, UBND tỉnh đã kịp thời lãnh đạo chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung được quy định trong Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện đồng bộ, gắn với nhiệm vụ quản lý nhà nước, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cụ thể hóa bằng Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 14/5/2010 về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 về việc Quản lý về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời kiện toàn lại Ban Chỉ đạo an ninh, an toàn thực phẩm tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 08/10/2025, trong đó đã phân công, phân quyền và các quy chế phối hợp giữa các ban, ngành cấp tỉnh, UBND các xã, phường trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. 
2. Công tác quán triệt, tuyên truyền
 Công tác tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg được thực hiện đến các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố, lồng ghép trong chuỗi hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp. Đã tổ chức quán triệt nội dung Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến toàn thể các sở, ngành liên quan; đồng thời phổ biến đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các lực lượng chức năng trong việc phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường.
3. Kết quả thực hiện công tác phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa
3.1. Các cơ quan phối hợp kiểm tra
Thời gian qua các cơ quan hữu quan bao gồm: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố đã tích cực tham gia phối hợp trong công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên các lĩnh vực, cụ thể:
- Lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và sở hữu trí tuệ (Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan): 
	Trong giai đoạn từ năm 2010 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức hơn 90 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về việc chấp hành quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nhãn hàng hóa, nhãn hàng hóa và sở hữu trí tuệ tại gần 1.500 tổ chức, cá nhân. Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện hơn 260 tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật. Đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.
 - Lĩnh vực Y tế, an toàn thực phẩm (Sở Y tế chủ trì phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan): Hàng năm Sở Y tế tổ chức trên 10 cuộc thanh tra, kiểm tra về phòng chống gian lận thương mại, hàng nhái, hàng giả lĩnh vực y tế. Từ năm 2010 đến nay, Sở Y tế đã kiểm tra hơn 7.500 lượt cơ sở, xử phạt hơn 600 cơ sở với số tiền phạt hơn 5, 4 tỷ đồng.
	Công tác phối hợp liên ngành: Sở Y tế đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác quản lý, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm. Một số vụ việc điển hình: Sở Y tế đã phối hợp với Công an tỉnh tham gia kiểm tra, xác minh nguồn gốc, chất lượng cồn y tế có dấu hiệu là hàng giả tại Công ty TNHH Dược phẩm Thành Sen, qua đó phối hợp làm rõ nguồn gốc hàng hóa và các nội dung liên quan theo quy định. Phối hợp với Công an tỉnh, Công an phường Bắc Hồng Lĩnh tiến hành rà soát, nắm bắt thông tin liên quan đến vụ việc phát hiện 7.175 hộp thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ nhằm phục vụ công tác xác minh, xử lý. Ngoài ra, Sở Y tế phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc xác minh các thông tin phản ánh, kiến nghị liên quan đến thuốc, mỹ phẩm và hoạt động hành nghề dược trên địa bàn; đồng thời phối hợp với Sở Công Thương tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế.
	- Lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan):
	Từ năm 2010 đến nay đã tổ chức kiểm tra đối với 19.375 cơ sở, lấy 9.824 mẫu vật tư nông nghiệp, nông sản thực phẩm các loại để kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng, ATTP; qua kiểm tra có 142/9.824 mẫu vi phạm chất lượng (chiếm tỷ lệ 1,45%); xử phạt 1.032 cơ sở (chiếm tỷ lệ 5,33% so với tổng số lượt cơ sở được kiểm tra), tổng số tiền xử phạt hơn 3 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là: sản xuất hàng hoá không phù hợp quy chuẩn tương ứng, hồ sơ hàng hóa chưa đầy đủ, niêm yết giá chưa đầy đủ, cân quá hạn kiểm định; sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng đã quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ; sử dụng dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiêp với thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, quy định ATTP tương ứng; người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không được tập huấn ATTP, thiếu trang thiết bị (không sử dụng găng tay, khẩu trang) khi chế biến thực phẩm; vi phạm quy định về kiểm dịch động vật; khu vực chứa đựng, kho bảo quản không có hoặc không đầy đủ giá, kệ, biển tên, nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh; khu vực sản xuất có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; dụng cụ thu gom chất thải rắn không có nắp đậy...
Thông qua hoạt động phối hợp kiểm tra, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa không bảo đảm chất lượng đã được phát hiện và xử lý; góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
	- Công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan chức năng đã được thực hiện với các nội dung phối hợp như trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên thị trường; phối hợp xây dựng và triển khai các kế hoạch kiểm tra liên ngành; phối hợp kiểm tra theo chuyên đề hoặc kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm; phối hợp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa…., đã góp phần nâng cao hiệu quả kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến hàng hóa không bảo đảm chất lượng, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
	3. Khó khăn, vướng mắc
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình tổ chức triển khai Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như sau:
- Vẫn còn tồn tại sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động kiểm tra: Trong một số trường hợp, kế hoạch kiểm tra của các ngành chưa được trao đổi thống nhất kịp thời, dẫn đến doanh nghiệp bị kiểm tra nhiều lần trong năm (đặc biệt với sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực quản lý như thực phẩm, vật liệu xây dựng…). 
- Còn có sự hạn chế về nguồn lực, thiết bị: Các cơ quan quản lý nhà nước trên các lĩnh vực còn thiếu biên chế, cán bộ kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, ảnh hưởng đến hiệu quả phối hợp; thiếu thiết bị, máy móc hỗ trợ việc kiểm tra hàng hóa đặc biệt như các thiết bị kiểm tra trực tiếp thực phẩm, mỹ phẩm.
	- Một số nội dung Quy chế phối hợp không còn đồng bộ với thực tiễn, như: Chưa áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro, phân loại mức độ rủi ro của sản phẩm, hàng hóa; một số quy định về trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan Trung ương và địa phương chưa cụ thể, dẫn đến chậm trễ trong một số trường hợp. Bên cạnh đó, do Quy chế phối hợp được ban hành từ năm 2010 chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời, dẫn đến một số nội dung không còn phù hợp với các quy định mới về phân cấp quản lý và ứng dụng công nghệ số trong tình hình mới.
	- Biến động thị trường, thương mại điện tử phát triển mạnh, hàng hóa nhập khẩu đa dạng khiến công tác kiểm tra, truy xuất nguồn gốc gặp khó khăn; một số doanh nghiệp nhỏ lẻ chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm công bố chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
	4. Kiến nghị, đề xuất:
- Hoàn thiện thể chế, tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa: 
+ Bổ sung nguyên tắc quản lý rủi ro, phân loại sản phẩm, hàng hóa theo 03 mức độ (thấp, trung bình, cao) theo Điều 5 Luật 78/2025/QH15.
+ Quy định bắt buộc chia sẻ dữ liệu trên Hệ thống thông tin quốc gia về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá của cơ quan này cho cơ quan khác để tránh trùng lặp.
+ Bổ sung hình thức phối hợp qua nền tảng số (họp trực tuyến, hệ thống dữ liệu chung) và cơ chế kiểm soát, xử lý nhanh vi phạm qua thương mại điện tử.
+ Ban hành hướng dẫn chi tiết về trách nhiệm phối hợp giữa các bộ, ngành với địa phương theo Luật 78/2025/QH15.
- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, chia sẻ thông tin giữa các lực lượng chức năng phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra. 
- Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo chuyên sâu trong công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
	Tiếp thu các kiến nghị về làm rõ đầu mối, chia sẻ kế hoạch/dữ liệu, quản lý theo rủi ro, hậu kiểm, thử nghiệm và phối hợp xử lý đối với hàng hóa có tính liên ngành.
Quy chế mới cần ưu tiên cơ chế phối hợp dựa trên dữ liệu và thẩm quyền quản lý gốc, tránh việc thành lập đoàn liên ngành theo thói quen khi chỉ cần chia sẻ thông tin hoặc hỗ trợ chuyên môn.
Các số liệu trong báo cáo bao gồm nhiều mảng quản lý như an toàn thực phẩm, quản lý thị trường, chống buôn lậu, đo lường... được giữ để phản ánh bối cảnh nhưng không sử dụng như số liệu thuần túy của Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg.
	Kiểm soát phạm vi số liệu; nhiều nội dung thực thi rộng hơn QĐ36.

	25. 
	Sở KH&CN Khánh Hòa
	1. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg
Công tác triển khai Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã được thực hiện tương đối đồng bộ và đi vào nền nếp. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra hằng năm, lồng ghép nội dung phối hợp vào hoạt động kiểm tra chuyên ngành; tích cực tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, hạn chế chồng chéo, trùng lặp và không gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Hoạt động phối hợp được triển khai trên nhiều lĩnh vực, nội dung kiểm tra từ khâu sản xuất, sơ chế, chế biến đến lưu thông. Công tác trao đổi thông tin, cảnh báo chất lượng sản phẩm, hàng hóa bảo đảm được duy trì; việc phối hợp lấy mẫu thử nghiệm đánh giá chất lượng, mẫu kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm được thực hiện kịp thời, góp phần kiểm soát chất lượng hàng hóa trên thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cụ thể như sau:
- Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Sở KH&CN đã chủ trì tổ chức các cuộc kiểm tra, kiểm tra liên ngành đối với các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý (thép cốt bê tông, điện và điện tử, khí dầu mỏ hóa lỏng, dầu nhờn động cơ đốt trong, mũ bảo hiểm và đồ chơi trẻ em,…), trong đó có sự phối hợp với các cơ quan liên  quan như Sở Công Thương, lực lượng Quản lý thị trường, UBND cấp huyện đối với các cơ sở thuộc phạm vi quản lý (trước thời điểm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp). Tham gia đầy đủ các đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh theo phân công; Trao đổi thông tin, cảnh báo về chất lượng sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm an toàn; tích cực phối hợp các cơ quan trong xử lý các vụ việc vi phạm chất lượng sản phẩm hàng hóa.
- Lĩnh vực y tế: Hằng năm, Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm; đồng thời phối hợp với các sở, ngành xây dựng và tổ chức các đợt kiểm tra liên ngành theo cao điểm như Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu, trong đó có sự phân công rõ cơ quan chủ trì từng đợt. Ngoài kế hoạch định kỳ, Sở Y tế còn chủ động thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành đột xuất để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, với sự tham gia của Công an và lực lượng Quản lý thị trường nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát. Trong quá trình triển khai, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị thực hiện kiểm tra đúng quy định, không ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, thông báo kế hoạch để tránh chồng chéo. Nội dung kiểm tra được thực hiện toàn diện, bao gồm cả lĩnh vực an toàn thực phẩm và hành nghề y, dược; qua đó, đa số cơ sở chấp hành tốt quy định, các vi phạm được kịp thời phát hiện, xử lý và tăng cường hậu kiểm, giám sát việc khắc phục.
- Lĩnh vực công thương: Việc triển khai Quy chế theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg được thực hiện kịp thời, đồng bộ và gắn với chức năng quản lý nhà nước của ngành. Sở Công Thương đã chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm, lồng ghép nội dung phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tích cực tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành và chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường thực hiện nghiêm quy định. Công tác kiểm tra, đặc biệt trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, được tăng cường với việc lấy mẫu, kiểm nghiệm làm căn cứ đánh giá và xử lý vi phạm; kết quả cho thấy chất lượng hàng hóa cơ bản được kiểm soát tốt. Đồng thời, hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật. Nhìn chung, công tác phối hợp kiểm tra trong lĩnh vực công thương đã phát huy hiệu quả, góp phần ổn định thị trường và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.
- Lĩnh vực nông nghiệp và môi trường: Việc triển khai Quy chế theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ. Công tác phối hợp kiểm tra trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường được triển khai tương đối toàn diện các khâu trong chuỗi sản xuất, kinh doanh từ vật tư nông nghiệp đến an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; hoạt động phối hợp giữa các cơ quan được duy trì thường xuyên thông qua trao đổi, chia sẻ thông tin, góp phần kịp thời cảnh báo và phòng ngừa vi phạm. Hoạt động kiểm tra liên ngành, kiểm tra chuyên đề được tổ chức có trọng tâm, tập trung vào các khâu có nguy cơ cao trong chuỗi sản xuất, kinh doanh; việc phân công trách nhiệm ngày càng rõ ràng, hạn chế chồng chéo, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, xử lý  các vi phạm về chất lượng, nguồn gốc, ghi nhãn và điều kiện an toàn thực phẩm, đồng thời phối hợp truy xuất, ngăn chặn hàng hóa không bảo đảm chất lượng lưu thông trên thị trường. Công tác phối hợp từng bước chuyển sang hậu kiểm góp phần tăng cường kỷ cương pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của tổ chức, cá nhân và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
- Đối với UBND cấp xã: Đã thực hiện trách nhiệm phối hợp với lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan liên quan trong kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật tại khoản 5 Điều 48 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 78/2026/QH15. Việc triển khai Quy chế thông qua việc phối hợp với các lực lượng liên quan (Công an, Trạm Y tế…) trong các đợt kiểm tra liên ngành theo chỉ đạo của cấp trên, tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực thực phẩm và dịch vụ ăn uống. Hoạt động kiểm tra tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, kịp thời phát hiện, nhắc nhở các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của các cơ sở. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa được lồng ghép trong các hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân và các hộ kinh doanh; qua đó, tình trạng kinh doanh hàng hóa không đảm bảo chất lượng từng bước được hạn chế; trên địa bàn chưa phát sinh vụ việc lớn, phức tạp liên quan đến chất lượng hàng hóa, qua đó cho thấy Quy chế đã tạo cơ sở pháp lý để địa phương phát huy hiệu quả trong quản lý nhà nước.
2. Khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai, thực thi
Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai Quy chế vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, bất cập: 
- Các quy định tại Quyết định 36/2010/QĐ-TTg ban hành từ năm 2010 nên nhiều nội dung không còn phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý theo rủi ro, theo chuỗi và xu hướng chuyển đổi số; một số quy định còn mang tính nguyên tắc, chưa cụ thể, thiếu hướng dẫn chi tiết trong tổ chức thực hiện. 
- Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chưa thật sự rõ ràng và ổn định, nhất là trong việc phân định trách nhiệm, xác định cơ quan chủ trì đối với các sản phẩm, hàng hóa liên ngành; việc phối hợp trong một số trường hợp còn mang tính thời điểm, chưa duy trì thường xuyên, liên tục. 
- Thiếu hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, việc trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan còn chủ yếu thông qua văn bản, chưa kịp thời; chưa có cơ chế kết nối, khai thác dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát. 
- Hoạt động phối hợp trong một số trường hợp còn tiềm ẩn nguy cơ chồng chéo, đặc biệt giữa các lực lượng kiểm tra chuyên ngành và liên ngành; công tác phối hợp xử lý sau kiểm tra, truy xuất nguồn gốc, thu hồi sản phẩm còn gặp khó khăn.
- Nguồn lực phục vụ công tác kiểm tra còn hạn chế, bao gồm nhân lực, kinh phí và trang thiết bị kiểm nghiệm; năng lực chuyên môn của đội ngũ làm công tác kiểm tra ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu. Tại cấp xã, việc quản lý địa bàn rộng, lực lượng mỏng, kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực cũng ảnh hưởng đến hiệu quả theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với hoạt động kinh doanh hàng hóa trên địa bàn.
3. Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung 
Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong thời gian tới, Sở KH&CN đề xuất:
 - Sớm nghiên cứu, sửa đổi hoặc thay thế Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg theo hướng phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành, bổ sung nguyên tắc quản lý theo rủi ro, theo chuỗi, tăng cường hậu kiểm và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong công tác quản lý. 
- Quy định rõ cơ chế phối hợp, phân công trách nhiệm và đầu mối điều phối giữa các cơ quan, đặc biệt đối với các sản phẩm, hàng hóa liên ngành; bổ sung chế tài nhằm nâng cao trách nhiệm trong phối hợp thực hiện. 
- Xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước, phục vụ hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm; hoàn thiện quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi sản phẩm không bảo đảm chất lượng, tăng cường hiệu quả phối hợp trong xử lý sau kiểm tra. 
- Bố trí đầy đủ nguồn lực cho công tác kiểm tra, đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách. 
- Đẩy mạnh kiểm tra theo chuyên đề, theo chuỗi sản phẩm, tập trung vào các lĩnh vực, đối tượng có nguy cơ cao; nâng cao hiệu quả công tác hậu kiểm, bảo đảm kiểm soát chất lượng hàng hóa trên thị trường.
	Tiếp thu các định hướng quản lý theo rủi ro, kiểm tra theo chuỗi sản phẩm, hậu kiểm, cơ sở dữ liệu liên thông, làm rõ cơ quan chủ trì và trách nhiệm phối hợp.
Quy chế mới cần quy định các tiêu chí kích hoạt phối hợp và trách nhiệm giải trình của cơ quan chủ trì; đồng thời bảo đảm mỗi cơ quan chỉ quyết định trong phạm vi thẩm quyền được giao.
Nếu có kiến nghị thiết lập chế tài xử phạt đối với hành vi không phối hợp, không tiếp thu trực tiếp vào Quy chế nếu chưa có căn cứ trong luật/nghị định xử phạt; có thể thiết kế cơ chế báo cáo người đứng đầu, kiểm tra công vụ và trách nhiệm hành chính nội bộ.
	Không tự đặt chế tài VPHC cho hành vi “không phối hợp” nếu chưa có căn cứ luật/nghị định.

	26. 
	Sở KH&CN Hà Nội
	I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2010/QĐ-TTg
1. Đánh giá chung
Qua hơn 15 năm triển khai thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, công tác phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn Thủ đô đã đạt được những chuyển biến căn bản và thực chất: 
a) Về cơ sở pháp lý và cơ chế vận hành: Quyết định 36/2010/QĐ-TTg đã cụ thể hóa các quy định quản lý từ Trung ương đến địa phương, tạo hành lang pháp lý cho các cơ quan chủ động thực hiện kiểm tra chất lượng theo trách nhiệm được phân công. Tạo ra hành lang pháp lý quan trọng, thiết lập cơ chế vận hành nhịp nhàng giữa các cơ quan quản lý chuyên ngành tại địa phương (KH&CN, Y tế, Xây dựng, Công Thương...) và các lực lượng thực thi (Công an Thành phố, Quản lý thị trường).
Công tác phối hợp không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ thông tin mà đã đi vào thực chất, góp phần hạn chế tình trạng chồng chéo, tránh việc nhiều cơ quan cùng kiểm tra một nội dung tại một cơ sở, từ đó giảm thiểu phiền hà và tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho doanh nghiệp. 
b) Về hiệu quả quản lý nhà nước: 
Công tác phối hợp liên ngành từng bước được đẩy mạnh, duy trì thường xuyên, giúp kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu và lưu thông. Hằng năm, các cơ quan chuyên môn trên địa bàn Thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, thống nhất về nội dung kiểm tra, hình thức xử lý  và biện pháp khắc phục, đảm bảo tính nghiêm minh và đúng quy định pháp luật. Các cơ quan, đơn vị tham gia phối hợp đã chấp hành đúng chuyên môn nghiệp vụ, khẩn trương giải quyết vướng mắc, không gây phiền hà cho doanh nghiệp. 
Việc duy trì thường xuyên công tác trao đổi thông tin và báo cáo kết quả đã giúp công tác quản lý đi vào nền nếp. Đặc biệt, công tác tham mưu cho UBND Thành phố trong việc điều phối các kế hoạch liên ngành đã giúp huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành.
c) Về tác động xã hội và thị trường:
Công tác thông tin, tuyên truyền được tăng cường, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và năng suất, chất lượng sản phẩm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn. 
Hoạt động kiểm tra được trải rộng trên tất cả các khâu từ sản xuất, nhập khẩu đến lưu thông. Trọng tâm là các trung tâm thương mại lớn, nơi phát sinh lưu lượng hàng hóa tập trung. Việc tăng cường các đợt kiểm tra liên ngành theo chuyên đề và các dịp cao điểm (Tết Nguyên đán, Trung thu, Tháng hành động vì ATTP) đã kịp thời thanh loại hàng giả, hàng kém chất lượng, góp phần quan trọng vào việc ổn định thị trường Thủ đô, qua đó góp phần thiết thực vào bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
2. Kết quả thực hiện 
2.1. Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện
Nhằm tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các Sở, ngành và địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, UBND Thành phố đã liên tục kiện toàn các quy định nhằm điều hành hiệu quả các hoạt động phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Hà Nội (Quyết định số 37/2011/QĐ-UB ngày 13/12/2011 về việc quy định về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội; được thay thế bởi Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 06/06/2023).
Các Sở, ngành thành viên và địa phương đã tổ chức phổ biến, quán triệt đến các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng có liên quan; đồng thời tổ chức ký kết các quy chế phối hợp giữa các Sở, ngành, lực lượng chức năng và các địa phương. Các cơ quan trên địa bàn đã quán triệt, thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao theo Quy chế; tăng cường phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đặc biệt có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nên đã tránh được sự chồng chéo, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh hợp pháp của các doanh nghiệp, cá nhân, đồng thời, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất thường xuyên theo yêu cầu. Ngoài ra, việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp đã tạo được sự gắn kết, tinh thần trách nhiệm giữa các Sở, ngành, địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Công tác chỉ đạo, điều hành trong giai đoạn qua không chỉ tập trung vào chống buôn lậu, gian lận thương mại mà còn mở rộng hiệu quả sang các lĩnh vực chuyên môn sâu trong các lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng, y tế, xây dựng, công thương… Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Thành phố, các Sở, ban, ngành đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 để kiểm soát nghiêm ngặt việc thực thi pháp luật về đo lường, ghi nhãn hàng hóa và chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên địa bàn. Việc phối hợp này giúp ngăn chặn từ xa các loại hàng hóa kém chất lượng, vi phạm tiêu chuẩn kỹ thuật.
2.2. Kết quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Song song với hoạt động thanh tra, kiểm tra, công tác thông tin và tuyên truyền đã được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, chuyển đổi mạnh mẽ từ phổ biến kiến thức chung sang hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể theo đặc thù từng ngành.
a) Về quy mô và hiệu quả truyền thông liên ngành:
Hằng năm, Ban Chỉ đạo 389 Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương (VTV, VOV, Đài PT-TH Hà Nội, Báo Hà Nội mới...) thực hiện đăng tải trung bình từ 300 đến 500 tin, bài, phóng sự mỗi năm. Đặc biệt trong năm 2025, công tác này đã đạt hiệu quả đột phá với 449 tin và 281 bài, phóng sự được nghiệm thu, hoàn thành 100% kế hoạch sớm hơn thời hạn. Nội dung tuyên truyền không chỉ dừng lại ở việc phản ánh các vụ việc vi phạm mà còn tập trung nâng cao nhận thức của Nhân dân về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động các tổ chức, hộ kinh doanh cam kết không tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Minh chứng cho sự quyết liệt này là việc triển khai ký cam kết tới hơn 200.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
b) Về phổ biến pháp luật trong các lĩnh vực chuyên môn:
Sự phối hợp đa ngành đã tạo hiệu ứng lan tỏa, giúp các cơ quan quản lý và doanh nghiệp thiết lập tiếng nói chung trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa:
- Lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng: Tập trung hướng dẫn hơn 2000 lượt tổ chức, cá nhân trên địa bàn tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Nghị định, Thông tư và các văn bản khác có liên quan; việc ghi nhãn hàng hóa, mã số mã vạch và truy xuất nguồn gốc… Hoạt động này giúp các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu chủ động kiểm soát quy trình, nâng cao năng suất và bảo vệ uy tín thương hiệu. 
- Lĩnh vực y tế và an toàn thực phẩm: Thường xuyên phổ biến danh mục chất cấm, quy chuẩn kỹ thuật y tế và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt trong các dịp cao điểm, giúp các cơ sở dịch vụ ăn uống và dược phẩm nhận thức rõ trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 
- Lĩnh vực xây dựng và công thương: Hướng dẫn sâu về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với vật liệu xây dựng và nghĩa vụ công bố hợp quy cho các chủ đầu tư. Đồng thời, phổ biến các quy định về an toàn điện, hóa chất và xăng dầu, giúp các doanh nghiệp vận hành an toàn, đúng pháp luật.
- Lĩnh vực nông nghiệp và môi trường: Đẩy mạnh truyền thông về tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách cho người dân, HTX, đảm bảo chất lượng nông sản từ khâu sản xuất. Đã chủ trì và phối hợp ban hành nhiều Nghị quyết, Quyết định và Kế hoạch quan trọng nhằm khuyến khích phát triển nông nghiệp và phân cấp quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2030.
Nhìn chung, công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng vào việc hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân, tạo ra môi trường kinh doanh minh bạch và bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn Thủ đô.
2.2. Kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm từ hoạt động phối hợp liên ngành
Trong giai đoạn vừa qua, công tác quản lý chất lượng đã được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực then chốt, tạo nên mạng lưới kiểm soát chặt chẽ:
a) Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Đã phát huy vai trò điều phối, phối hợp đa phương với các đơn vị Trung ương và Thành phố để thanh tra, kiểm tra tại 3.383 lượt cơ sở; trọng tâm kiểm soát các mặt hàng thiết yếu, có nguy cơ cao như xăng dầu, thiết bị điện, đồ chơi trẻ em, vàng trang sức mỹ nghệ... Qua đó, xử phạt 45 cơ sở vi phạm với tổng số tiền 535.843.000 đồng, góp phần ổn định kỷ cương về đo lường và chất lượng. 
b) Lĩnh vực y tế: Tập trung kiểm soát an toàn từ gốc thông qua hoạt động hậu kiểm thực phẩm. Giai đoạn 2019–2025 đã lấy mẫu nghiệm với tỷ lệ đạt chuẩn cao (91,5%). Đặc biệt, đã chủ động phối hợp chuyển giao 08 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan Công an điều tra, thể hiện sự quyết liệt trong việc bảo vệ sức khỏe nhân dân. 
c) Lĩnh vực xây dựng: Triển khai bài bản việc kiểm soát chất lượng vật liệu xây dựng và rà soát hoạt động của các tổ chức chứng nhận hợp quy. Đã chủ động cung cấp danh sách các doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục công bố hợp quy cho lực lượng Quản lý thị trường xử lý theo Nghị định 119/2017/NĐ-CP. Đồng thời, tổ chức nhiều đợt tập huấn chuyên sâu, giúp các đơn vị cập nhật kịp thời các quy định mới (như Thông tư 10/2024/TT-BXD), đảm bảo sự thống nhất trong thực thi pháp luật. 
d) Công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 Thành phố): Trong giai đoạn 2016 đến tháng 3/2026, công tác phối hợp liên ngành trong khuôn khổ Ban Chỉ đạo 389 Thành phố đã đạt được những kết quả đột phá, đóng góp quan trọng vào việc kiểm soát chất lượng hàng hóa và ổn định thị trường Thủ đô.
Các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ 338.889 vụ, trong đó xử lý hành chính 275.200 vụ vi phạm. Cơ cấu vi phạm được phân định rõ rệt với 225.744 vụ về gian lận thương mại, 33.784 vụ về buôn lậu, hàng cấm và 15.672 vụ liên quan đến hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Đặc biệt, tính răn đe được tăng cường thông qua việc khởi tố 1.408 vụ án với 1.921 bị can. Tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước từ các hoạt động này đạt con số ấn tượng là 45.615 tỷ 250 triệu đồng, bao gồm 13.486 tỷ 902 triệu đồng tiền phạt hành chính, 32.033 tỷ 815 triệu đồng truy thu thuế và hơn 94 tỷ đồng từ bán hàng tịch thu.
Công tác phối hợp không chỉ dừng lại ở các con số mà còn thể hiện qua những chiến dịch điển hình, như việc triệt phá đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả quy mô lớn hay thu giữ trên 165.000 bình chữa cháy giả nhãn hiệu DRAGON vào năm 2025. Hằng năm, thông qua các đoàn liên ngành, Thành phố đã triển khai hiệu quả nhiều kế hoạch chuyên đề tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, thực phẩm, mỹ phẩm và vật liệu xây dựng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Điển hình như năm 2020 đã thực hiện 04 kế hoạch liên ngành, năm 2022 thực hiện 06 kế hoạch tập trung vào an toàn thực phẩm và cao điểm Tết.
e) Lĩnh vực nông nghiệp và môi trường: Thực hiện kiểm tra vào các dịp cao điểm (Tết, Tháng hành động vì ATTP).Từ năm 2016 đến nay, đã kiểm tra 3.891 cơ sở, phát hiện và xử phạt 496 cơ sở vi phạm với tổng số tiền hơn 5,4 tỷ đồng. Tổ chức lấy từ 2.000 đến 2.500 mẫu sản phẩm/năm để giám sát chất lượng tại các vùng sản xuất tập trung, chợ đầu mối và đối với sản phẩm OCOP. Tỷ lệ mẫu đạt tiêu chuẩn tăng dần: từ 92,5% (2018) lên 93% (2020-2022) và đạt 95,5% (2022-2025). Tỷ lệ mẫu vi phạm giảm mạnh: từ 7,46% (2018) xuống còn 3% (2024), trung bình mỗi năm giảm 20% tỷ lệ vi phạm. Ban hành hơn 500 thông báo cảnh báo nguy cơ mất ATTP để truy xuất nguồn gốc và yêu cầu khắc phục.
II. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, BẤT CẬP TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI, THỰC THI
Qua hơn 15 năm thực hiện, Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg đã bộc lộ những hạn chế mang tính hệ thống, không còn đáp ứng được yêu cầu quản lý trong tình hình mới:
1. Phạm vi điều chỉnh chưa tương xứng với yêu cầu quản lý thực tế
Công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng được thực hiện dựa trên 03 hệ thống Luật (Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Đo lường, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa). Tuy nhiên, Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg mới chỉ giới hạn trong phạm vi kiểm tra chất lượng, chưa bao quát các hoạt động về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đo lường. Trong khi đó, chất lượng chỉ là biểu hiện bên ngoài của việc thực thi pháp luật về tiêu chuẩn và đo lường. Sự tách rời này dẫn đến việc phối hợp thiếu tính liên thông, đồng bộ.
2. Bất cập trong xử lý chồng chéo
Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) hiện có hơn 800 danh mục do nhiều Bộ quản lý. Việc giao trách nhiệm kiểm tra cho nhiều cơ quan trực thuộc dẫn đến tình trạng một doanh nghiệp phải đón tiếp hàng chục cuộc thanh tra, kiểm tra mỗi năm, gây áp lực lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Thực trạng này đòi hỏi phải có một đầu mối điều phối thống nhất tại địa phương và một cơ sở dữ liệu dùng chung để kiểm soát kế hoạch kiểm tra, đảm bảo một nội dung hoạt động của doanh nghiệp chỉ là đối tượng của một đoàn kiểm tra duy nhất trong năm.
3. Bất cập trong cơ chế phối hợp xử lý vi phạm hành chính 
- Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện vẫn chưa quy định cụ thể, chi tiết cơ chế phối hợp bắt buộc khi thi hành quyết định xử phạt vượt thẩm quyền hoặc liên quan đến nhiều cơ quan/lĩnh vực. Điều này gây khó khăn trong việc xác định trách nhiệm chủ trì khi xử lý các hành vi vi phạm phức tạp. 
- Việc chuyển dịch mạnh mẽ từ "Tiền kiểm" sang "Hậu kiểm" đối với hàng hóa nhập khẩu phát sinh nhiều vướng mắc trong việc phối hợp xử lý hàng hóa đã thông quan nhưng không đạt chất lượng, do quy chế cũ chưa bao quát được quy trình này.
4. Vai trò và trách nhiệm pháp lý chưa rõ ràng 
Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg hiện đang thiếu cơ chế ràng buộc trách nhiệm cụ thể giữa các đơn vị phối hợp. Chưa có quy định rõ ràng về vai trò của các đơn vị kiểm nghiệm trong quy trình phối hợp, cũng như thiếu các chế tài đối với hành vi né tránh phối hợp hoặc gây chồng chéo trong thực thi công vụ. 
5. Thách thức từ thực tiễn địa phương và mô hình kinh doanh mới 
- Sau sáp nhập địa giới hành chính, địa bàn quản lý rộng nhưng trang thiết bị kiểm nghiệm tại địa phương chưa theo kịp yêu cầu phát hiện các chất cấm mới hoặc các chỉ tiêu kỹ thuật phức tạp. 
- Các phương thức kinh doanh mới phát triển nhanh chóng nhưng quy chế phối hợp hiện hành còn thiếu cơ chế ràng buộc trách nhiệm pháp lý và chế tài đối với hành vi né tránh phối hợp trong lĩnh vực này. 
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
Từ thực tiễn thi hành và những yêu cầu cấp thiết về đổi mới quản lý, Thành phố kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tham mưu Chính phủ xem xét các nội dung sau:
1. Hoàn thiện khung pháp lý và phạm vi điều chỉnh
- Kiến nghị sửa đổi, ban hành Quy chế mới bảo đảm tương thích với Luật số 78/2025/QH15 và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP. Quy chế cần mở rộng phạm vi phối hợp sang toàn bộ lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng, bao gồm các nội dung về quản lý rủi ro, hậu kiểm và chuyển đổi số. 
- Do các quy định tại Điều 27 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa (cũ) và các Điều 5, 12 Nghị định 132/2008/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực từ ngày 01/7/2026, cần khẩn trương xử lý khoảng trống pháp lý, cập nhật các nội dung kiểm tra mới để tránh đứt gãy trong thực thi. 
- Kiến nghị sửa đổi Điều 71 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP theo hướng giao thẩm quyền cho UBND tỉnh được chỉ định các tổ chức đánh giá sự phù hợp  (thử nghiệm, giám định, chứng nhận) đối với các quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) do tỉnh ban hành.
2. Xây dựng cơ chế phối hợp liên thông và hiện đại hóa quản lý 
- Thiết lập cơ chế điều phối kế hoạch thống nhất giữa các Bộ, ngành và địa phương theo nguyên tắc: một nội dung hoạt động của doanh nghiệp chỉ là đối tượng của một đoàn thanh tra hoặc kiểm tra chuyên ngành duy nhất trong năm. 
- Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia dùng chung về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng. Đây là nền tảng cốt lõi để cập nhật thông tin hợp chuẩn, hợp quy, lịch sử vi phạm và cảnh báo nhanh, phục vụ phương thức quản lý theo nguy cơ và hậu kiểm. 
- Quy định rõ trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử, đơn vị bưu chính và cơ chế phối hợp liên ngành để kiểm soát chất lượng hàng hóa trên không gian mạng. Hoàn thiện quy trình "thông quan trước, kiểm tra sau" để gắn kết chặt chẽ với cơ quan Hải quan.
3. Nâng cao năng lực thực thi và tháo gỡ khó khăn đặc thù 
- Kiến nghị sớm ban hành hướng dẫn phân loại nhóm sản phẩm hàng hóa theo ngành, lĩnh vực quản lý cụ thể cho cấp tỉnh để xóa bỏ sự lúng túng trong phân công nhiệm vụ giữa các cơ quan chuyên môn địa phương. 
- Quy định cụ thể vị trí, trách nhiệm pháp lý của các đơn vị kiểm nghiệm, hiệu chuẩn trong quy trình phối hợp để đảm bảo tính khách quan của các kết luận thanh tra. 
- Cắt giảm các quy định, TTHC liên quan đến "Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu" để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
4. Công tác đào tạo nguồn lực 
- Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu, đặc biệt là đào tạo Kiểm soát viên chất lượng cho công chức địa phương để đáp ứng đầy đủ điều kiện thực thi nhiệm vụ theo quy định mới của Luật. 
- Trung ương cần ưu tiên nguồn lực đầu tư trang thiết bị kiểm nghiệm hiện đại cho địa phương, đáp ứng yêu cầu phát hiện các chỉ tiêu kỹ thuật phức tạp và chất cấm mới. 
- Quy định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì trong việc trưng cầu giám định và đảm bảo kinh phí thực hiện cho các đợt kiểm tra liên ngành để đảm bảo tính chủ động. 
Việc triển khai Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, trước yêu cầu thực tiễn và sự thay đổi của hệ thống pháp luật, việc sửa đổi, bổ sung Quy chế là cần thiết nhằm bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với tình hình mới.
	Tiếp thu các đề xuất về cơ sở dữ liệu quốc gia dùng chung, quản lý rủi ro, hậu kiểm, thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc, vai trò của thử nghiệm/giám định và phối hợp liên địa bàn.
Tiếp thu một phần nguyên tắc chống chồng chéo: không quy định cứng “một doanh nghiệp chỉ bị một đoàn thanh tra/kiểm tra trong một năm”; thay bằng nguyên tắc không lặp lại cùng đối tượng - cùng nội dung - cùng thời kỳ khi đã có kết quả hợp pháp còn giá trị, trừ trường hợp pháp luật cho phép, có rủi ro mới hoặc dấu hiệu vi phạm mới.
Không tiếp thu vào Quy chế đề xuất mở rộng toàn bộ phạm vi sang tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng; đề xuất sửa Điều 71 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP về chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp; hoặc thay đổi thẩm quyền/mức xử phạt. Các nội dung này phải xử lý tại văn bản chuyên ngành có thẩm quyền.
	Không tiếp thu nguyên trạng đề xuất mở rộng toàn bộ TC-ĐL-CL, “một lần/năm”, sửa NĐ37 hoặc thay đổi thẩm quyền xử phạt.

	27. 
	UBND tỉnh Cà Mau
	I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thi hành Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg: Việc triển khai Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa” (sau đây gọi là Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg) được xem là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đây là công tác góp phần ngăn chặn những sai sót do hàng hóa không đảm bảo chất lượng gây thiệt hại cho người tiêu dùng, ảnh hưởng đến quyền lợi và lợi ích kinh tế của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, đồng thời tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.
Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (cũ) và Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (cũ) đã ban hành các văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể như ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (cũ) ban hành Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 về Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (cũ) ban hành Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 về Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành 
Sau khi Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 về Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên  địa bàn tỉnh Cà Mau (cũ) và Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 về Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (cũ) được ban hành, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các địa phương (02 tỉnh Cà Mau (cũ) và Bạc Liêu (cũ)) đã chủ động, tích cực tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ghi nhãn hàng hóa với nhiều nội dung, hình thức đa dạng. Công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, treo băng rôn, đăng tải trên website, lồng ghép trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra, các lớp tập huấn, hội nghị, cuộc họp...
Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng; yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; triển khai lắp đặt cân đối chứng tại các điểm chợ, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và ngăn chặn hành vi gian lận về đo lường.
2. Kết quả thực hiện tại các ngành, lĩnh vực 
2.1. Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
- Công tác tuyên truyền: Sở KH&CN đã cập nhật và đề nghị đưa 201 tin liên quan đến các hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại lên Website của Sở để thông tin, cảnh báo đến các doanh nghiệp; đăng tải 02 bài viết lên Báo Cà Mau online, tập san Thông tin Khoa học và Công nghệ nhằm thông tin tuyên truyền về kết quả hoạt động hỗ trợ truy xuất nguồn gốc. Tổ chức 03 hội nghị: “Nâng cao kiến thức về năng suất chất lượng hàng hóa và áp dụng 7 công cụ thống kê”; “Phổ biến các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và tập huấn thực hiện truy xuất nguồn gốc”; “Phổ biến các văn bản pháp luật về quản lý đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ” có trên 200 đại biểu các cơ quan ban, ngành và doanh nghiệp tham dự. Tổ chức 24 lớp tập huấn về kiến thức an toàn thực phẩm cho các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm trên địa bàn với 930 lượt người tham gia. Thực hiện 2 chuyên mục về tiêu chuẩn đo lường chất lượng phát trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau. Ban hành Công văn hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện quy định về đo lường, chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường gửi đến 148 doanh nghiệp.
- Công tác khảo sát chất lượng: Thực hiện 06 đợt khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên địa bàn tỉnh, với tổng số 274 mẫu. Kết quả: Có 74 mẫu không đạt chất lượng, tập trung các sản phẩm xăng RON 95, thiết bị điện - điện tử, mũ bảo hiểm và sản phẩm OCOP. Các sản phẩm không đạt đã gửi văn bản thông báo đến doanh nghiệp và các sở, ngành liên quan để có kế hoạch kiểm soát sản phẩm tốt hơn trong thời gian tới. Phối hợp với Công ty Cổ phần xăng dầu Cà Mau lấy 09 mẫu xăng, dầu gửi thử nghiệm chất lượng. Kết quả: Đạt chất lượng.
- Công tác thanh tra, kiểm tra: Triển khai 03 cuộc thanh tra theo kế hoạch tại 48 cơ sở, doanh nghiệp đối với lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và ghi nhãn hàng hóa. Tổ chức 08 cuộc kiểm tra về lĩnh vực khoa học và công nghệ; trong đó, 07 cuộc kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và ghi nhãn hàng hóa theo kế hoạch tại 340 cơ sở, doanh nghiệp, 01 cuộc kiểm tra theo kế hoạch về chất lượng dịch vụ bưu chính tại 07 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Kết quả phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 cơ sở kinh doanh xăng dầu vi phạm về đo lường, tổng số tiền xử phạt: 19,059 triệu đồng. Tham gia Tổ kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh do Sở Xây dựng chủ trì, tiến hành kiểm tra tại 07 phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và 15 cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng.
2.2. Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
- Thực hiện kiểm tra 521 cơ sở, đồng thời lồng ghép công tác kiểm tra, thanh tra với công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến các tổ chức, cá nhân, người dân được biết để từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 
- Giám sát thường xuyên hơn 40.000 băng rôn thực hiện quảng cáo trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị vi phạm chủ yếu trên lĩnh vực quảng cáo, do thực hiện treo quá thời gian quy định.
2.3. Lĩnh vực Công Thương
- Tiến hành kiểm tra 04 cuộc (lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, xúc tiến thương mại, kinh doanh quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với xăng dầu; kinh doanh xuất khẩu gạo, sản xuất, kinh doanh rượu, đồ uống có cồn trên địa bàn tỉnh Cà Mau) với 64 tổ chức, qua kiểm tra chưa phát hiện trường hợp vi phạm phải xử lý vi phạm hành chính. Tổ chức 01 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; lĩnh vực hóa chất thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương đối với 01 tổ chức, ban hành 01 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 12 triệu đồng.
- Kiểm tra của lực lượng Quản lý thị trường: Đã thực hiện 431 vụ kiểm tra, phát hiện 319 vụ vi phạm, xử lý 303 vụ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước 3,799 tỷ đồng. Trong đó: Nhóm hành vi vi phạm phổ biến gồm: Hàng cấm, hàng lậu, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm giá/đầu cơ, an toàn thực phẩm,...nhóm mặt hàng vi phạm đáng chú ý như: Mỹ phẩm, thực phẩm, điện tử/điện gia dụng, xe đạp điện, phụ tùng xe, điện thoại và phụ kiện điện thoại, thời trang, thuốc lá điếu; hành vi phổ biến: Không có hóa đơn/chứng từ, nguồn gốc không rõ ràng, vi phạm nhãn và vi phạm điều kiện kinh doanh.
- Công tác phối hợp với các lực lượng chức năng: Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh do Chi Cục quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường về kinh doanh hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại... Ngoài ra, Chi cục Quản lý thị trường chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường cử cán bộ tham gia các Đoàn kiểm tra liên ngành tại địa phương. Kết quả: Tổng số vụ kiểm tra 1.217 vụ; số vụ không vi phạm 1.095 vụ; số vụ vi phạm 22 vụ; số tiền thu phạt vi phạm hành chính 104,25 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm 76,934 triệu đồng.
2.4. Lĩnh vực Y tế
- Thực hiện 552 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm với 8.567 cơ sở được kiểm tra và 7.505 sản phẩm được kiểm tra. Tổng số cơ sở vi phạm: 675 cơ sở vi phạm. Vi phạm về chất lượng sản phẩm: 04 cơ sở. Số sản phẩm vi phạm 04 sản phẩm; chỉ nhắc nhở, không xử phạt hành chính.
- Tổ chức kiểm tra và tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm về việc chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất và lưu thông trên thị trường tại 480 cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh thực phẩm, lấy mẫu kiểm tra chất lượng tổng cộng: 326 mẫu thực phẩm. Trong đó sản phẩm nông lâm thủy sản: 170 mẫu, sản phẩm tinh bột (bún, bánh phở,..., bánh trung thu các loại): 40 mẫu, sản phẩm nước uống đóng chai và nước đá: 116 mẫu. Các sản phẩm được kiểm tra chất lượng sản xuất theo quy mô truyền thống trong ngày, không có số lô cụ thể, số lượng ít. Tổng số có 04 sản phẩm vi phạm về chất lượng (01 sản phẩm tôm khô, 01 sản phẩm cá khô và 02 mẫu nước đá).
2.5. Lĩnh vực Nội vụ
- Công tác tuyên truyền: Sở Nội vụ (trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động từ Sở Lao động - Thương binh và xã hội) đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Ban hành văn bản triển khai, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các nội dung về an toàn, vệ sinh lao động thông qua Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động hàng năm, các hội nghị tập huấn chuyên đề, hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ, hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, các buổi tập huấn tuyên truyền pháp luật...
- Công tác thanh tra, kiểm tra: Giai đoạn 2016 - 2025, đã phối hợp thanh tra, kiểm tra khoảng 165 cuộc, với 871 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, 65 cá nhân kinh doanh có liên quan đến lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; qua đó phát hiện, nhắc nhở và xử phạt 619,938 triệu đồng.
2.6. Lĩnh vực Xây dựng 
Tích cực tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành do cơ quan có thẩm quyền chủ trì, đặc biệt là các đoàn kiểm tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường, đặc biệt là các loại vật liệu xây dựng sử dụng trong công trình xây dựng, nhằm bảo đảm an toàn công trình, nâng cao chất lượng xây dựng và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Thông qua hoạt động kiểm tra liên ngành, Sở Xây dựng đã cung cấp các ý kiến chuyên môn trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý các trường hợp vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
2.7. Lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường
- Công tác tuyên truyền: Lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các chương trình khuyến nông, khuyến ngư, tập huấn kỹ thuật sản xuất, nhằm nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về vai trò của tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, kết quả: Đã tổ chức 1.312 lượt phổ biến giáo dục pháp luật với 3.508 người tham dự; thông tin truyền thông về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm 1.449 lượt với 21.489 người tham dự; tổ chức treo 07 băng rôn tuyên truyền về đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Ất tỵ và mùa lễ hội xuân năm 2025; tháng hành động vì an toàn thực phẩm và cấp phát 100 cuốn Luật an toàn thực phẩm và 1.040 tờ rơi tuyên truyền cho cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản. Thông qua các hoạt động này, giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản giảm chi phí sản xuất, nâng cao nhận thức, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức của người dân và các bên liên quan, hướng tới mục tiêu đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và phát triển bền vững.
- Công tác thanh tra, kiểm tra: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp, kết quả năm 2025: Tổ chức 16 đoàn kiểm tra, thanh tra chuyên ngành với 83 cơ sở sản xuất kinh doanh về nông lâm thủy sản, phát hiện 08 trường hợp vi phạm về vận chuyển gia súc, sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, không đúng quy định, xử phạt với số tiền 79,250 triệu đồng; cử cán bộ tham gia các Đoàn kiểm tra liên ngành trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Tết Trung thu kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng trong lĩnh vực nông nghiệp, kết quả: Kiểm tra 39 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.
Đối với lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức thanh tra, kiểm tra 393 cơ sở, trong đó có 59 cơ  sở vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 204,050 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu như buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật không có giấy tờ, thuốc giả, thuốc không đạt chất lượng và phân bón không đạt chất lượng...
2.8. Thanh tra tỉnh
- Công tác tuyên truyền: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa bằng nhiều hình thức phù hợp; nội dung tuyên truyền được lồng ghép trong các hội nghị, họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ, qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (iOffice), các nhóm Zalo điều hành nội bộ, trang thông tin điện tử,... góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của công chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Duy trì việc trao đổi thông tin, kết quả thực hiện các kế hoạch kiểm tra, kết quả xử lý các sản phẩm, hàng hóa không đạt chất lượng giữa các cơ quan, giúp các bên nắm bắt tình hình và có biện pháp quản lý rủi ro kịp thời; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.
- Công tác thanh tra, kiểm tra: Tích cực phối hợp tham gia, góp ý nội dung liên quan đến xây dựng chương trình, kế hoạch về hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa lý khi có yêu cầu, chủ động trao đổi, thống nhất với cơ quan chủ trì về đối tượng, địa bàn và cách thức triển khai nhằm hạn chế tối đa tình trạng chồng chéo, trùng lặp, đảm bảo không gây phiền hà cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trường hợp không thuộc thẩm quyền thì thông báo, hướng dẫn chuyển đơn đến các Sở quản lý chuyên ngành để giải quyết theo quy định.
2.9. Công an tỉnh 
Thường xuyên phối hợp tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định pháp luật. Kết quả: phát hiện 139 vụ, 139 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 1.710.115.000 đồng; tạm giữ 10.606 hàng hóa vi phạm và 10.382,4 kg tôm sú nguyên liệu có chứa tạp chất.
2.10. Ủy ban nhân dân các địa phương
- Công tác tuyên truyền: Ủy ban nhân dân các xã, phường đã chủ động tổ chức triển khai đồng bộ, nghiêm túc và có trọng tâm, trọng điểm. Công tác tuyên truyền, phổ biến được lồng ghép linh hoạt vào các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn, qua đó kịp thời truyền tải nội dung đến đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời, Ủy ban nhân dân xã, phường đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; cung cấp tài liệu, tờ rơi, hướng dẫn về nhận biết hàng thật, hàng giả, nguồn gốc  xuất xứ và điều kiện lưu thông hàng hóa trên thị trường. Công tác truyền thông được thực hiện thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử và hệ thống thông tin cơ sở, đặc biệt tập trung vào các dịp cao điểm cuối năm.
- Công tác thanh tra, kiểm tra: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm tra, rà soát, nắm tình hình đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý; kịp thời trao đổi thông tin khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc nội dung vượt thẩm quyền để cơ quan có chức năng xem xét, xử lý theo quy định. Việc phối hợp được thực hiện thông qua trao đổi thông tin, cung cấp hồ sơ, tham gia ý kiến chuyên môn, phối hợp xác minh nội dung liên quan và xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền. Số lượt kiểm tra: 65 lượt, tổng số 152 cơ sở. Nhắc nhở 02 cơ sở kinh doanh ăn uống.
III. NHỮNG HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI
Việc phối hợp giữa các sở, ban, ngành cấp tỉnh và địa phương trong một số trường hợp chưa thật sự chặt chẽ hoặc chưa rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp. Chưa có cơ chế ràng buộc trách nhiệm cụ thể giữa các cơ quan trong phối hợp kiểm tra; còn tình trạng né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm ở một số khâu trong quá trình xử lý vi phạm.
Việc phân định đối tượng kiểm tra giữa các ngành đôi lúc chưa rõ ràng, vẫn còn tình trạng bỏ sót đối tượng ở một số lĩnh vực hoặc trùng lặp ở những lĩnh vực khác.
Quy định hiện hành chưa làm rõ đầy đủ cơ chế phối hợp trong môi trường số, chưa quy định cụ thể việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, hồ sơ điện tử, kết quả kiểm tra, kết quả xử lý vi phạm giữa các cơ quan có liên quan.
Đội ngũ cán bộ làm công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng ở tỉnh và cấp cơ sở còn thiếu, kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý trong điều kiện thị trường ngày càng đa dạng; trang thiết bị phục vụ kiểm tra, thử nghiệm, đo lường còn thiếu và chưa đồng bộ, chủ yếu phải gửi mẫu kiểm nghiệm ngoài tỉnh, gây mất thời gian và chi phí, hạn chế này ảnh hưởng đến khả năng kiểm tra nhanh, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm tại địa phương.
Một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm trong việc tuân thủ quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Việc công bố tiêu chuẩn áp dụng, ghi nhãn hàng hóa, kiểm định phương tiện đo... còn sai sót hoặc thực hiện chưa đầy đủ. Hoạt động sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ chiếm tỷ trọng lớn, gây khó khăn trong kiểm soát chất lượng; địa bàn rộng, ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, giám sát; nguồn lực phục vụ kiểm tra (nhân lực, trang thiết bị, kinh phí) còn hạn chế, đặc biệt ở cấp xã.
Việc kiểm tra, xử lý trên các nền tảng thương mại điện tử gặp khó khăn trong việc phối hợp từ các bên liên quan. Trình độ chuyên môn của cán bộ, công  chức trong lĩnh vực công nghệ còn thiếu và yếu. Hoạt động thương mại điện tử và mạng xã hội phức tạp, đối tượng sử dụng thông tin giả gây khó khăn trong xác minh và kiểm tra. Người tiêu dùng ưu tiên mua sắm online giá rẻ, làm gia tăng nguy cơ vi phạm và khó khăn trong giám sát thị trường.
IV. CÁC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa cần được rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để đảm bảo phù hợp với Luật số 78/2025/QH15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo hướng: Rõ trách nhiệm, tăng tính ràng buộc; ứng dụng công nghệ; phù hợp với mô hình quản lý hiện tại. Quy định rõ hơn quy trình xử lý thông tin phản hồi từ cấp xã lên các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh để đảm bảo tính kịp thời.
Bổ sung quy định về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, chia sẻ hồ sơ điện tử, kết quả kiểm tra, kết quả xử lý vi phạm, bảo đảm kịp thời, chính xác và thuận lợi trong tổ chức thực hiện.
	Tiếp thu các kiến nghị về xác định rõ đầu mối, trách nhiệm, thời hạn phản hồi và hoàn thiện hồ sơ điện tử khi phối hợp; đặc biệt đối với trường hợp cơ sở không hợp tác, thay đổi địa điểm hoặc vụ việc phải xác minh qua nhiều cơ quan.
Quy chế mới cần quy định thông tin tối thiểu, cơ chế xác nhận tiếp nhận, phối hợp bảo toàn chứng cứ và theo dõi kết quả vụ việc; đồng thời gắn trách nhiệm của cơ quan nhà nước với người đứng đầu.
Các hành vi cản trở, không chấp hành hoặc vi phạm của tổ chức/cá nhân được xử lý theo pháp luật chuyên ngành và xử lý vi phạm hành chính; Quy chế không tự tạo hành vi vi phạm hoặc chế tài mới.
	Tách khó khăn do hành vi đối tượng vi phạm khỏi bất cập của bản thân Quy chế.

	28. 
	UBND tỉnh Lạng Sơn
	1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2010/QĐ-TTG
Thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá”, các cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa[footnoteRef:3] (sau đây viết tắt là cơ quan kiểm tra) và các cơ quan thanh tra chuyên ngành, công an, hải quan, quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện việc phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo quy định, cụ thể: [3:  Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Nội vụ (trước đây là Sở Lao động, Thương binh và Xã hội), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.] 

1. Về quan hệ giữa cơ quan kiểm tra Trung ương và địa phương
Các cơ quan kiểm tra của bộ, ngành đã thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ, tạo cơ sở để cơ quan kiểm tra của tỉnh triển khai thực hiện. Khi tổ chức các cuộc kiểm tra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, các cơ quan Trung ương cơ bản thực hiện việc thông báo theo quy định.
Ở cấp địa phương, các đơn vị đã chủ động phối hợp, tham gia đoàn kiểm tra, cung cấp thông tin và bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động kiểm tra[footnoteRef:4]. Đồng thời, việc xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra được thực hiện linh hoạt theo thẩm quyền hoặc theo chỉ đạo của cấp trên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn. [4:  Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (giải thể từ 01/3/2025) đã cử công chức tham gia Đoàn Kiểm tra của Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia (trước đây là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ) thành lập.] 

2. Về phối hợp giữa các cơ quan ở địa phương trong việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Việc xây dựng kế hoạch kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất và lưu thông trên thị trường hằng năm tại địa phương cơ bản tuân thủ nguyên tắc phối hợp theo quy định của Quy chế. Thanh tra tỉnh Lạng Sơn là cơ quan đầu mối thực hiện rà soát, xử lý chồng chéo giữa các kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các đơn vị trên địa bàn. Nhờ đó, hoạt động kiểm tra được tổ chức hợp lý, hạn chế trùng lặp, không gây phiền hà cho cơ sở sản xuất, kinh doanh, bảo đảm thực hiện đúng quy định.
Các cơ quan kiểm tra đã phát huy vai trò chủ trì trong việc xác định đối tượng, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo lĩnh vực được phân công. Hoạt động kiểm tra liên ngành được triển khai trên cơ sở trao đổi, thống nhất về nội dung, địa bàn và phân công trách nhiệm; các đơn vị liên quan tích cực phối hợp khi được đề nghị. Công tác tổng hợp, báo cáo kết quả được thực hiện định kỳ theo quy định.
Trong quá trình triển khai, các hoạt động kiểm tra liên ngành đều được trao đổi, thống nhất giữa các cơ quan trước khi triển khai thực hiện. Việc thành lập và phân công nhiệm vụ trong các đoàn kiểm tra bảo đảm phù hợp với chức năng, lĩnh vực quản lý của các ngành.
Đối với công tác phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất, hàng hóa trong nhập khẩu và lưu thông trên thị trường, các cơ quan cơ bản đã thực hiện theo đúng quy định. Sở Khoa học và Công nghệ[footnoteRef:5] đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành 85 cuộc kiểm tra đối với 835 cơ sở[footnoteRef:6]. Đối với công tác thanh, kiểm tra lĩnh vực an toàn thực phẩm: toàn tỉnh đã tiến hành 6.508 đoàn, đội thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã); tổng số cơ sở được thanh, kiểm tra là 79.818 lượt cơ sở trong tổng số 8.546 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh[footnoteRef:7]. Đối với thanh tra, kiểm tra sản phẩm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dược liệu, thuốc, kinh doanh trang thiết bị y tế: hàng năm, Sở Y tế phối hợp với các ngành liên quan[footnoteRef:8] tiến hành kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất; kết quả đã kiểm tra được 660 lượt cơ sở[footnoteRef:9]. Lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra 36.387 vụ[footnoteRef:10]… [5:  Trước 01/3/2025 do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện.]  [6:  Tổng số cơ sở vi phạm: 24 cơ sở, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 699.922.288 đồng.]  [7:  Tổng số cơ sở vi phạm và bị phạt tiền 7.404 lượt cơ sở; tổng số tiền phạt 16.404.000 đồng.]  [8:  Công an, Sở Thông tin Truyền thông trước đây]  [9:  Tổng số cơ sở vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính: 131 cơ sở. Tổng số tiền phạt: 456.350.000 đồng. Tịch thu, tiêu hủy hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hết hạn sử dụng, không có tem nhãn phụ theo quy định, giá trị tính theo giá niêm yết trên sản phẩm ước khoảng 62.500.000 đồng.]  [10:  Tổng số vụ vi phạm: 22.990 vụ, với tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính là: 370.563.192.000 đồng, trong đó số tiền xử phạt VPHC là: 113.835.797.000 đồng, Trị giá hàng hóa vi phạm đã xử lý là: 190.936.025.000 đồng. Trong đó có 01 vụ xử lý vi phạm hành chính thông qua việc phối hợp Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ lấy mẫu xăng dầu, đã trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt 221.584.000 đồng đối với hành vi buôn bán hàng hóa (xăng) không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.] 

Việc trao đổi thông tin, thông báo kết quả kiểm tra, chuyển hồ sơ xử lý vi phạm giữa các cơ quan được thực hiện theo quy định. Đối với các cơ sở có dấu hiệu vi phạm không có địa chỉ trên địa bàn, cơ quan có thẩm quyền đã kịp thời thông báo bằng văn bản cho cơ quan kiểm tra tương ứng tại địa phương nơi sản xuất hàng hóa đó. Các lực lượng như quản lý thị trường, công an, hải quan đã phối hợp tương đối chặt chẽ trong xử lý các hành vi vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Nhìn chung, hoạt động phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra và các lực lượng liên quan được thực hiện đúng nguyên tắc, nghiệp vụ, bảo đảm yêu cầu chuyên môn và chế độ bảo mật theo quy định.
II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
1. Hiệu quả hoạt động của một số đoàn kiểm tra liên ngành còn hạn chế do khó khăn trong việc bố trí thời gian và huy động nhân lực tham gia. Việc phối hợp tổ chức các cuộc kiểm tra chung đôi khi chưa thật sự đồng bộ, nhất là trong thống nhất thời điểm thực hiện giữa các cơ quan, dẫn đến hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm chưa cao so với hình thức kiểm tra độc lập.
2. Việc kết nối các hệ thống tác nghiệp chuyên ngành, chia sẻ các cơ sở dữ liệu trực tuyến giữa cơ quan kiểm tra với các lực lượng như hải quan, quản lý thị trường, công an còn hạn chế, chưa đồng bộ, dẫn đến mức độ liên thông thông tin chưa cao, phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả phối hợp, đặc biệt trong kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu.
3. Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg còn một số nội dung chưa tương thích với quy định pháp luật hiện hành về an toàn thực phẩm, quy định liên quan đến thay đổi thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu. Bên cạnh đó, quy trình lấy mẫu và thời gian chờ kết quả kiểm tra trong một số trường hợp còn kéo dài, làm phát sinh chi phí lưu kho, bãi cho doanh nghiệp.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
UBND tỉnh đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp và sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:
1. Bổ sung quy định cụ thể về trách nhiệm của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong kiểm tra liên ngành.
2. Sửa đổi, bổ sung nội dung phối hợp và chia sẻ dữ liệu giữa các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực phù hợp với quy định tại Điều 6 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Quy định số hóa hoàn toàn quy trình tác nghiệp đối với hoạt động kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu nhằm đồng bộ dữ liệu tự động giữa cơ quan hải quan (thông tin tờ khai hải quan, tình trạng thông quan hàng hóa,…) với cơ quan kiểm tra chuyên ngành (thông báo kết quả kiểm tra, miễn giảm kiểm tra, áp dụng biện pháp quản lý chặt hơn,…) nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.
3. Xem xét bổ sung nguyên tắc phối hợp kiểm tra: việc phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa giữa các cơ quan kiểm tra chỉ được thực hiện trong trường hợp có sự giao thoa trong chức năng quản lý nhà nước của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực đối với sản phẩm, hàng hóa hoặc phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa có quy mô lớn, tính chất phức tạp; kết quả kiểm tra, thông tin cảnh báo rủi ro phải được cập nhật, chia sẻ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các hệ thống chuyên ngành có liên quan để phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.
	Tiếp thu các vấn đề đặc thù tỉnh biên giới: dữ liệu nhập khẩu, phối hợp hải quan - quản lý thị trường - công an - cơ quan chuyên ngành, cảnh báo nhanh đối với hàng hóa rủi ro và sử dụng kết quả kiểm tra/thử nghiệm đã có.
Quy chế mới cần quy định cơ chế phối hợp điện tử và liên địa bàn để giảm thời gian xử lý hàng hóa tại cửa khẩu, nhưng không làm thay đổi trình tự kiểm tra hải quan hoặc kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu đã được luật, Nghị định số 37/2026/NĐ-CP quy định.
Đoàn phối hợp/liên ngành chỉ nên được thành lập khi có giao thoa chức năng hoặc vụ việc lớn, phức tạp; trường hợp thông thường ưu tiên trao đổi dữ liệu và hỗ trợ chuyên môn.
	Địa bàn cửa khẩu; ưu tiên dữ liệu điện tử và cảnh báo nhanh, không tạo thêm thủ tục thông quan.

	29. 
	UBND Thành phố Huế
	1. Tình hình, kết quả thực hiện quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg
Trong thời gian qua, công tác phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Huế được quan tâm triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước:
- Công tác chỉ đạo, điều hành
Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tăng cường phối hợp trong kiểm tra, thanh tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo lĩnh vực quản lý. Các kế hoạch kiểm tra liên ngành được ban hành hằng năm, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và môi trường. 
- Kết quả phối hợp kiểm tra
+ Hoạt động kiểm tra được triển khai tương đối đồng bộ, có sự phân công rõ trách nhiệm giữa các cơ quan. Nội dung kiểm tra tập trung vào tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nhãn hàng hóa, đo lường, an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm.
+ Công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị từng bước được cải thiện; một số cuộc kiểm tra liên ngành đã phát huy hiệu quả, hạn chế chồng chéo.
+ Thông qua hoạt động phối hợp kiểm tra liên ngành, nhiều vụ việc vi phạm được phát hiện và xử lý: Chi cục Quản lý thị trường đã phối hợp với Đoàn liên ngành Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra sự phù hợp của hàng hóa đối với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 1: 2015/BKHCN (tiến hành lấy mẫu xăng RON 95 để kiểm nghiệm chất lượng) đối với 02 Cửa hàng xăng dầu trên địa bàn, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 293.245.350 triệu đồng; phối hợp với Đoàn liên ngành Sở Thông tin và Truyền thông (trước đây) kiểm tra 93 cơ sở về chất lượng thiết bị chuyên ngành thông tin và truyền thông, xử phạt 03 cơ sở vi phạm với số tiền 22.250.000 đồng; phối hợp với Đoàn liên ngành Ngân hàng nhà nước kiểm tra 22 cơ sở về chất lượng mặt hàng vàng; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra 329 cơ sở về chất lượng phân bón, vật tự nông nghiệp, xử phạt 13 cơ sở vi phạm với số tiền 32.850.000 đồng; phối hợp với Đoàn liên ngành Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra 04 cơ sở về chất lượng, nhãn hàng hoá đồ chơi trẻ em lưu thông trên thị trường.
- Đánh giá chung: Việc thực hiện Quy chế phối hợp theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg cơ bản phù hợp thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho các cơ quan phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Nhận thức và trách nhiệm của các đơn vị liên quan ngày càng được nâng cao. 
2. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực thi Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg
Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai còn một số tồn tại, hạn chế:
- Việc chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan chưa kịp thời; thiếu hệ thống, cơ sở dữ liệu theo dõi, lưu trữ dùng chung.
- Nguồn lực thực hiện còn hạn chế: Nhân lực làm công tác kiểm tra chất lượng còn mỏng, kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ. 
3. Đề xuất, kiến nghị
Về vấn đề sửa đổi, bổ sung quy định tại Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg, Ủy ban nhân dân thành phố Huế không có đề xuất, kiến nghị. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong thời gian tới, Ủy ban nhân thành phố Huế đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan:
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn trong công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các khoá đào tạo về Kiểm soát viên chất lượng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra chuyên ngành.
- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung nhằm chia sẻ thông tin giữa các lực lượng chức năng phục vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.
	Ghi nhận ý kiến đánh giá Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg cơ bản phù hợp và địa phương không có kiến nghị sửa đổi cụ thể. Ý kiến này được giữ để bảo đảm phản ánh đầy đủ cả các đánh giá khác biệt trong hồ sơ tổng kết.
Việc đề xuất thay thế Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ở phạm vi quốc gia vẫn được xem xét trên cơ sở thay đổi của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, Luật Thanh tra và tổ chức bộ máy, không dựa vào việc tất cả địa phương đều phải có vướng mắc.
	Ý kiến khác biệt cần được bảo lưu trong hồ sơ để tránh thiên lệch xác nhận.

	30. 
	Sở KH&CN Đồng Tháp
	1. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg
a) Đánh giá chung
- Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg, Sở Khoa học và công nghệ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành các Quyết định về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh[footnoteRef:11], tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ cho việc tổ chức phối hợp kiểm tra, thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với chất lượng hàng hóa sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường, đặc biệt là các nhóm hàng có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng, môi trường như: thực phẩm, sản phẩm dinh dưỡng, xăng dầu, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thủy sản,... Tại Quy chế phối hợp đều có phân công và quy định rõ trách nhiệm của các Sở chuyên ngành, Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện (nay là cấp xã) trong hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; trong công tác phối hợp phải xác định rõ vai trò cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao bảo đảm không chồng chéo trong hoạt động kiểm tra và không gây phiền hà cho cơ sở sản xuất, kinh doanh được kiểm tra. [11:  Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (cũ) ban hành quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số 802/QĐ-UBND-HC ngày 21/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (cũ) ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 26/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định trách nhiệm và sự phối hợp giữa các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang sửa đổi khoản 2 Điều 7 và khoản 3 Điều 8 của Quy định.
] 

- Công tác phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo đúng chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền được phân công, phân cấp giữa các cơ quan. Hàng năm thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành như: Ban chỉ đạo 389, các cơ quan quản lý chuyên ngành cũng thành lập các đoàn kiểm tra chuyên ngành, liên ngành để triển khai các chương trình kế hoạch kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn quản lý, tránh chồng chéo và không gây phiền hà, tạo mọi điều kiện cho cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động đúng quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Trong quá trình thanh kiểm tra, đã kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng thời xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm. 
- Hàng năm, Tỉnh thực hiện báo cáo tình hình quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn như: tổng số đợt thanh tra, kiểm tra, hàng hóa được thanh kiểm tra, nội dung thanh tra, kiểm tra, số lượng cơ sở vi phạm, nội dung vi phạm, tổng số tiền phạt các cơ sở vi phạm,… để làm căn cứ xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho năm tiếp theo. 
b) Kết quả đạt được
Đến thời điểm báo cáo, các cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra định kỳ, kiểm tra chuyên đề và kiểm tra đột xuất, với nội dung kiểm tra chủ yếu về điều kiện kinh doanh, về ghi nhãn hàng hóa, công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, lấy mẫu thử nghiệm, kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa khi nhận thấy có dấu hiệu vi phạm; với kết quả thực hiện như sau: đã tổ chức triển khai thực hiện tại 8.201 cơ sở trên các lĩnh vực như kinh doanh xăng dầu, vàng trang sức mỹ nghệ, đồ chơi trẻ em, cơ sở chiết nạp và kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), cơ sở sử dụng phương tiện đo nhóm 2,...; phát hiện 2.507 cơ sở vi phạm, trong đó lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 44.348.000.000 (Bốn mươi bốn tỷ, ba trăm bốn mươi tám triệu đồng). Nội dung vi phạm chủ yếu: (i) Vi phạm về ghi nhãn hàng hóa đối với vàng trang sức, mỹ nghệ (theo quy định phải có nhãn nhưng không ghi đủ, ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa); (ii) Vi phạm về công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ; (iii) Sử dụng phương tiện đo có chứng chỉ kiểm định hết hiệu lực; (iv) Kinh doanh hàng hoá không gắn dấu hợp quy trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường; (v) Kinh doanh hàng hóa có chất lượng không phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; (vi) Buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng; (vii) Hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ,…
	2. Những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai, thực thi
Công tác phối hợp trong kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông đã từng bước đi vào nền nếp, góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý vi phạm, nhiều vụ việc vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đặc biệt trong lĩnh vực nhạy cảm, có ảnh hưởng sâu rộng như phân bón, thực phẩm và xăng dầu… đã được phát hiện thông qua hoạt động lấy mẫu kiểm nghiệm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cũng cho thấy công tác phối hợp trong kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông vẫn còn một số hạn chế:
Thứ nhất, công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong một số trường hợp chưa thật sự đồng bộ, nhất là trong khâu lấy mẫu, kiểm nghiệm và chia sẻ kết quả kiểm nghiệm; thời gian trả kết quả còn kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý vụ việc vi phạm; trong một số trường hợp mẫu gửi đi kiểm nghiệm bị tác động sao cho có lợi cho tổ chức, cá nhân được kiểm tra. Bên cạnh đó, việc phân định rõ thẩm quyền giữa lực lượng Quản lý thị trường và các cơ quan chuyên ngành trong kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trong một số lĩnh vực còn chưa thật sự thống nhất. Việc phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong một số trường hợp vẫn còn xảy ra tình trạng chồng chéo, trùng lắp trong xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra. Công tác trao đổi thông tin, phối hợp lực lượng một số lúc, một số nơi chưa kịp thời và dữ liệu còn hạn chế, bị động ảnh hưởng đến tiến độ kiểm tra, xử lý của các cơ quan chức năng trong kiểm tra, xử lý vi phạm.
Thứ hai, vẫn còn một số tổ chức, cá nhân vẫn chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình do chưa hiểu biết đầy đủ các quy định về ghi nhãn, về tiêu chuẩn, quy chuẩn nên vẫn còn xảy ra vi phạm về buôn bán hàng giả, kém chất lượng hoặc bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; buôn bán hàng hóa vi phạm về nhãn hàng hóa. 
Thứ ba, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa còn có nội dung chồng chéo, gây khó khăn trong quá trình áp dụng, tổ chức thực hiện. Cụ thể :
- Sự không thống nhất trong quy định tại khoản 3 Điều 66 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sửa đổi, bổ sung năm 2025) với Điều 3 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạt hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 126/2021/NĐ-CP gây khó khăn cho việc xác định thẩm quyền xử phạt theo số lần của giá trị sản phẩm, hàng hóa được quy định.
- Theo định nghĩa về “nhãn gốc” tại khoản 6 Điều 3 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Có sự chồng chéo khi xử lý vi phạm về nhãn được quy định tại khoản 4 Điều 31 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP và quy định tại Điều 3 và Điều 17 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP và Nghị định số 24/2025/NĐ-CP.
- Và việc phân biệt giữa 02 hành vi vi phạm hành chính “Kinh doanh hàng hóa theo quy định phải có nhãn hàng hóa mà không có nhãn hàng hóa” và “Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ” trong trường hợp thực tế đối tượng được kiểm tra có xuất trình được hóa đơn, chứng từ, tài liệu, giấy tờ liên quan nhưng trên hàng hóa không có thông tin của hàng hóa (kể cả tên hàng hóa) thì không chứng minh được là hóa đơn, chứng từ, tài liệu, giấy tờ đó là của chính loại hàng hóa đang kiểm tra, rất khó khăn trong việc xác định hành vi vi phạm.
Thứ tư, chưa có quy định thống nhất về ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung, mẫu biểu, chỉ tiêu báo cáo và cơ chế chia sẻ dữ liệu điện tử trong hoạt động phối hợp; chưa đáp ứng yêu cầu quản lý trong điều kiện chuyển đổi số và xử lý các vụ việc có tính chất liên ngành, liên lĩnh vực, liên địa bàn.
Thứ năm, công tác kiểm tra còn gặp nhiều khó khăn trong quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với các cơ sở kinh doanh không đăng ký, kinh doanh lưu động, buôn bán vỉa hè, trường học, chợ đêm, thời vụ….
Thứ sáu việc mua mẫu thử nghiệm một số mặt hàng như mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, thiết bị điện - điện tử,… gặp khó khăn do cơ sở kinh doanh rất nhiều loại sản phẩm, mẫu mã đa dạng, kiểu dáng phong phú, tuy nhiên mỗi loại hàng hóa được bày bán tại cơ sở là rất ít, không đủ số lượng để lấy mẫu thử và tổng giá trị hàng hóa mỗi loại là không cao,… dẫn đến việc mua mẫu thử nghiệm chất lượng hàng hóa là rất ít. 
Thứ bảy, công tác quản lý, tiếp nhận hồ sơ kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá nhập khẩu có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm của ngành KH&CN hiện nay đang thực hiện trực tuyến toàn trình thông qua hệ thống dịch vụ công của Bộ KH&CN kết nối với hệ thống dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên công tác thông tin tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp áp dụng và vận hành hệ thống dịch vụ công của Bộ KH&CN kết nối với hệ thống dịch vụ công quốc gia còn rất hạn chế. 
Thứ tám, đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hiện nay còn mỏng, chuyên môn chưa đồng đều và thiếu kỹ năng hiện đại, chưa có cán bộ công chức làm công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại phường, xã,… dẫn đến chưa đáp ứng kịp yêu cầu công tác quản lý nhà nước.
3. Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định nhằm bảo đảm phù hợp với Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP
Nhìn chung, trong giai đoạn từ năm 2010 đến nay, việc thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã đạt được những kết quả tích cực, đặc biệt trong việc hình thành cơ chế phối hợp giữa các Sở chuyên ngành và các lực lượng khác trong công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tuy nhiên, sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, địa bàn quản lý được mở rộng, bao gồm cả khu vực biên giới và ven biển, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Trong khi đó, các quy chế phối hợp trước đây được xây dựng riêng lẻ theo từng địa phương, trước yêu cầu thực tiễn hiện nay, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, làm rõ thẩm quyền và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, lấy mẫu, kiểm nghiệm nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới, một số đề xuất của đơn vị như sau:
a) [bookmark: khoan_4_5]Đề nghị xem xét sửa đổi quy định tại các điểm đ, e, g và h khoản 2 Điều 14; các điểm đ, e, g và h khoản 2 Điều 15; các điểm đ, e, g và h khoản 2 Điều 16; các khoản 3 và 4 Điều 17; khoản 4 Điều 18; khoản 4 Điều 19 và các khoản 5, 6 và 7 Điều 20 của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP theo hướng quy định cụ thể mức phạt tiền và áp dụng phạt theo số lần khi đã áp dụng mức tiền phạt cao nhất của khung tiền phạt tương ứng mà vẫn còn thấp hơn 05 lần giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Sửa đổi, bổ sung định nghĩa rõ “nhãn gốc” khoản 4 Điều 31 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP và Sửa đổi, bổ sung tại Nghị định xử phạt về việc cơ sở xác định tính hợp pháp của các tài liệu kèm theo chứng minh được là của hàng hóa có dấu hiệu vi phạm về nhãn hàng hóa phù hợp với quy định tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP về dữ liệu truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, hàng hóa.
b) Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhất là từ cấp cơ sở, chính quyền địa phương và các cơ quan đoàn thể, định hướng tổ chức công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm và ý thức tự giác chấp hành quy định của pháp luật về an toàn, chất lượng sản phẩm hàng hóa; tại mỗi địa phương cần tăng cường vận động nhân dân tham gia giám sát, phát hiện những tổ chức, cá nhân vi phạm về chất lượng sản phẩm hàng hóa để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.
c) Giới thiệu và chuyển giao thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác kiểm tra; mở các lớp đào tạo, tập huấn về lấy mẫu kiểm nghiệm về chất lượng sản phẩm hàng hóa; Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền hệ thống dịch vụ công của Bộ KH&CN kết nối với hệ thống dịch vụ công quốc gia đến các tổ chức/doanh nghiệp bằng nhiều hình thức khác nhau khi có thay đổi về cách thức thực hiện.
d) Bổ sung quy định về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, chia sẻ hồ sơ điện tử, kết quả kiểm tra, kết quả xử lý vi phạm, bảo đảm kịp thời, chính xác và thuận lợi trong tổ chức thực hiện.
	Tiếp thu vấn đề bảo đảm chuỗi quản lý mẫu/chứng cứ khi nhiều cơ quan cùng tham gia: lấy mẫu, niêm phong, vận chuyển, bảo quản, bàn giao phòng thử nghiệm, nhận kết quả và lưu hồ sơ cần có trách nhiệm rõ ràng.
Tiếp thu cơ chế chia sẻ dữ liệu và chuyển hồ sơ; không quy định lại biên bản vi phạm, thời hạn, thẩm quyền xử phạt hoặc biện pháp khắc phục hậu quả thuộc Luật XLVPHC và nghị định hướng dẫn.
Các phản ánh về chồng chéo giữa quy định nhãn hàng hóa và các nghị định xử phạt là vấn đề của hệ thống pháp luật xử phạt/chuyên ngành; ghi nhận để rà soát ở văn bản tương ứng, không giải quyết bằng Quy chế phối hợp.
	Chuỗi bảo quản mẫu/chứng cứ quan trọng; xung đột nghị định xử phạt xử lý ở văn bản khác.

	31. 
	UBND tỉnh Tây Ninh
	I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2010/QĐ-TTG
1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện
Thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa”, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 về việc quy định phối hợp kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Trong đó, quy định về trách nhiệm và nội dung phối hợp của các Sở, ngành tỉnh có chức năng quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; UBND các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, lưu thông trên thị trường trên địa bàn tỉnh.
2. Kết quả thực hiện
Công tác phối hợp kiểm tra giữa các Sở, ngành luôn được triển khai theo quy định, các nội dung được trao đổi bằng văn bản như: Kết quả thực hiện các đề án, chương trình và kế hoạch kiểm tra của mỗi bên; sản phẩm, hàng hóa không đạt chất lượng, hàng giả; kết quả xử lý đối với trường hợp sản phẩm, hàng hóa không đạt chất lượng, hàng giả giúp tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi, cung cấp thông tin trong hoạt động phối hợp kiểm tra giữa các Sở, ngành. 
Công tác phối hợp, mối quan hệ giữa các cơ quan kiểm tra Trung ương với cơ quan kiểm tra địa phương trong hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa luôn chặt chẽ, cơ quan kiểm tra Trung ương khi tổ chức kiểm tra trên địa bàn tỉnh luôn có thông báo cho cơ quan kiểm tra thuộc ngành, lĩnh vực tương ứng của địa phương; cơ quan kiểm tra địa phương cử cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ phối tham gia đoàn kiểm tra, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cần thiết và thực hiện kiến nghị của đoàn kiểm tra Trung ương.
Công tác phối hợp kiểm tra giữa các Sở, ngành, UBND các xã, phường kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, lưu thông trên thị trường luôn được triển khai, phối hợp chặt chẽ, phù hợp với quy định. Ngoài ra, UBND tỉnh đã kiện toàn, thành lập và ban hành quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tây Ninh giúp cho công tác phối hợp kiểm tra giữa các sở, ngành được thuận lợi hơn. Công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành từng bước được đẩy mạnh, duy trì thường xuyên đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm, gian lận thương mại, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa trong những đợt cao điểm góp phần chấn chỉnh và đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.
Ngày 17/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, một số nội dung của Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của UBND tỉnh đã không còn phù hợp với Chỉ thị số 20/CT-TTg. Do đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 03/3/2016. 
Để thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra sau khi bãi bỏ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 03/3/2016. Hằng năm, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành đơn vị thực hiện rà soát tránh trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra bảo đảm không chồng chéo trong hoạt động kiểm tra và không gây phiền hà cho cơ sở sản xuất, kinh doanh. Qua đó, giảm thiểu bớt sự chồng chéo trong hoạt động kiểm tra và không gây phiền hà cho cơ sở sản xuất, kinh doanh.
3. Công tác kiểm tra, xử lý[footnoteRef:12]: Trong năm 2025, tình hình kết quả công tác phối hợp kiểm tra tại các sở, ngành như sau: [12:  Báo cáo số 2379/BC-UBND ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh về Kết quả phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại  và hàng giả năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026] 

 3.1. Công an tỉnh
Tuần tra, phát hiện, xử lý 385 vụ/161 đối tượng vi phạm với các hành vi sau:
- Tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, nhập lậu: 366 vụ/139 đối tượng.
- Gian lận thương mại, gian lận thuế: 01 vụ/01 đối tượng.
- Hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ: 03 vụ/03 đối tượng.
Kết quả xử lý: 
- Xử lý hành chính: 61 vụ/33 đối tượng, phạt tiền 1,037 tỷ đồng. 
- Xử lý hình sự: Khởi tố 80 vụ/108 bị can về tội buôn lậu, buôn bán hàng cấm, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sản xuất, buôn bán hàng giả, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.
Tang vật tạm giữ gồm: 19.380 sản phẩm và 4.617 kg mỹ phẩm. Thu giữ 505.135 bao thuốc ngoại; 384 đơn vị sản phẩm túi xách, đồng hồ, nón, ví giả mạo nhãn hiệu; 8.484 đơn vị sản phẩm quần, áo; 8.000 quần lót nữ; 3.450 kg phân bón; 13,8 tấn đường cát; 530 con heo; 268 con trâu, bò, 11.856 hộp sữa; 2,65 tấn pháo các loại; 01 máy gặt đập liên hợp; 7,468 tấn vải các loại; 7.000 m3 cát; 86.700 kg khoáng sản; 2.400 chai rượu ngoại; 8.917 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật; 97 bộ bàn điện tử; 28 bộ treo đồ điện tử thông minh; 66 sản phẩm gia dụng; 2.560 viên kẹo; 1.800 kg bánh tráng An Nhiên, 316 hộp bánh, 33 xe ô tô, 125 xe mô tô, 13 xà lan; 03 xuồng máy là phương tiện vận chuyển.
3.2. Chi cục Hải quan Khu vực XVII 
Phát hiện, xử lý 336 trường hợp vi phạm (01 trường hợp buôn lậu, 03 trường hợp vận chuyển hàng giả, 332 trường hợp gian lận thương mại), xử phạt vi phạm hành chính ấn định thuế với số tiền 42,7 tỷ đồng. Tạm giữ 2.000 bao thuốc lá ngoại, 1.000 củ sạc hiệu Apple 25w; 1.000 củ sạc hiệu Apple 20w, 200 bao bì dùng cho bộ sạc hiệu Apple, 12 túi xách nhãn hiệu HERMES, 5.610 ốp lưng điện thoại.
 3.3. Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương 
Tổ chức kiểm tra 421 lượt, phát hiện, xử lý 315 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách 13,6 tỷ đồng, lấy 41 mẫu phân bón, 02 mẫu xăng gửi kiểm định chất lượng (chưa có kết quả). Tạm giữ 180 cái bao nhãn hiệu NPK 30-10-10 (loại 25 kg); 200 cái bao nhãn hiệu NPK 20-20-15 (loại 50 kg); 25 cái bao nhãn hiệu NPK 20-20-15 (loại 25 kg); 400 cái bao nhãn hiệu 16-16-8+TE (loại 50 kg) và 150 cái nhãn hàng hóa bằng tiếng Việt Nam có đóng dấu của Công ty TNHH phân bón N-P-K; 3.210 bao phân bón các loại (tương đương 151.600 kg); 294 chai gas các loại; 25.745 đơn vị sản phẩm hàng hóa có nhãn và bao bì bằng tiếng nước ngoài gồm (phấn dùng cho em bé hiệu D-nee, sữa tắm các loại, nước xả vải, dầu gội, dầu xả các loại, kem tắm trắng, kem ủ trắng, sữa dưỡng thể các loại, nước hoa, nước rửa chén, dung dịch dưỡng da, dao, nước xịt tẩy lông, nhang, cafe…) 4.790 bao thuốc lá ngoại, 28 điện thoại di động, 6.180 sản phẩm mỹ phẩm, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, 2.506 đơn vị sản phẩm quần áo; 300 kg bánh hết hạn sử dụng, 141 kg kẹo dẻo, mứt hết hạn sử dụng, 312 gói kẹo không rõ nguồn gốc, 500 cái gối ngải cứu; 550 kg gạo; 1.038 đơn vị sản phẩm bánh kẹo (bánh, kẹo, thịt, dưa muối, đậu hũ, đậu phộng); 02 cái cân điện tử hiệu cái cân lò xo loại 100 kg, 02 máy may miệng bao, 02 cái máy trộn, không có nhãn hiệu; 01 băng chuyền tải, 01 dấu đóng ngày sản xuất và nhiều hàng hóa khác.
Chuyển cơ quan Công an để truy cứu trách nhiệm hình sự 01 vụ, tang vật gồm 160 kg pháo hoa nổ.
3.4. Sở Công Thương báo cáo UBND tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông tin hồ sơ 06 vụ việc của 03 Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 5952/QĐ-UBND ngày 30/5/2025 của UBND tỉnh Long An (cũ) và hồ sơ 16 vụ việc được lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra phát hiện vi phạm về kinh doanh hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đồng thời, giải trình 06 vụ việc kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ được cơ quan khác phát hiện xử lý. 
3.5. Thuế tỉnh Tây Ninh
Quyết định kết luận xử lý sau thanh tra 1.697 doanh nghiệp. Tổng số tiền xử lý sau thanh tra là 759,1 tỷ đồng (phạt hành chính 138,9 tỷ đồng; phạt bổ sung, truy thu thuế 370,3 tỷ đồng, tiền chậm nộp và truy hoàn thuế 252,2 tỷ đồng), thu nộp ngân sách 674,6 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu như doanh nghiệp kê khai, xác định không đúng các căn cứ tính thuế theo quy định làm giảm số thuế phải nộp; kê khai khấu trừ đối với hàng hóa dịch vụ mua vào không tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh. 
3.6. Sở Nông nghiệp và Môi trường 
Tổ chức kiểm tra tại 92 lượt cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, cơ sở giết mổ và nông lâm thủy sản, phát hiện, xử lý 01 trường hợp vi phạm về nhãn với số tiền 2,5 triệu đồng. Lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng: Tổ chức 01 Đoàn thanh tra với 08 cơ sở (08 cá nhân) buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, không phát hiện vi phạm. Công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và điều kiện vệ sinh thú y cơ sở giết mổ: Tổ chức kiểm tra 44 lượt cơ sở (36 cơ sở giết mổ, 05 điểm thu gom kiểm dịch, 03 quầy sạp kinh doanh sản phẩm động vật), không phát hiện vi phạm. Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm thủy sản: Tổ chức kiểm tra tại 26 cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản; thu 17 mẫu sản phẩm nông lâm thuỷ sản (12 mẫu kiểm nghiệm và 05 mẫu kiểm tra nhanh). Kết quả: 17 mẫu đạt. 
3.7. Sở Y tế 
Thanh tra Sở, Chi cục an toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với 313 cơ sở, phát hiện, xử lý 29 trường hợp vi phạm với số tiền 313 triệu đồng. 
3.8. Sở Khoa học và Công nghệ 
Kiểm tra đối với 102 đối tượng là tổ chức, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực: Kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ; kinh doanh xăng dầu; kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG); công bố hợp chuẩn, hợp quy; hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu; bưu chính; công nghệ thông tin (Internet), sản phẩm hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông. Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện 04 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5 triệu đồng.
II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, BẤT CẬP TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI, THỰC THI
Bên cạnh những kết quả đạt được, qua thực tiễn triển khai cho thấy Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg đã bộc lộ một số khó khăn, hạn chế nhất định, chưa theo kịp yêu cầu đổi mới trong tổ chức bộ máy và phương thức quản lý nhà nước hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. Các quy định về cơ chế phối hợp còn mang tính nguyên tắc chung, chưa xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, nhất là vai trò của cấp cơ sở, dẫn đến hiệu quả phối hợp chưa cao. Đồng thời, việc triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; hàng năm, tại địa phương, trước khi triển khai kế hoạch kiểm tra, đã xử lý trùng lặp giữa các ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động. Do đó, việc triển khai theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH NHẰM BẢO ĐẢM PHÙ HỢP VỚI LUẬT SỐ 78/2025/QH15 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/2026/NĐ-CP
1. Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sớm tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026, trong đó xác định rõ cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp; quy định rõ cơ chế phối hợp liên ngành, phân định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan đảm bảo phù hợp theo quy định.
2. Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các Bộ, ngành sớm ban hành danh mục phân loại sản phẩm hàng hóa thuộc nhóm rủi ro cao, rủi ro trung bình, rủi ro thấp để doanh nghiệp dễ dàng áp dụng biện pháp kiểm soát tương ứng; tổ chức đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác phối hợp kiểm tra cho các Sở,  ngành, địa phương, chia sẻ thông tin cơ sở dữ liệu về chất lượng sản phẩm hàng hóa để công tác phối hợp kiểm tra được thực hiện xuyên suốt nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước.
	Tiếp thu kinh nghiệm về xử lý chồng chéo kế hoạch. Quy chế mới phải tương thích với Nghị định số 217/2025/NĐ-CP về hoạt động kiểm tra chuyên ngành và không tạo thêm một tầng phê duyệt/rà soát kế hoạch song song với cơ chế đang có.
Có thể quy định nghĩa vụ chia sẻ kế hoạch và sử dụng dữ liệu để phát hiện trùng lặp; việc quyết định kiểm tra, điều chỉnh kế hoạch và tổ chức đoàn vẫn theo pháp luật kiểm tra chuyên ngành.
Việc địa phương từng phải bãi bỏ/thay đổi quy chế phối hợp do xung đột với chính sách chống chồng chéo là bài học để thiết kế Quy chế mới theo nguyên tắc “phối hợp hỗ trợ thực thi, không tạo thêm thủ tục”.
	Phải đồng bộ NĐ217/2025/NĐ-CP; không tạo cơ chế rà soát kế hoạch song song.

	32. 
	Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng
	I. Tình hình, kết quả thực hiện quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng
sản phẩm, hàng hóa theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg
1. Công tác chỉ đạo triển khai
- UBND tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Thuận (trước sáp nhập) đã ban hành nhiều văn bản triển khai, thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg, Luật Chất lượng sản phẩm, hang hóa, các lĩnh vực cụ thể như vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, an toàn vệ sinh thực phẩm, xăng, dầu…và tổ chức phổ biến, quán triệt đến các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng để triển khai thực hiện[footnoteRef:13].  [13:  Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND, Quyết định số 32/2023/QĐ của UBND tỉnh Đắk Nông Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Công văn số 1853/UBND-KT (năm 2024) của UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước trong kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công tác kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định phối hợp kiểm tra về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận …] 

- UBND tỉnh Lâm Đồng cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị số 20/CT-TTg) về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp[footnoteRef:14] nhằm đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp về nội dung, đối tượng và thẩm quyền thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. [14:  Theo quy định tại Chỉ thị số 20/CT-TTg: Chỉ thực hiện thanh tra, kiểm tra 01 lần/01 năm/01 doanh nghiệp.] 

- Hiện nay việc phối hợp kiểm tra nhà nước trong công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang được thực hiện theo Quyết định số 41/2025/QĐ-UBND ngày 26/11/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng về ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập và các quy định pháp luật hiện hành.
2. Công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra
- Các sở, ngành[footnoteRef:15] đã chủ động phối hợp thực hiện kiểm tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý trên địa bàn tỉnh. Việc phối hợp được thực hiện thông qua các hình thức như: Thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành (các cơ quan sẽ cử cán bộ, công chức tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra do 01 cơ quan chuyên môn chủ trì); phối hợp thanh tra, kiểm tra trong một khoảng thời gian nhất định đã thông báo cho cơ sở được kiểm tra (không thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành trong trường hợp nội dung kiểm tra khác nhau đối với doanh nghiệp/cơ sở được thanh tra, kiểm tra, mỗi cơ quan chuyên môn sẽ ban hành quyết định kiểm tra riêng); trao đổi thông tin về đối tượng, kết quả kiểm tra; chuyển hồ sơ xử lý vi phạm. [15:  Hoạt động thanh tra, kiểm tra được phối hợp giữa các cơ quan: Giữa các Sở quản lý chuyên ngành (Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Y tế, Xây dựng …), Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh …] 

- Từ năm 2010 đến năm 2025 các sở, ngành thuộc UBND tỉnh đã tổ chức phối hợp khoảng trên 400 cuộc thanh tra, kiểm tra; đã phát hiện và phối hợp xử lý 690 trường hợp vi phạm theo quy định, cụ thể: Nhắc nhở 19 trường hợp, xử lý vi phạm hành chính 671 trường hợp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hoạt động in ấn, quảng cáo, internet, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, vật liệu xây dựng; với tổng số tiền là 7.714.537.000 đồng và tịch thu 966 sản phẩm không rõ nguồn gốc.
3. Công tác thông tin báo cáo 
- Các sở, ngành, cơ quan chủ trì đã thực hiện tốt việc báo cáo kết quả cuộc kiểm tra đến các đơn vị phối hợp và ngược lại.
- Định kỳ hàng quý, hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu các sở, ngành đã báo cáo kịp thời kết quả quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý tren địa bàn gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ đúng theo quy định.
II. Đánh giá chung
1. Thuận lợi
- Công tác triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg và Chỉ thị số 20/CT-TTg được UBND tỉnh Lâm Đồng quan tâm, chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả. Đối tượng, nội dung kiểm tra hàng năm đối với các doanh nghiệp/đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh được Thanh tra tỉnh xử lý tránh chồng chéo và được UBND tỉnh phê duyệt. 
- Việc tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nói chung và công tác phối hợp kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nói riêng trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào nề nếp, có sự phân công, phân cấp rõ ràng trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý; các Sở, ban ngành, địa phương được phân công, phân cấp quản lý về chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã từng bước nắm vững, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Các chương trình, kế hoạch kiểm tra liên ngành đã được cấp lãnh đạo phê duyệt.
- Thông qua việc triển khai thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg đã giúp cho hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nói chung và kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nói riêng không còn chồng chéo, trùng lắp về nội dung, đối tượng thanh tra, kiểm tra và không gây phiền hà, khó khăn hay cản trở hoạt động của doanh nghiệp/đơn vị được kiểm thanh tra, kiểm tra[footnoteRef:16]. Các vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã được xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Qua đó kịp thời ngăn chặn và thu hồi hàng hóa không đạt chất lượng lưu thông trên thị trường cũng như việc kịp thời tham mưu UBND tỉnh các biện pháp, giải pháp (UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, chương trình, kế hoạch…) nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước, kịp thời ngăn chặn, phát hiện, xử lý vi phạm cũng như hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. [16:  Không còn tình trạng một doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/01 năm.] 


2. Khó khăn
Bên cạnh những thuận lợi, kết quả đạt được còn một số khó khăn, tồn tại trong viêc thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg và Chỉ thị số 20/CT-TTg như:
- Quyết định số 36/2010/QĐ- TTg đã nêu các trường hợp phải thực hiện kiểm tra liên ngành và hình thức phối hợp nhưng chưa có quy định hay hướng dẫn về việc  Trưởng đoàn kiểm tra (là cán bộ, công chức của cơ quan chủ trì) có trách nhiệm, thẩm quyền ký biên bản kiểm tra xác nhận kết quả các nội dung kiểm tra (bao gồm cả các nội dung thuộc các cơ quan phối hợp có trách nhiệm quản lý và thẩm quyền kiểm tra); không có quy trình liên ngành; chưa phân công cụ thể cơ quan làm đầu mối điều phối thống nhất trong công tác kiểm tra … do vậy thực tế đoàn kiểm tra liên ngành đôi khi chỉ phát huy được vai trò, đảm bảo được nội dung quản lý nhà nước của cơ quan chủ trì đoàn kiểm tra liên ngành, dễ xảy ra tình trạng bỏ sót đối tượng quản lý hoặc bỏ sót trách nhiệm giữa các sở, ngành…
- Đôi khi trong công tác phối hợp kiểm tra (theo hình thức thống nhất về thời gian, đối tượng kiểm tra, nhưng nội dung kiểm tra khác nhau, không thành lập đoàn liên ngành) cơ quan chủ trì kiểm tra chưa thông báo kịp thời thời gian kiểm tra đến cơ quan phối hợp.
- Hiện tại tỉnh Lâm Đồng chưa có tổ chức có đủ điều kiện phân tích các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm, hàng hoá; an toàn thực phẩm trong nông sản và quản lý vật tư nông nghiệp; xăng, dầu; mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; đồ chơi trẻ em; thiết bị điện, điện tử, … một số thiết bị kiểm nghiệm cũ và lạc hậu không đáp ứng được yêu cầu trong phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hoá; phòng kiểm nghiệm phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh còn yếu, thiếu các chỉ tiêu phân tích nên các mẫu phải gửi về Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ,… gây tốn nhiều thời gian, kinh phí gây khó khăn trong quá trình xử lý kết quả.
- Hiện nay các căn cứ liên quan để ban hành Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg đã có nhiều thay đổi, do vậy cần có văn bản sửa đổi, thay thế Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg cho phù hợp với các quy định hiện hành.
III. Đề xuất, kiến nghị
Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa nói chung và nghiên cứu, tham mưu Thủ tướng ban hành sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg phù hợp với Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, trong đó cần xây dựng rõ đối tượng, nội dung cần phối hợp, quy trình kiểm tra liên ngành cụ thể giữa các sở, ban, ngành và cơ quan điều phối thống nhất về công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa; cũng như quy định chặt chẽ việc giám sát tiêu hủy hàng hóa chưa đạt chất lượng.
	Tiếp thu phản ánh về địa vị pháp lý và trách nhiệm của trưởng đoàn khi có nhiều cơ quan tham gia. Quy chế mới cần phân biệt “đoàn kiểm tra do cơ quan có thẩm quyền thành lập” với “cơ chế phối hợp/hỗ trợ liên ngành”; việc một người làm trưởng đoàn không làm phát sinh thẩm quyền xử phạt hoặc thẩm quyền chuyên ngành mới.
Tiếp thu nhu cầu hỗ trợ thử nghiệm khi phòng thử nghiệm ở xa và chia sẻ nguồn lực liên vùng. Việc lấy mẫu, bảo quản, thử nghiệm và sử dụng kết quả phải theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và quy định chuyên ngành.
Không quy định cơ chế đoàn liên ngành như thủ tục bắt buộc cho mọi cuộc kiểm tra.
	Trưởng đoàn phối hợp không mặc nhiên có thẩm quyền xử phạt/chuyên ngành của cơ quan khác.

	33. 
	UBND tỉnh Phú Thọ
	1. Công tác chỉ đạo, ban hành văn bản
1.1. Đặc điểm tình hình
Sau khi thực hiện hợp nhất địa giới hành chính từ ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mới có địa bàn quản lý mở rộng đáng kể, mang đặc thù là sự đan xen phức tạp giữa các khu công nghiệp tập trung và các vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Sự thay đổi này dẫn đến số lượng các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tăng mạnh, khiến tình hình chất lượng sản phẩm hàng hóa có nhiều chuyển biến khó lường, đòi hỏi sự đồng bộ hóa cao trong công tác quản lý tiêu chuẩn và đo lường.
Thực tế sau sáp nhập đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc thống nhất hệ thống quản lý chất lượng trên toàn tỉnh nhằm ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, đồng thời chuẩn hóa chuỗi giá trị từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm; công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa hiện nay không chỉ dừng lại ở kiểm tra truyền thống mà đang đòi hỏi một sự chuyển dịch mạnh mẽ sang hướng số hóa và kiểm soát dựa trên dữ liệu. Điều này nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước hiệu quả trước sự bùng nổ của thương mại điện tử và các phương thức gian lận thương mại tinh vi, xuyên địa bàn đang ngày càng gia tăng.
1.2. Công tác chỉ đạo, điều hành
Thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ, trước sáp nhập tỉnh UBND tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình đã ban hành các Quyết định và chỉ đạo triển khai thực hiện. Hàng năm, căn cứ vào chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì rà soát, thống nhất chương trình kiểm tra để tránh chồng chéo, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, các sở quản lý chuyên ngành (Khoa học Công nghệ, Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường...) và UBND các huyện, thành, thị đã ban hành các kế hoạch kiểm tra liên ngành, tập trung vào các đợt cao điểm như Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm và Tết Trung thu. Tại cấp xã, nhiều địa phương đã chủ động ban hành các kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm soát chặt chẽ thị trường tại cơ sở.
Việc ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo đã tạo hành lang pháp lý rõ ràng, giúp các lực lượng chức năng xác định đúng thẩm quyền, phạm vi quản lý và nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên toàn địa bàn tỉnh.
1.3. Việc phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, công tác xử lý vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ xử phạt theo thẩm quyền giữa các cơ quan tại địa phương
Trên cơ sở thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg và Quyết định của UBND tỉnh, mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra chất lượng chuyên ngành (Khoa học và Công nghệ, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương) với các lực lượng chức năng như Quản lý thị trường, Công an tỉnh và Hải quan đã được thiết lập chặt chẽ và đi vào nền nếp.
- Ở cấp tỉnh, các sở quản lý chuyên ngành giữ vai trò chủ trì kiểm tra theo đối tượng hàng hóa được phân công, trong khi các cơ quan liên quan tham gia phối hợp khi có yêu cầu. Tại cấp cơ sở, UBND các xã, phường, thị trấn đóng vai trò là đầu mối nắm bắt địa bàn, hỗ trợ xác minh địa điểm, đối tượng kiểm tra và đảm bảo các điều kiện cần thiết để các đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện nhiệm vụ thuận lợi. Việc thiết lập các đầu mối phối hợp cụ thể (như phòng chuyên môn thuộc Sở hoặc các bộ phận kiêm nhiệm cấp xã) đã giúp xác định rõ trách nhiệm, tránh tình trạng buông lỏng quản lý hoặc chồng chéo về thẩm quyền.
- Công tác chia sẻ thông tin được thực hiện thường xuyên thông qua nhiều kênh như văn bản hành chính, điện thoại, email và các cuộc họp giao ban định kỳ, đột xuất. Nội dung thông tin trao đổi tập trung vào: Dữ liệu về các cơ sở sản xuất, kinh doanh và danh mục hàng hóa lưu thông trên địa bàn; Thông tin về nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa và việc công bố hợp chuẩn, hợp quy của doanh nghiệp; Cảnh báo về các dấu hiệu vi phạm, hàng giả, hàng kém chất lượng và các phương thức gian lận thương mại mới phát sinh để các lực lượng kịp thời ngăn chặn từ sớm, từ xa; Việc thiết lập các đường dây nóng tại Công an xã và Trạm Y tế đã giúp tiếp nhận nhanh chóng phản ánh từ người tiêu dùng, tạo cơ chế thông tin hai chiều minh bạch giữa cơ quan nhà nước và nhân dân.
- Hàng năm, công tác xây dựng kế hoạch được thực hiện theo nguyên tắc thống nhất, lồng ghép để tối ưu hóa nguồn lực. Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì rà soát, thống nhất chương trình thanh tra, kiểm tra để đảm bảo một doanh nghiệp không phải tiếp nhiều đoàn kiểm tra với cùng một nội dung. Nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thường được lồng ghép trong các kế hoạch kiểm tra liên ngành lớn như: Kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo 389 các cấp; Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong các đợt cao điểm (Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu), kế hoạch chuyên đề khác về vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng và phương tiện đo lường… Sự phối hợp chặt chẽ trong khâu xây dựng kế hoạch đã giúp các lực lượng xác định rõ mục đích, yêu cầu, phạm vi và đối tượng kiểm tra, từ đó nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp.
Trong giai đoạn 2021-2025, công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra trên toàn tỉnh là trên 250 cuộc, tập trung vào các lĩnh vực thiết yếu, có tác động trực tiếp đến an sinh xã hội và thị trường. Kết quả cụ thể tại các ngành như sau: (1) Ngành Khoa học và Công nghệ: Đã triển khai 47 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 694 đơn vị, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm như kinh doanh xăng dầu, vàng trang sức, thiết bị điện - điện tử và chất lượng thép. Qua đó, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 29 cơ sở với tổng số tiền 418.870.000 đồng; (2) Ngành Công Thương: Thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại 879 đơn vị, phát hiện tới 624 vụ vi phạm, xử phạt với tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng; (3) Ngành Y tế: Tổ chức 60 cuộc thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm và chống hàng giả trong lĩnh vực y tế tại 478 đơn vị (hoặc 487 đơn vị tùy theo báo cáo chi tiết). Kết quả xử phạt 36 đơn vị vi phạm với số tiền 401.350.000 đồng; (4) Ngành Nông nghiệp và Môi trường: Triển khai 22 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 2.386 lượt cơ sở, xử phạt 57 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm với số tiền 288.000.000 đồng và thực hiện thu hồi 05 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; (5) Ngành Xây dựng: Năm 2023, Sở đã tổ chức kiểm tra và xử phạt 09 đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng không thực hiện đăng ký hồ sơ hợp quy với số tiền 315.000.000 đồng; (6) Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thực hiện 74 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 2.000 tổ chức, cá nhân, xử phạt 96.000.000 đồng chủ yếu về các vi phạm trong sản phẩm quảng cáo và thiết chế thể thao không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.
2. Đánh giá chung
2.1. Thuận lợi
- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa (CLSPHH) trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh. Việc triển khai Quy chế phối hợp đã tạo ra những tác động tích cực cụ thể:
- Quyết định 36/2010/QĐ-TTg cùng các Quyết định của UBND tỉnh ban hành đã tạo hành lang pháp lý rõ ràng, giúp phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các sở, ngành và UBND các cấp, hạn chế tình trạng buông lỏng quản lý hoặc chồng chéo về đối tượng kiểm tra.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh giúp người dân và doanh nghiệp am hiểu hơn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nhãn hàng hóa và tem truy xuất nguồn gốc.
2.2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc
Mặc dù trong thời gian qua, các Sở, ngành, địa phương trong toàn tỉnh đã đưa các sản phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý theo phân công, phân cấp vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm; công tác phối hợp liên ngành trong kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa đặc biệt vào các đợt cao điểm đã được chú trọng. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và khó khăn trong công tác thanh tra, kiểm tra CLSPHH, cụ thể:
- Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các cơ quan chức năng chưa thực sự phát huy hết hiệu quả do nhiều doanh nghiệp và người dân còn chưa thực sự chủ động, quan tâm, tìm hiểu. Một số doanh nghiệp chưa tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng trong việc phát hiện, kiểm tra xử lý đối với hàng hóa là hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp;
- Tinh thần tự giác của người dân trong tố giác các hành vi vi phạm với các cơ quan chức năng còn hạn chế. Một số doanh nghiệp chưa nắm bắt được các quy định nên có biểu hiện không hợp tác, gây khó khăn, cản trở lực lượng chức năng thực thi công vụ, nhiệm vụ. Việc đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt đối với các sản phẩm thực phẩm như: Mỹ phẩm, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chức năng...
- Lực lượng chức năng thực hiện công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa của các cơ quan chức năng nhìn chung còn mỏng, chủ yếu làm việc trong giờ hành chính nên còn thiếu chủ động; Đội ngũ cán bộ cấp xã/phường chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ kiểm tra CLSPHH và các tiêu chuẩn kỹ thuật phức tạp.
- Năng lực của các phòng thử nghiệm trên địa bàn chưa đáp ứng nhu cầu thử nghiệm CLSPHH; còn thiếu các thiết bị kiểm tra nhanh, đặc biệt là các nhóm sản phẩm như điện, điện tử, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, mỹ phẩm, thực phẩm, … Trong khi đó, kinh phí cho hoạt động kiểm tra, đặc biệt là kinh phí mua mẫu và thử nghiệm, còn rất hạn hẹp so với khối lượng công việc thực tế.
- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở một số lĩnh vực còn chưa bắt kịp với sự thay đổi, phát triển mạnh mẽ của hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm trong thực tiễn; trong một số lĩnh vực, văn bản quy phạm pháp luật chưa đầy đủ, một số hành vi vi phạm đã được quy định trong các Thông tư nhưng trong các Nghị định không có chế tài xử lý.
- Việc phân định trách nhiệm giữa các ngành (Công Thương, Y tế, Nông nghiệp...) đôi khi còn giao thoa, dẫn đến lúng túng trong xác định đầu mối chủ trì đối với các mặt hàng đa mục đích. Cơ chế trao đổi thông tin vẫn chủ yếu qua văn bản, thiếu hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung để chia sẻ cảnh báo sớm.
3. Đề xuất, kiến nghị
Quyết định 36/2010/QĐ-TTg sau 16 năm thực hiện đã có những nội dung không còn phù hợp với các luật mới ban hành như Luật Thanh tra, Luật số 78/2025/QH15 và Nghị định 37/2026/NĐ-CP. Hệ thống văn bản nhiều, thay đổi nhanh gây khó khăn cho việc tra cứu và áp dụng thống nhất. Để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và đảm bảo tính thống nhất trong công tác phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, UBND tỉnh Phú Thọ có ý kiến như sau:
- Đề nghị xem xét, bãi bỏ Quyết định 36/2010/QĐ-TTg và ban hành quy định mới thay thế nhằm đảm bảo tính thống nhất với Luật Thanh tra, Luật sửa đổi bổ sung Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá; Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và đặc thù quản lý sau sáp nhập địa giới hành chính.
- Đề nghị các bộ, ngành tăng cường công tác chỉ đạo, hỗ trợ việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, thanh tra, kiểm tra về chất lượng sản phẩm hàng hoá cho cán bộ công chức quản lý nhà nước ở địa phương.
- Hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư mua sắm trang thiết bị để nâng cao năng lực đối với các cơ quan kiểm tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, cũng như nâng cao năng lực thử nghiệm chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
	Tiếp thu các phản ánh sau hợp nhất địa giới: địa bàn rộng, cơ cấu sản xuất đa dạng, cán bộ cấp xã kiêm nhiệm, năng lực thử nghiệm và kinh phí còn hạn chế, cần chia sẻ dữ liệu và phối hợp liên ngành rõ hơn.
Quy chế mới cần làm rõ vai trò cấp tỉnh/cấp xã trong tiếp nhận thông tin ban đầu, xác minh địa bàn và chuyển cơ quan có thẩm quyền; không giao cho cấp xã nhiệm vụ chuyên môn vượt năng lực hoặc vượt phân cấp. Tiếp thu nhu cầu đào tạo, cơ sở vật chất và thử nghiệm liên vùng ở mức giải pháp tổ chức thi hành.
Các số liệu trong báo cáo có phạm vi rộng (thanh tra, an toàn thực phẩm, quản lý thị trường, quảng cáo...) và có chỗ chênh giữa số đơn vị kiểm tra; không cộng dồn cơ học thành kết quả thi hành Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg. Những kiến nghị về thiếu chế tài cho hành vi đã được quy định ở thông tư phải xử lý theo nguyên tắc thẩm quyền của pháp luật xử phạt, không bổ sung chế tài bằng Quy chế.
	Đã sửa trực tiếp lỗi bảng cũ chép nhầm nội dung Lâm Đồng. Số liệu có phạm vi rộng/chênh lệch nên không cộng cơ học.
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	UBND tỉnh Đồng Nai
	I. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg
1. Công tác triển khai thực hiện
Trên cơ sở các nội dung quy định tại Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg, UBND tỉnh đã giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối chủ trì, phối hợp các cơ quan chuyên môn để tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn, xây dựng kế hoạch và chính sách phối hợp nhằm đánh giá định kỳ công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Đồng thời rà soát và xử lý trùng lặp về đối tượng kiểm tra giữa các ngành ngay từ khâu xây dựng kế hoạch, đảm bảo không gây phiền hà và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.
Các cơ quan, đơn vị đã chủ động tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, tập huấn, hội thảo và bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Nội dung này cũng được lồng ghép thường xuyên qua các bản tin và cổng thông tin điện tử của các ngành. UBND tỉnh chú trọng chỉ đạo các chương trình, dự án đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao năng lực cho các phòng thử nghiệm và cơ quan kiểm tra để phục vụ hiệu quả công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
2. Kết quả thực hiện
Việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất và lưu thông được thực hiện đồng bộ theo quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn công bố áp dụng. UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các sở, ngành thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành vào các đợt cao điểm như Tết Nguyên đán, Trung thu, hoặc Tháng hành động vì an toàn thực phẩm để đảm bảo tính kịp thời và toàn diện. 
Các lực lượng chức năng như Quản lý thị trường, Công an và các phòng Kinh tế đã tăng cường phối hợp chặt chẽ, giúp kiểm soát tốt tình hình buôn bán hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng trên địa bàn. 
Công tác phối hợp được thực hiện dựa trên sự kế thừa kinh nghiệm và sự tham gia tích cực của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại tỉnh (BCĐ 389 tỉnh), giúp phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận thương mại, sai phạm về đo lường và ghi nhãn hàng hóa. Thông qua hoạt động phối hợp kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi
phạm, nhận thức của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh đã có chuyển biến tích cực; đa số các cơ sở đã chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 
Trách nhiệm của các sở, ngành được thực hiện rõ ràng theo phân cấp quản lý của các Bộ chuyên ngành, đảm bảo mọi sản phẩm lưu thông đều được kiểm soát đúng chức năng, nhiệm vụ.
II. Những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai, thực thi
Quy chế phối hợp được ban hành theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg chưa xác định rõ cơ quan chủ trì chính trong từng lĩnh vực kiểm tra, do đó gây lúng túng trong công tác phối hợp kiểm tra. Ngày 06/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả làm căn cứ để thành lập Ban chỉ đạo 389 các tỉnh, do đó thực tế Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg bị trùng lặp về đấu tranh phòng chống hàng giả, gian lận thương mại có liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, hàng năm tại địa phương, trước khi triển khai kế hoạch kiểm tra, đã xử lý trùng lặp giữa các
ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động. Do đó, việc triển khai theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, một số nội dung không phù hợp với Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Luật số 78/2025/QH15).
III. Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định nhằm bảo đảm phù
hợp với Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất
lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP
Ngày 31/8/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 268/NQ-CP về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, do đó cần quy định cụ thể hơn về chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành và UBND cấp xã.
Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Công Thương đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg và Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg để sớm tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, trong đó quy định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp để tránh tình trạng đùn đẩy hoặc bỏ sót đối tượng kiểm tra, gắn với mô
hình chính quyền địa phương 2 cấp như hiện nay. Bổ sung nội dung số hóa, quy định về phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên nền tảng thương mại điện tử.
	Tiếp thu yêu cầu làm rõ ranh giới giữa phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa với hoạt động của Ban Chỉ đạo 389, quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Quy chế mới cần xác định từng cơ chế theo chức năng: vụ việc chất lượng do cơ quan có thẩm quyền chất lượng chủ trì; lực lượng khác phối hợp theo yêu cầu và thẩm quyền. Không dùng Ban Chỉ đạo 389 làm cơ chế thay thế cho thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành hoặc ngược lại.
Tiếp thu cơ chế chia sẻ dữ liệu/cảnh báo và hạn chế trùng lặp kế hoạch, nhưng không quy định lại hoạt động chống buôn lậu, hàng giả thuộc văn bản riêng.
	Làm rõ ranh giới với Ban Chỉ đạo 389/QLTT; không nhập hai cơ chế thành một.

	35. 
	Sở KH&CN An Giang
	I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2010/QĐ-TTg
1. Đánh giá chung về thực hiện quy chế phối hợp
Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chỉnh phủ, về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, khi xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm, các cơ quan, đơn vị kiểm tra thuộc các Sở, ban ngành cấp tỉnh đã thực hiện rà soát, khảo sát thực tế tình hình hoạt động của các cơ sở, doanh nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý, tổng hợp danh sách gửi Thanh tra tỉnh xử lý chồng chéo để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục triển khai thực hiện. Năm 2022, Thanh tra tỉnh đã triển khai "Phần mềm hỗ trợ xử lý chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh An Giang", qua đó việc cập nhật đối tượng thanh tra, kiểm tra, việc xử lý chồng chéo giữa các đơn vị được nhanh chóng, thuận lợi.
Sự phối hợp giữa các cơ quan Trung ương với cơ quan địa phương trong hoạt động thanh tra, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa: Cơ quan thanh tra, kiểm tra Trung ương khi tổ chức thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh An Giang (Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng…) có văn bản thông tin cho Sở Khoa học và Công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ đã cử công chức tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra, hỗ trợ cung cấp thông tin, phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, thực hiện các đề nghị hỗ trợ phối hợp của đoàn thanh tra, kiểm tra Trung ương về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Sự phối hợp giữa các cơ quan địa phương cùng cấp với nhau: Hàng năm, trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông thị trường, khi phát hiện hàng hóa có chất lượng không phù hợp theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang gửi Thông báo đến cơ quan quản lý nơi sản xuất hàng hóa để tăng cường kiểm tra tại nơi sản xuất. Đồng thời, Sở cũng tiếp nhận thông tin phản ánh từ Sở Khoa học và Công nghệ các địa phương khác về hàng hóa lưu thông trên thị trường có chất lượng không phù hợp theo quy định. Căn cứ vào thông tin phản ánh, phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề xuất Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, thành lập đoàn kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất theo hình thức kiểm tra đột xuất. Sau khi thực hiện kiểm tra và xử lý theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thông báo kết quả kiểm tra đến Sở Khoa học và Công nghệ các địa phương cung cấp thông tin phản ánh về chất lượng hàng hóa. Việc phối hợp trong thanh tra, kiểm tra thông qua cơ chế trao đổi, phản hồi thông tin giữa các địa phương đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, bảo đảm sự kiểm soát đồng bộ từ khâu sản xuất đến lưu thông trên thị trường.
Bên cạnh đó, thời gian qua Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo hướng đồng bộ và thống nhất. Trên cơ sở đó, hằng năm, các cơ quan, đơn vị liên quan đã chủ động xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra chuyên ngành và liên ngành về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh, bảo đảm bám sát yêu cầu quản lý nhà nước và thực tiễn địa phương.
Trong quá trình triển khai, Sở Khoa học và Công nghệ đã duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng như: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế, Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan; qua đó nâng cao tính liên thông, đồng bộ trong hoạt động kiểm tra, tránh chồng chéo và không gây phiền hà, tạo mọi điều kiện cho cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động đúng quy định pháp luật qua đó góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh.
Song song với công tác kiểm tra, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức các hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành. Nội dung tuyên truyền được lồng ghép với việc phổ biến Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định về phối hợp theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
2. Kết quả thực hiện
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, giai đoạn 2010- 2025 các sở, ngành trên địa bàn tỉnh đã chủ động và phối hợp triển khai đồng bộ công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý.
* Đối với lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã chủ trì thành lập và tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2 do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý như: xăng, dầu; mũ bảo hiểm; đồ chơi trẻ em; thiết bị điện, điện tử và dây cáp điện; vàng trang sức, mỹ nghệ; thép làm cốt bê tông,…
Qua công tác thanh tra, kiểm tra cho thấy phần lớn các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp vi phạm, như hàng hóa không phù hợp với tiêu chuẩn công bố, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; ghi nhãn hàng hóa chưa đúng quy định,… Đối với các hành vi vi phạm, Đoàn thanh tra, kiểm tra đã kịp thời lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định; đồng thời, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm để chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.
Thông qua hoạt động kiểm tra, xử lý, các đoàn công tác còn lồng ghép thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Bên cạnh đó, theo đề nghị của các cơ quan như: Sở Y tế, Sở Công Thương (Chi cục Quản lý thị trường), Sở Nông nghiệp và Môi trường…, Sở Khoa học và Công nghệ đã cử công chức có chuyên môn phù hợp tham gia phối hợp với các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành trên địa bàn tỉnh. Thông qua đó, việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong các lĩnh vực chuyên ngành tiếp tục được tăng cường; các hành vi vi phạm được phát  hiện, xử lý kịp thời, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.
Ngoài ra, trong thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tăng cường triển khai hoạt động khảo sát chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đối với các sản phẩm lưu thông trên thị trường như: xăng dầu; dầu nhờn động cơ đốt trong; thức ăn chăn nuôi; phân bón; rượu; nước uống đóng chai; nước chấm; trà, cà phê; thực phẩm chay… Qua công tác khảo sát, đã phát hiện một số sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố trên nhãn hoặc không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng; đồng thời, tình trạng ghi nhãn hàng hóa chưa đúng quy định vẫn còn xảy ra. Trên cơ sở đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã kịp thời tham mưu lãnh đạo Sở thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ có dấu hiệu vi phạm; đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, chỉ đạo các cơ quan quản lý chuyên ngành liên quan tăng cường kiểm soát, xử lý đối với các hàng hóa không bảo đảm chất lượng theo quy định. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.
* Đối với lĩnh vực nông nghiệp: Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra đột xuất chất lượng sản phẩm hàng hóa nông lâm thủy sản khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, cụ thể như sau:
Phối hợp với các ngành chức năng như: Cục Quản lý thị trường tỉnh, Công an tỉnh và Công an các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh An Giang thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm về tạp chất trong tôm. Đồng thời đã giao cho các đơn vị phối hợp xử lý đúng theo quy định pháp luật.
Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện 01 cuộc kiểm tra phát hiện 01 trường hợp vận chuyển nghêu lụa trong mùa vụ cấm khai thác, tang vật vi phạm gồm 10.675 kg nghêu lụa. Đồng thời đã bàn giao cho đơn vị phối hợp xử lý đúng theo quy định pháp luật; Phối hợp với Đội quản lý thị trường số 10 - Chi cục Quản lý thị trường An Giang tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm tại Hộ kinh doanh Minh Tuấn, Tổ 02, ấp An Hoà, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang. Đoàn đã tiến hành thu mẫu Cá sặc bổi tươi đông lạnh gửi Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 6 để kiểm nghiệm dư lượng Hg, Pb, Cadimi, Ciprofloxacin, Enrofloxacin.
Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sở phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm về chất lượng sản phẩm hàng hóa nông lâm thủy sản trong các dịp Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, Tháng hành động về an toàn thực phẩm nhằm hạn chế tình trạng kiểm tra trùng lặp các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trong phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp, cụ thể như sau:
- Phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra việc kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, các điểm kinh doanh mua bán sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện thị, thành phố, kiểm tra đánh giá phân loại cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và thực trạng giết mổ trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm kiểm tra 05 cơ sở chế biến nước mắm, ban hành 04 quyết định xử phạt; tham gia cùng Đoàn kiểm tra liên ngành Ban Chỉ đạo 389, tiến hành 05 đợt kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, kết quả phát hiện 03 vụ vận chuyển kinh doanh sản phẩm động vật, đoàn kiểm tra liên ngành xử lý tiêu hủy hàng hóa vi phạm và xử phạt theo quy định.
- Hàng năm phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành để kiểm soát việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm, kết quả: Giai đoạn từ năm 2012-2016 thành lập 24 đoàn thanh tra, kiểm tra với 1.368 cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm nông thủy sản. Kết quả đã ban hành quyết định xử phạt đối với các cơ sở vi phạm theo quy định; Giai đoạn 2017-2021 thành lập 17 đoàn thanh tra, kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm tại 430 cơ sở, lấy 178 mẫu kiểm nghiệm. Kết quả có 56 mẫu không đạt, ban hành 97 quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Các hành vi vi phạm chủ yếu: Sản phẩm tôm có chứa tạp chất; Vận chuyển nghêu lụa trong mùa vụ cấm khai thác; sai nhãn hàng hóa so với đăng ký, sản phẩm ngoài Danh mục được phép lưu hành theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; vận chuyển động vật, sản phẩm động vật thủy sản không có giấy chứng nhận kiểm dịch; Sử dụng các loại chất phụ gia nằm ngoài danh mục cho phép trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; sản xuất lúa giống chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, kinh doanh phân bón không có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam, thuốc bảo vệ thực vật không có trong danh mục được phép sử dụng, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, phân bón giả không có giá trị sử dụng, buôn bán phân bón có nhãn hàng hóa không đúng bản chất, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện bán phân bón,…
Thông báo, chuyển hồ sơ cho cơ quan khác có thẩm quyền để xử lý vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa: 29 hồ sơ.
II. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, BẤT CẬP TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI, THỰC THI
Mặc dù việc triển khai thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg từng bước đi vào nền nếp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cũng cho thấy công tác phối hợp trong kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập cần được quan tâm như:
- Chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung để phục vụ công tác phối hợp kiểm tra; việc quản lý, khai thác thông tin còn phân tán theo từng ngành, lĩnh vực, gây khó khăn trong việc theo dõi, tổng hợp, đánh giá và cảnh báo rủi ro về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
- Quy chế kèm theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg được ban hành từ năm 2010, do vậy hiện nay một số nội dung không còn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và thực tiễn quản lý; chưa quy định cụ thể về phối hợp trong kiểm tra đối với các loại hình kinh doanh mới như thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
- Hàng năm các sở , ban, ngành đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện, nhưng tình trạng đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có chứa tạp chất vẫn còn diễn ra tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.
- Hành vi vi phạm về nhãn hàng hóa trong kinh doanh vật tư nông nghiệp vẫn còn xảy ra, chủ yếu là buôn bán hàng hóa có nhãn không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa, không ghi đủ nội dung bắt buộc phải thể hiện theo tính chất hàng hóa; hàng hóa trên nhãn có hình ảnh, chữ viết không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH NHẰM ĐẢM BẢO PHÙ HỢP VỚI LUẬT SỐ 78/2025/QH15 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/2026/NĐ-CP
Nhìn chung, từ năm 2010 đến nay, việc triển khai Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh An Giang đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật là việc từng bước thiết lập và vận hành hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các Sở chuyên ngành và các lực lượng liên quan trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tuy nhiên, trong bối cảnh thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, phạm vi và quy mô địa bàn quản lý ngày càng mở rộng, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường. Trước yêu cầu thực tiễn đó, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế phối hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong giai đoạn mới.
Do vậy, việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa là cần thiết, nhằm bảo đảm phù hợp với Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, với các nội dung đề xuất, kiến nghị cụ thể như sau:
Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sớm tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026, trong đó xác định rõ cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp; quy định rõ cơ chế phối hợp liên ngành, phân định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan đảm bảo phù hợp theo quy định; đồng thời bổ sung quy định về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, bảo đảm tính đồng bộ, minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và khả năng giám sát, truy xuất thông tin.
Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các Bộ, ngành sớm ban hành danh mục phân loại sản phẩm hàng hóa thuộc nhóm rủi ro cao, rủi ro trung bình, rủi ro thấp để doanh nghiệp dễ dàng áp dụng biện pháp kiểm soát tương ứng; đồng thời tổ chức các khóa đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác phối hợp kiểm tra cho các Sở, ngành, địa phương, chia sẻ thông tin cơ sở dữ liệu về chất lượng sản phẩm hàng hóa để công tác phối hợp kiểm tra được thực hiện xuyên suốt nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước.
	Tiếp thu kinh nghiệm sử dụng phần mềm để rà soát chồng chéo kế hoạch và mô hình thông báo, phối hợp giữa các địa phương. Đây là dữ liệu thực tiễn tốt để thiết kế cơ chế chia sẻ kế hoạch, cảnh báo và trạng thái xử lý điện tử.
Quy chế mới nên quy định bộ dữ liệu tối thiểu, trách nhiệm cập nhật và phản hồi; ưu tiên tích hợp với hệ thống có sẵn, tránh xây thêm cơ sở dữ liệu cục bộ trùng lặp.
Nguyên tắc chống chồng chéo áp dụng theo đối tượng - nội dung - thời kỳ và kết quả hợp pháp đã có, không tuyệt đối hóa thành cấm kiểm tra lại trong mọi trường hợp.
	Kinh nghiệm số hóa rà soát chồng chéo có thể dùng làm mô hình tham khảo.

	36. 
	Sở KH&CN
Đà Nẵng
	I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Sau khi Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực, UBND thành phố Đà Nẵng (cũ) và tỉnh Quảng Nam chỉ đạo c c sở, ban, ngành và c c c quan liên quan trên địa bàn thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất trên địa bàn thành phố. Kết quả triển khai thực hiện như sau:
1. Phối hợp trong công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện
Các Sở, ngành trên địa bàn thành phố đã chủ động phối hợp thực hiện kiểm tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời ph t hiện và xử lý nghiêm c c vi phạm, góp phần chấn chỉnh và đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định ph p luật hiện hành.
2. Phối hợp trong tổ chức hội nghị, hội thảo
Hội nghị, hội thảo về chất lượng sản phẩm, hàng ho được c c sở, ban, ngành triển khai thường xuyên. Thành phần tham gia hội nghị, hội thảo có đại diện c c c quan liên quan, qua đó giúp c c c quan có góc nhìn đa chiều, đồng thuận và phối hợp giải quyết đạt hiệu quả.
3. Phối hợp trong xử lý vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Việc xử lý vi phạm hành chính và chuyển hồ s xử phạt về chất lượng sản phẩm, hàng hóa được thực hiện đảm bảo quy định. Các c quan đã phối hợp chặt chẽ khi chuyển hồ s xử lý vi phạm trong công t c thanh tra, kiểm tra. Trong trường hợp khi ph t hiện và xử lý vi phạm hành chính liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa do c c doanh nghiệp ngoài tỉnh/thành phố sản xuất thì c c c quan có văn bản thông b o về c c sản phẩm, hàng hóa không đạt chất lượng cho c c c quan tư ng ứng ở tỉnh kh c tiếp tục kiểm tra trong sản xuất và truy xuất nguồn gốc.
4. Phối hợp trong công tác kiểm tra liên ngành
Hoạt động kiểm tra liên ngành về chất lượng sản phẩm, hàng ho trong sản xuất, lưu thông và nhập khẩu được c c sở, ban, ngành của thành phố quan tâm. Kiểm tra tập trung trong c c dịp cao điểm như Tết Nguyên đ n, Tết Trung thu và th ng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm.
Từ năm 2010 đến nay, Sở KH&CN đã chủ trì, phối hợp với c c c quan, đ n vị có liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra là 2.180 lượt c sở, trong đó thanh tra là 1.748 lượt c sở, kiểm tra là 432 lượt c sở. Số c sở vi phạm là 148 c sở, số tiền phạt 453,155 triệu đồng. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc p dụng yêu cầu quy định trong quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến điều kiện của qu trình sản xuất và c c biện ph p quản lý nhà nước về chất lượng trong sản xuất, lưu thông; kiểm tra nhãn hàng hóa, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và c c tài liệu kèm theo sản phẩm; thử nghiệm mẫu theo tiêu chuẩn đã công bố p dụng, quy chuẩn kỹ thuật tư ng ứng.
Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về chất lượng sản phẩm, hàng hóa với tổng số vụ vi phạm xử lý 3.883 lượt c sở, tổng số tiền xử phạt là 19.689.486.000 đồng.
Nhìn chung, việc tổ chức thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng ho , góp phần chống gian lận trong thư ng mại, bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp ph p của mọi tổ chức, c nhân trong c c giao dịch kinh tế, dân sự.
II. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
Bên cạnh những thuận lợi như hệ thống văn bản quy phạm ph p luật về công t c quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng ho tư ng đối đầy đủ, đồng bộ. Sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, tích cực của c c bộ quản lý chuyên ngành và UBND thành phố trong hoạt động nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng ho nói chung và phòng chống gian lận thư ng mại, hàng giả, hàng kém chất lượng nói riêng; sự vào cuộc quyết liệt của c c c quan quản lý nhà nước, c c tổ chức, doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho c c doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hợp t c ph t triển, tạo nên sự cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động kinh doanh. Việc thực hiện phối hợp kiểm tra chất lượng, sản phẩm hàng ho vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế như sau:
1. Trong qu trình thực hiện, vẫn còn tình trạng doanh nghiệp thực hiện chưa nghiêm túc việc duy trì chất lượng, sản phẩm dịch vụ hàng hóa đã được chứng nhận và công bố hợp chuẩn, chứng nhận và công bố hợp quy.
2. Phần lớn c c doanh nghiệp đã nhận thức và tuân thủ các quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa. Tuy nhiên một số doanh nghiệp do chưa  thực hiện đầy đủ tr ch nhiệm về ghi nhãn sản phẩm, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy theo quy định. Bên cạnh đó nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội, thư ng mại điện tử để b n hàng c c hóa kém chất lượng, hàng giả.
3. Một số tổ chức, c nhân kinh doanh không có bản công bố chỉ tiêu mức chất lượng của nhà sản xuất, nhập khẩu, nên trong qu trình kiểm tra xử lý hàng hóa nhập lậu, đặc biệt là đối với mặt hàng nhóm II, gây rất nhiều khó khăn trong công t c lấy mẫu thử nghiệm để kiểm định chất lượng xử lý hàng hóa tịch thu.
4. Công t c phối hợp trao đổi, chia sẻ thông tin dữ liệu về công bố chất lượng sản phẩm, chất lượng sản phẩm hàng hóa nói riêng, c sở dữ liệu tiêu chuẩn, đo lường, chất lường nói chung hay những thông tin cảnh b o về sản phẩm, hàng hóa vi phạm, kết quả kiểm tra, gi m s t, đ nh gi sự phù nên phối hợp lực lượng kiểm tra, thanh tra có lúc, có n i chưa kịp thời ảnh hưởng đến công t c kiểm tra xử lý vi phạm, làm cho hiệu quả quản lý nhà nước chưa cao.
5. Phạm vi công t c phối hợp tại Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ chỉ giới hạn trong lĩnh vực kiểm tra về chất lượng sản phẩm, hàng ho , chưa quy định đối với công t c phối hợp giữa công tác thanh tra và công t c kiểm tra cũng như công t c kiểm tra giữa c c lĩnh vực theo 03 hệ thống Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Đo lường và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng ho , dẫn đến việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kế hoạch kiểm tra thiếu sự thống nhất, chưa bảo đảm tính trọng tâm, trọng điểm và còn chồng chéo về đối tượng thanh tra, kiểm tra giữa c c c quan địa phư ng với nhau.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Để phù hợp với tình hình thực tiễn và các văn bản quy phạm ph p luật mới ban hành, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng kiến nghị Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ sớm tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg, trong đó có nội dung phối hợp giữa công tác thanh tra với công tác kiểm tra, phối hợp kiểm tra chất lượng hàng hóa trong hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và môi trường mạng, công tác kiểm tra giữa các lĩnh vực theo 03 hệ thống Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Đo lường và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
2. Nhằm tránh chồng chéo về các nội dung kiểm tra, tiết kiệm kinh phí và nguồn lực cần có cơ chế chia sẻ cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn, đo lường, chất lường và những thông tin cảnh báo về sản phẩm, hàng hóa vi phạm, kết quả kiểm tra, giám sát, đánh giá sự phù hợp giữa cơ quan trung ương với cơ quan địa phương và giữa các cơ quan địa phương với nhau.
	Tiếp thu vấn đề phối hợp xác định căn cứ kỹ thuật và tổ chức thử nghiệm đối với hàng hóa tịch thu, hàng nhập lậu hoặc hàng không có hồ sơ/công bố chất lượng đầy đủ. Quy chế có thể quy định cơ chế lấy ý kiến cơ quan chuyên ngành, truy xuất tiêu chuẩn/quy chuẩn áp dụng và lựa chọn tổ chức thử nghiệm phù hợp.
Không dùng Quy chế để tự đặt ra chỉ tiêu chất lượng, tiêu chuẩn bắt buộc hoặc tiêu chí xử lý khi pháp luật chuyên ngành chưa có căn cứ; nguyên tắc hợp pháp trong xử lý vi phạm phải được bảo đảm.
Tiếp thu các đề xuất về dữ liệu, thương mại điện tử và phối hợp liên địa bàn trong phạm vi thẩm quyền.
	Quy chế không thể tự tạo chuẩn chất lượng/căn cứ kỹ thuật để xử phạt.

	37. 
	Sở KH&CN tỉnh Nghệ An
	I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2010/QĐ-TTG
1. Công tác tham mưu ban hành văn bản
Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 11/6/2016 về việc phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An (thay thế Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 Quy định việc phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An)
2. Công tác phân công cán bộ đầu mối quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa
Tại điểm h, khoản 2, Điều 4, Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 11/6/2016 quy định các sở, ban, ngành có chức năng quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa phân công giao cơ quan, tổ chức trực thuộc làm nhiệm vụ đầu mối quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa và phân công đồng chí lãnh đạo đầu mối phụ trách quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa.
Cán bộ đầu mối quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa được phân công hầu hết có chuyên môn, kinh nghiệm, có trách nhiệm trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Sở, ngành, địa phương.
3. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến văn bản quản lý nhà nước về Chất
lượng sản phẩm hàng hóa
Công tác tuyên truyền phổ biến văn bản quản lý nhà nước về Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được các Sở, Ngành và UBND cấp huyện đặc biệt quan tâm, triển khai với nhiều nội dung trên các lĩnh vực, đa dạng về hình thức như: tổ chức Hội nghị, hội thảo, diễn đàn, lễ phát động, ... Ngoài ra, thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu; áp phích; phát tờ rơi; gắn biển tuyên truyền; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua Đài Phát thanh, truyền hình, hệ thống loa truyền thanh của các khối, xóm, bản; xã, phường, thị trấn. Cụ thể:
- Đào tạo, tập huấn; Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng, như: đưa các tin bài về các hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các Bộ, ngành quản lý lên trang Web các sở ngành, UBND các huyện; Xây dựng các Bản tin, Báo chí. Xây dựng các chuyên đề, phóng sự phát sóng truyền hình;
- Các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật khác: Treo áp phích về quy trình rửa tay, vệ sinh trong ăn uống, treo băng rôn hưởng ứng dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân hằng năm; phát Tờ rơi, gắn các biển tuyên truyền về ATTP. Bên cạnh đó còn lồng ghép trong giao ban định kỳ, sơ kết 6 tháng, trong các hoạt động chuyên môn, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
4. Công tác tham mưu, ban hành các chương trình, đề án, chính sách quản lý nhà nước về Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Thực hiện các quy định của pháp luật, căn cứ vào trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa được giao, các Sở, Ngành, UBND cấp huyện đã chủ động tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện chấp hành pháp luật liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực ngành, địa phương, về các nội dung như: đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán và mùa Lễ Hội xuân, tết Trung thu; triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm; dược phẩm, mỹ phẩm, Kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hoá, sở hữu
trí tuệ; Vệ sinh ATTP; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, …Các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa. Phong trào Năng suất chất lượng được đẩy mạnh duy trì và phát triển.
5. Tham mưu xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương:
QCĐP01:2021/NA Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh Nghệ An.
6. Tiếp nhận và cấp thông báo công bố Hợp chuẩn, Hợp quy
6.1. Về công bố Hợp chuẩn
Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận và cấp thông báo công bố Hợp chuẩn cho các doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Một thành viên Hoa Sen Nghệ An, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, Công ty CP VLXD CATAVINA Việt Nam, CTCP APOLLO HOME, Công ty Cổ phần An Phú Hưng Group, Công ty CP xây dựng công nghiệp và phát triển Miền Bắc, Công ty CP xi măng Sông Lam, Công ty TNHH MTV Minh Dung, Công ty TNHH Khánh Vinh, KCN Bắc Vinh, .... với các loại sản phẩm được công bố như: Xi măng các loại, Bột bả tường, Hố thu nước mưa, hố ngăn mùi bằng bê tông thành mỏng, Keo dán gạch, Keo chít mạch, Thép cuộn, thép tấm các loại, sản phẩm Thanh Profile, phù hợp tiêu chuẩn BS EN 12608:2003, Mương bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn phù hợp TCVN 6394:2014, Xi măng Póoc lăng hỗn hợp PCB 30, phù hợp TCVN 6260: 2009 Xi măng pooc lăng hỗn hợp - yêu cầu kỹ thuật, Clanhke xi măng Póoc lăng CPC50, phù hợp TCVN 7024:2013Clanhke xi măng pooc lăng hỗn hợp - yêu cầu kỹ thuật, cột điện bê tông cốt thép ly tâm 10A đến 20D phù hợp TCVN 5847:1994, Ống cống bê tông cốt thép thoát nước, cấp tải TC, đường kính danh định D300 đến D1000 phù hợp TCVN 9113:2012...
6.2. Về công bố Hợp quy
- Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận theo quy định tại Quyết định số 2711/QĐ-BKHCN: Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học, Khí dầu mỏ dạng hóa lỏng (LPG) tiếp nhận và cấp thông báo cho sản phẩm Xăng E5 Ron 92 (mức 2)…
- Sở Xây dựng: tiếp nhận và cấp thông báo hợp quy cho các doanh nghiệp trên địa bàn với các sản phẩm như: Gạch bê tông, xi măng các loại, kính dán an toàn, sơn tường dạng nhũ tương…
- Sở Y tế tiếp nhận Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, cơ chế quản lý đối với thực phẩm được chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm; theo đó, tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến thực phẩm thực hiện công bố sản phẩm hoặc tự công bố sản phẩm và chịu trách nhiệm về chất lượng
- Sở Công thương tiếp nhận theo Thông tư số 41/2023/TT-BCT về Vật liệu nổ công nghiệp...
- Sở Nông nghiệp môi trường theo Thông tư số 16/2021/TT-BNNPTNT về giống cây trồng, phân bón…
7. Hoạt động kiểm tra nhà nước chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với nhóm hàng được phân cấp quản lý
Số lượng hồ sơ nhập khẩu tăng so với những năm trước, trên địa bàn toàn tỉnh đã tiếp nhận và cấp đăng ký về kiểm tra nhà nước chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với sản phẩm hàng hóa nhóm 2 cho các lô sản phẩm. Qua kiểm tra các sản phẩm đều đạt yêu cầu về chất lượng. Cụ thể:
- Sở Khoa học và Công nghệ: cấp đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu nhóm 2 thuộc trách nhiệm Bộ Khoa học và Công nghệ cho các lô sản phẩm, như: quạt điện, phích điện, nồi cơm điện, dây điện, ống dẫn nước Inox, tôn mạ màu…
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Cấp đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu cho các lô các loại hàng hóa: Pa lăng điện; Bình chứa khí nén (bình chịu áp lực).
- Sở Xây dựng: cấp đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu cho các lô các loại hàng hóa: Đá granite tự nhiên, Gạch gốm ốp lát các loại, Kính nổi không màu, dạng tấm, Thanh hợp kim nhôm, Ống và phụ tùng nhựa Polypropylen, …
8. Kết quả công tác thanh, kiểm tra về chất lượng sản phẩm hàng hóa trong sản xuất, lưu thông, nhập khẩu
Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, căn cứ quy định phân công trách nhiệm trong hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa, các Sở, ngành, UBND cấp huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, ban hành các Quyết định thành lập Đoàn Thanh, kiểm tra (bao gồm phối hợp liên ngành) và triển khai có hiệu lực, hiệu quả kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của ngành, địa phương. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế phối hợp quản lý trong hoạt động thanh, kiểm tra.
II.NHỮNG KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC, BẤT CẬP TRONG QUÁ
TRÌNH TRIỂN KHAI, THỰC THI
- Khó khăn trong kiểm soát sản phẩm lưu thông trên thị trường: Tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, sản phẩm không rõ nguồn gốc, đặc biệt là hàng kinh doanh qua mạng, ngày càng phức tạp; công tác kiểm tra, xử lý còn gặp nhiều hạn chế.
- Nguồn lực thực hiện còn hạn chế: Đội ngũ cán bộ kiểm tra chuyên ngành còn mỏng; trong khi số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh ngày càng tăng, phân bố rộng, gây áp lực lớn cho công tác quản lý.
- Một số cán bộ cấp xã còn kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, chưa được đào tạo chuyên sâu về công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Trang thiết bị, phương tiện phục vụ kiểm tra còn thiếu: Năng lực kiểm nghiệm, thử nghiệm một số chỉ tiêu chất lượng sản phẩm còn hạn chế, phụ thuộc vào các đơn vị kiểm nghiệm chuyên sâu.
- Nguồn lực phục vụ công tác kiểm tra còn hạn chế; trang thiết bị phục vụ kiểm tra, kiểm định còn thiếu và chưa đồng bộ. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chưa cao.


III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định nhằm bảo đảm phù hợp với Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP. Rà soát, cập nhật các quy địnhtrong Quyết định 36/2010/QĐ-TTg cho phù hợp với tình hình mới (chuyển đổi số, hội nhập quốc tế).
- Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa được xây dựng trên cơ sở Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 và Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tuy nhiên, từ ngày 01/7/2026, Nghị định 132/2008/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực thi hành, do đó việc viện dẫn Nghị định 132/2008/NĐ-CP tại điểm b, khoản 2 Điều 2; Điều 4; khoản 1 Điều 10 của Quy chế sẽ không còn phù hợp. Kiến nghị sửa đổi các quy định này để áp dụng đúng văn bản còn hiệu lực pháp luật.
- Tại Điều 4 Quy chế quy định về nội dung kiểm tra: “Cơ quan kiểm tra thực hiện kiểm tra theo các nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 27 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Điều 5, Điều 12 nghị định 132/2008/NĐ-CP”. Tuy nhiên, hiện nay Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi đã bãi bỏ Điều 27 của Luật 3 Chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007 và quy định nhiều điểm mới như: áp dụng quản lý chất lượng theo mức độ rủi ro (thấp, trung bình, cao); tăng cường kiểm tra sau lưu thông, kiểm tra có trọng điểm dựa trên phân tích dữ liệu; ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia, truy xuất nguồn gốc và công nghệ số trong kiểm tra; cho phép miễn hoặc giảm kiểm tra đối với hàng hóa đã có chứng nhận phù hợp hoặc hệ thống quản lý chất lượng được công nhận. Do đó, Kiến nghị sửa đổi các nội dung kiểm tra tại Điều 4 Quy chế để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung.
- Sửa đổi các quy định tại khoản 3 Điều 10; khoản 2 Điều 12 Quy chế để phù hợp với Pháp lệnh Quản lý thị trường và các quy định có liên quan khác, đảm bảo tính khả thi trong quá trình áp dụng.
- Cơ quan có thẩm quyền xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia nhằm chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước và công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về CLSP,HH. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở; chứng nhận và công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực được phân công.
- Các cơ quan chức năng chủ trì trong quá trình xây dựng kế hoạch kiểm tra cần tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan dự kiến phối hợp nhằm tránh chồng chéo về các nội dung kiểm tra và để các cơ quan phối hợp chủ động về mặt thời gian, nguồn lực tham gia.
	[bookmark: _GoBack]Tiếp thu. Báo cáo Nghệ An là nguồn trực tiếp cho thấy nhiều căn cứ, thuật ngữ và mô hình tổ chức trong Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg đã không còn phù hợp sau khi Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hệ thống pháp luật về thanh tra, kiểm tra được sửa đổi.
Đề xuất ban hành Quyết định thay thế được tiếp thu; Quy chế mới phải cập nhật đúng cơ quan, thẩm quyền, thuật ngữ, quản lý rủi ro, hậu kiểm và chuyển đổi số; đồng thời có điều khoản chuyển tiếp đủ rõ để tránh gián đoạn thực thi.
Không sao chép các dẫn chiếu pháp lý đã hết hiệu lực từ Quyết định cũ sang Quyết định mới.
	Nguồn mạnh về căn cứ pháp lý lỗi thời và sự cần thiết thay thế Quyết định.

	38. 
	Sở KH&CN tỉnh Bắc Ninh
	I. Tình hình, kết quả thực hiện quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg
1.1 Công tác ban hành văn bản
UBND tỉnh đã ban hành:
- Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 về quy chế phối hợp quản lý về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh.
- Quyết định số 419/2015/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
1.2 Công tác tuyên truyền
Các cơ quan đã triển khai tuyên truyền với phương châm "chủ động, lồng ghép và đa dạng hóa", cụ thể: Tuyên truyền qua văn bản chỉ đạo: 100% các đơn vị (Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Nội vụ,...) đã ban hành các văn bản hướng dẫn, kế hoạch năm để quán triệt nội dung Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến toàn thể cán bộ, công chức. Lồng ghép vào hoạt động chuyên môn của Sở Tư pháp đưa nội dung phối hợp kiểm tra vào chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm của tỉnh. Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền pháp luật về chất lượng sản  phẩm hàng hóa (CLSPHH) và an toàn thực phẩm (ATTP). Việc tuyên truyền được lồng ghép qua hệ thống đài truyền thanh xã/phường và các buổi sinh hoạt đoàn thể cho cán bộ quản lý, cơ sở sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng. Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức và lồng ghép tuyên truyền trong các hoạt động quản lý nhà nước của ngành.
Công an tỉnh thực hiện tuyên truyền trực tiếp cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong quá trình trinh sát, kiểm tra địa bàn nhằm phòng ngừa hàng giả, hàng kém chất lượng. Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện phổ biến quy định về chất lượng thiết bị trường học, đồ dùng dạy học đến các cơ sở giáo dục. Sử dụng phương tiện thông tin đại chúng và đăng tải tin bài trên Cổng thông tin điện tử của các Sở, ngành; phối hợp với báo chí địa phương phản ánh các vụ việc vi phạm để răn đe.
1.3. Kết quả thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa
1.3.1. Sở Dân tộc và Tôn giáo
Thực hiện phối hợp kiểm tra các mặt hàng phục vụ đời sống tâm linh, đồ thờ tự và hàng hóa thiết yếu tại khu vực dân tộc thiểu số; duy trì trao đổi thông tin về danh mục doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh các mặt hàng đặc thù. Không phát hiện vi phạm nghiêm trọng; tuy nhiên, công tác phối hợp còn “đôi lúc bị động” và gặp khó khăn trong nhận diện hàng giả, hàng kém chất lượng do thiếu thiết bị chuyên dụng.
1.3.2. Sở Nội vụ
Triển khai kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu theo Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH, đồng thời xây dựng quy trình nội bộ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ kiểm tra nhà nước. Kết quả: Năm 2025: 284.383 sản phẩm, hàng hóa của 139 doanh nghiệp được tiếp nhận, không trả lại hồ sơ; năm 2026 (từ 01/1) đã tiếp nhận 807.244 sản phẩm, hàng hóa của 64 doanh nghiệp. Thực hiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; không phát sinh vi phạm trong kiểm tra sản xuất, lưu thông và nhập khẩu.
1.3.3. Sở Giáo dục và Đào tạo
Quán triệt nội dung Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg tới các phòng chuyên môn, đơn vị và cơ sở giáo dục; tập trung vào việc mua sắm, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu, thiết bị dạy học đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng. Kết quả: Thực hiện 3 cuộc kiểm tra sách giáo khoa, giáo trình tại 69 trường trung học; 100 % cơ sở giáo dục thực hiện đúng quy định; không có vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực giáo dục. Công tác tự kiểm tra và phối hợp kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, không phát hiện vi phạm; một số khó khăn còn lại do quy định chưa cụ thể cho một số lĩnh vực chuyên ngành giáo dục.
1.3.4. Sở Công Thương
Đã chỉ đạo các phòng, đơn vị thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, sản xuất trong nước và lưu thông; áp dụng Nghị định 132/2008/NĐ-CP và các nghị định xử phạt liên quan. Kết quả: 2025-2026: 1.778  vụ kiểm tra, xử phạt tổng cộng 4.439.182.000 đồng; các vi phạm chủ là nhãn hàng không đúng, thiếu nhãn phụ tiếng Việt, không công bố hợp quy, không công bố tiêu chuẩn. Công tác kiểm tra đáp ứng yêu cầu, nhưng còn tồn tại một số doanh nghiệp chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về nhãn, hợp quy và chưa có quy định cụ thể cho thương mại điện tử, sàn thương mại, livestream.
1.3.5. Sở Xây dựng
Thực hiện kiểm tra nhà nước theo quy định pháp luật (các nghị định, thông tư liên quan). Giai đoạn 2023–2025 đã kiểm tra 07 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cơ bản chấp hành quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng, đo lường và môi trường. Tăng cường kiểm tra nghiệm thu, thí nghiệm vật liệu, phối hợp các bên liên quan. Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng công trình.
1.3.6. Sở Nông nghiệp và Môi trường
Các đơn vị trực thuộc Sở chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra phù hợp với thực tế từng lĩnh vực (thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, phân bón, giống cây trồng...). Sở phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để trao đổi thông tin, tổ chức các đoàn thanh tra liên ngành nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Kết quả: Giai đoạn 2010–2015: Kiểm tra 3.123 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật (phát hiện 15 vụ vi phạm); 805 cơ sở phân bón (33 vụ vi phạm); 437 cơ sở thức ăn chăn nuôi (32 vụ vi phạm). Năm 2023: Kiểm tra 621 cơ sở; xử phạt 105 vụ vi phạm với tổng số tiền 647,6 triệu đồng; tiêu hủy gần 6 tấn sản phẩm động vật vi phạm. Năm 2025: Kiểm tra 327 cơ sở; xử phạt 03 vụ vi phạm trong lĩnh vực phân bón với số tiền 21,5 triệu đồng. Kết quả giám sát cho thấy 100% mẫu được kiểm tra (122/122 mẫu thực phẩm và 26/26 mẫu vật tư nông nghiệp) đều đạt yêu cầu. Quý I năm 2026 (trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh): Xử phạt 17 vụ vi phạm trong lĩnh vực thú y và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc với tổng số tiền 195,5 triệu đồng; xử phạt 10 vụ vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và giống cây trồng với số tiền 71,7 triệu đồng.
1.3.7. Sở Văn hóa thể thao và Du lịch
Sở phối hợp với các đơn vị thành viên của Đội KTLN 814 tỉnh thực hiện từ 02 - 03 cuộc kiểm tra (mỗi cuộc kiểm tra trên 100 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa). Bên cạnh đó, Sở thường xuyên khảo sát, nắm tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ về lĩnh vực văn hóa, quảng cáo nhằm kịp thời phát hiện, xử lý đối với những hành vi vi phạm.
1.3.8. Công an tỉnh
Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý (Quản lý thị trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế…) trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vi phạm chất lượng sản phẩm, hàng hóa; thực hiện các kế hoạch, chuyên đề kiểm tra định kỳ và đột xuất. Kết quả: phát hiện, xử lý hàng trăm vụ vi phạm, bao gồm buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng không đáp ứng tiêu chuẩn; không có vụ vi phạm liên quan trực tiếp đến chất lượng sản phẩm.
· 1.3.9. Thanh tra tỉnh
Hỗ trợ xây dựng, rà soát kế hoạch kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tránh chồng chéo; yêu cầu các đơn vị địa phương, cơ quan thực hiện nghiêm túc các quy định của Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg.
1.3.10. Chi cục Hải quan khu vực V
Thực hiện hướng dẫn thủ tục cho hàng hóa nhập khẩu thuộc Nhóm 2 (hàng hóa có khả năng gây mất an toàn) theo danh mục của các Bộ quản lý chuyên ngành. Đã cử cán bộ tham gia định kỳ và đột xuất vào các tổ chức phối hợp như: Tổ kiểm tra liên ngành về tiền chất ma túy và Tổ kiểm tra liên ngành về thiết bị công nghệ thông tin.
Đối với các lô hàng không đáp ứng yêu cầu chất lượng, cơ quan Hải quan thực hiện: Không giải quyết thông quan cho doanh nghiệp; Xử phạt vi phạm hành chính: Áp dụng phạt tiền và các hình thức phạt bổ sung như buộc đưa hàng hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất, tiêu hủy. Ghi nhận sự chuyển biến tích cực khi các Bộ đã rà soát cắt giảm sự chồng chéo.
1.3.11. Sở Khoa học và Công nghệ
Hằng năm, Sở xây dựng báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên toàn tỉnh để báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh. Hỗ trợ các cơ quan liên quan về chuyên môn tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, ghi nhãn hàng hóa và đo lường trong quá trình các ngành tự thực hiện kiểm tra chuyên ngành; phối hợp với các cơ quan (Công an tỉnh, Sở Công Thương) trong hoạt động kiểm tra trong sản xuất, lưu thông về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh. Về xử phạt vi phạm hành chính: Năm 2024 Kiểm tra, xử phạt 3 cơ sở với số tiền xử phạt là 10,5 triệu đồng; Năm 2025 Kiểm tra, xử phạt 49 cơ sở với số tiền xử phạt là 303,25 triệu đồng.
(Chi tiết số liệu theo Phụ lục gửi kèm theo)
1.4. Nhận xét kết quả đạt được trong phối hợp
1.4.1. Thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 09/11/2023 về quy chế phối hợp quản lý về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Phân định rõ trách nhiệm Quy chế đã tạo hành lang pháp lý giúp phân định rõ vai trò giữa cơ quan chủ trì (thường là Sở Khoa học và Công nghệ) và các cơ quan phối hợp (Công an, Quản lý thị trường, các Sở quản lý chuyên ngành). Điều này giúp khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong kiểm tra chất lượng sản phẩm. Thống nhất kế hoạch thanh tra, kiểm tra: Các đơn vị đã thực hiện gửi kế hoạch về Thanh tra tỉnh để rà soát, xử lý chồng chéo. Kết quả là hạn chế tối đa việc kiểm tra quá 01 lần/năm đối với một doanh nghiệp, đảm bảo tinh thần của Chỉ thị số 20/CT-TTg.
1.4.2. Nâng cao hiệu quả kiểm soát chất lượng trên thị trường
Phát hiện và xử lý kịp thời vi phạm thông qua các đoàn kiểm tra liên ngành được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt trong các đợt cao điểm và đối  với các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng có nguy cơ vi phạm cao hoặc có biến động mạnh trên thị trường, nhiều vụ việc vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng (đặc biệt là hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc) đã bị phát hiện. Sự tham gia của lực lượng Công an tỉnh đã giúp xử lý hiệu quả các thủ đoạn vi phạm tinh vi trên không gian mạng. Quản lý hiệu quả hàng hóa nhập khẩu phối hợp giữa cơ quan kiểm tra chuyên ngành và Hải quan đã giúp đơn giản hóa thủ tục thông quan, đồng thời tăng cường tính nghiêm túc của doanh nghiệp trong việc thực hiện hậu kiểm sau khi hàng hóa được đưa vào lưu thông.
1.4.3. Hiệu quả trong công tác chia sẻ thông tin
- Cơ sở dữ liệu chung bước đầu đã hình thành sự kết nối, chia sẻ thông tin về các tổ chức, cá nhân vi phạm giữa các lực lượng như Quản lý thị trường, Công an và các Sở ngành chuyên môn (Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Công Thương, Sở Dân tộc và Tôn giáo) được thực hiện thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình phát hiện, xác minh và xử lý các hành vi vi phạm. Nhờ đó, nhiều vụ việc vi phạm đã được phát hiện và xử lý kịp thời, góp phần giữ ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
- Thông tin về các mặt hàng rủi ro cao, các lô hàng không đạt tiêu chuẩn được trao đổi kịp thời, giúp các cơ quan quản lý chuyên ngành có biện pháp giám sát chặt chẽ hơn trong phạm vi phụ trách.
1.4.4. Thúc đẩy cải cách hành chính và chuyển đổi số
- Việc triển khai đăng ký và trả kết quả kiểm tra trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (theo báo cáo của Hải quan) đã giúp tính liên thông giữa các cơ quan được đảm bảo, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.
- Thông qua các đợt phối hợp kiểm tra, cán bộ tại các Sở ngành "không chuyên" (như Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ) đã được tiếp cận chuyên môn về tiêu chuẩn kỹ thuật, nâng cao năng lực giám sát thiết bị, hàng hóa thuộc lĩnh vực ngành quản lý.
1.4.5. Tạo môi trường kinh doanh lành mạnh
- Sự phối hợp kiểm tra nghiêm minh đã bảo vệ quyền lợi hợp pháp của những doanh nghiệp làm ăn chân chính, tạo lập niềm tin cho người tiêu dùng và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm sản xuất tại địa phương.
- Công tác phối hợp trong kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa giữa các cơ quan quản lý trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng theo quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã được tăng cường, phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống các cơ quan quản lý chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp xã.
II. Những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai, thực thi
2.1. Bất cập về tính thống nhất và hiệu lực pháp lý
- Văn bản căn cứ đã lỗi thời, cụ thể Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg được ban hành dựa trên các Luật và Nghị định cũ (như Luật Tổ chức Chính phủ 2001, Nghị định 132/2008/NĐ-CP) hiện đã hết hiệu lực hoặc được thay thế bởi Luật số 78/2025/QH15 và Nghị định 37/2026/NĐ-CP. Điều này tạo ra sự khập khiễng trong việc áp dụng thẩm quyền và trình tự thủ tục.
- Quy chế hiện tại chủ yếu tập trung vào "kiểm tra chất lượng", chưa bao quát được sự phối hợp giữa hoạt động thanh tra chuyên ngành (có thẩm quyền xử phạt) và kiểm tra nhà nước, dẫn đến việc xây dựng kế hoạch còn rời rạc.
2.2 Vấn đề trùng lặp và chồng chéo trong kiểm tra
- Vi phạm Chỉ thị 20/CT-TTg mặc dù đã có sự rà soát của Thanh tra tỉnh, nhưng thực tế một doanh nghiệp sản xuất/kinh doanh đa ngành vẫn phải tiếp nhiều đoàn kiểm tra khác nhau trong một năm cho các nhóm mặt hàng khác nhau (thuộc trách nhiệm của nhiều Bộ quản lý ngành).
- Chưa rõ đầu mối điều phối thiếu một cơ chế cụ thể để phân định trách nhiệm khi kế hoạch thanh tra của cơ quan Trung ương trùng với kế hoạch kiểm tra của địa phương trên cùng một đối tượng.
2.3. Hạn chế trong công tác hậu kiểm và chia sẻ thông tin
- Rủi ro từ hàng hóa "thông quan trước, kiểm tra sau": Theo báo cáo của Hải quan, việc chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm (tỷ lệ kiểm tra tại cửa khẩu dưới 10%) tạo áp lực lớn cho lực lượng phối hợp trong nội địa. Doanh nghiệp có thể lợi dụng việc chưa có kết quả kiểm tra chất lượng để đưa hàng hóa ra lưu thông trái phép.
- Thiếu kết nối dữ liệu số của các ngành (Hải quan, Công Thương, KH&CN) chưa liên thông đồng bộ. Việc chia sẻ thông tin về các lô hàng vi phạm, các tổ chức có nguy cơ rủi ro cao vẫn chủ yếu qua văn bản giấy, chậm trễ trong việc cảnh báo nhanh.
- Quy định về phối hợp đôi khi còn giao thoa, chồng chéo dẫn đến phân định trách nhiệm trong kiểm tra, xử lý vi phạm chưa thực sự rõ ràng. Kinh phí cho việc lấy mẫu đột xuất và phân tích các chỉ tiêu phức tạp (độc tố, chất cấm mới) còn hạn chế.
2.4. Khó khăn về chuyên môn và nguồn lực
- Nhận diện hàng hóa đặc thù các mặt hàng tinh xảo, đồ mỹ nghệ tâm linh (theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo) hoặc thiết bị chuyên dụng ngành giáo dục khó xác định chuẩn kỹ thuật do thiếu thiết bị kiểm định nhanh và cán bộ kiêm nhiệm thiếu nghiệp vụ chuyên sâu.
- Thủ đoạn vi phạm tinh vi theo báo cáo của Công an tỉnh nhấn mạnh việc lợi dụng thương mại điện tử, mạng xã hội để bán hàng giả, hàng kém chất lượng khiến công tác phối hợp kiểm tra tại các địa điểm cố định (kho hàng, cửa hàng) gặp nhiều khó khăn trong việc xác định chủ thể vi phạm.
- Cán bộ tại một số đơn vị phối hợp (không chuyên) còn thiếu kinh nghiệm và thiết bị chuyên dụng để giám định nhanh chất lượng hàng hóa.
· 2.5. Bất cập trong kiểm tra liên ngành
Thẩm quyền của trưởng đoàn: Một số đoàn liên ngành do cơ quan không có chức năng thanh tra chuyên ngành chủ trì (như giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì kiểm tra thiết bị nhưng lại vi phạm về đo lường), dẫn đến lúng túng khi lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
III. Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định nhằm bảo đảm phù hợp với Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP
3.1. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Thay thế "Quy chế phối hợp kiểm tra" bằng "Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra". Nội dung không chỉ dừng lại ở chất lượng sản phẩm mà phải bao quát cả lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đo lường để đảm bảo tính đồng bộ của 03 hệ thống Luật. Cập nhật chủ thể: Bổ sung trách nhiệm của các cơ quan mới theo cơ cấu tổ chức mới (như Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia) và các lực lượng mới tham gia vào chuỗi cung ứng hàng hóa số.
3.2. Về cơ chế phối hợp trong xây dựng và thực hiện kế hoạch
- Quy định rõ Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia (ở Trung ương) và Sở KH&CN (ở địa phương) là đầu mối duy nhất rà soát, điều phối kế hoạch thanh tra, kiểm tra của tất cả các ngành để tránh chồng chéo ngay từ khâu dự thảo.
- Khi có sự trùng lặp về đối tượng và nội dung giữa kế hoạch thanh tra và kiểm tra, hoặc giữa cơ quan cấp trên và cấp dưới, thì ưu tiên thực hiện kế hoạch thanh tra và cơ quan cấp trên chủ trì.
- Quy định rõ thẩm quyền và giá trị pháp lý của biên bản do đoàn liên ngành lập, đặc biệt là khi cơ quan chủ trì không có chức năng thanh tra chuyên ngành nhưng có sự tham gia của các lực lượng có thẩm quyền xử phạt (Công an, Quản lý thị trường).
3.3. Về ứng dụng công nghệ và chia sẻ dữ liệu (Chuyển đổi số)
- Kiến nghị bắt buộc kết nối, chia sẻ dữ liệu trực tuyến giữa hệ thống của Hải quan, Công an, Quản lý thị trường và cơ quan kiểm tra chuyên ngành.
- Thực hiện 100% việc trả kết quả kiểm tra chất lượng qua Cổng thông tin một cửa quốc gia để cơ quan Hải quan làm căn cứ thông quan tự động, giảm thời gian hậu kiểm và chi phí lưu kho cho doanh nghiệp.
- Xây dựng hệ thống cảnh báo điện tử về hàng hóa rủi ro cao hoặc các tổ chức, cá nhân có lịch sử vi phạm để các ngành cùng phối hợp giám sát chặt chẽ.
3.4. Về phương thức quản lý và hậu kiểm
· - Sửa đổi quy định theo hướng tập trung nguồn lực kiểm tra vào nhóm hàng hóa có nguy cơ cao (Nhóm 2) và các cơ sở có dấu hiệu vi phạm, giảm tần suất kiểm tra đối với doanh nghiệp có ý thức chấp hành tốt.
- Bổ sung quy định chi tiết về trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan trong việc truy xuất nguồn gốc, thu hồi và tiêu hủy hàng hóa khi kết quả hậu kiểm xác định không đạt chất lượng (đặc biệt là hàng hóa nhập khẩu đã đưa vào lưu thông).
3.5. Về nâng cao năng lực thực thi
- Đề xuất Bộ KH&CN chủ trì xây dựng chương trình đào tạo, cấp chứng chỉ nghiệp vụ kiểm tra chất lượng cho cán bộ các Bộ quản lý ngành và địa phương để đảm bảo tính thống nhất trong diễn giải và áp dụng tiêu chuẩn.
- Quy định rõ nguồn kinh phí cho các hoạt động phối hợp, lấy mẫu thử nghiệm và xử lý hàng hóa vi phạm để các địa phương chủ động thực hiện mà không bị vướng mắc về thủ tục tài chính.
3.6. Kiến nghị cụ thể về văn bản pháp lý
· Đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg/2010/QĐ-TTg để tạo hành lang pháp lý cập nhật, phù hợp với tinh thần cải cách hành chính và các Luật mới ban hành năm 2025.
	Tiếp thu các đề xuất về cơ chế đầu mối, chia sẻ kế hoạch/dữ liệu, quản lý rủi ro, hậu kiểm, phối hợp thương mại điện tử, thử nghiệm, chuyển hồ sơ và theo dõi khắc phục.
Tiếp thu một phần đề xuất giao một cơ quan duy nhất (ví dụ Sở Khoa học và Công nghệ) điều phối toàn bộ kế hoạch hoặc đặt “quy tắc ưu tiên” giữa các cơ quan: chỉ áp dụng trong phạm vi pháp luật giao và phải tương thích Nghị định số 217/2025/NĐ-CP; Quy chế không được tước/di chuyển thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành.
Các kiến nghị về thẩm quyền, mức xử phạt, cơ chế cưỡng chế, định mức kinh phí hoặc sửa nghị định chuyên ngành được ghi nhận và chuyển xử lý tại văn bản có thẩm quyền tương ứng.
	Đề xuất điều phối tập trung phải giới hạn bởi thẩm quyền gốc và NĐ217/2025/NĐ-CP.

	III.
	Ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

	1.
	Cục Thông tin, Thống kê
	Cục Thông tin, Thống kê cho biết Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg không có nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nên không có thông tin để báo cáo.
	Ghi nhận. Không sử dụng ý kiến này như bằng chứng thực thi trực tiếp. Quy chế mới không cần giao nhiệm vụ kiểm tra chất lượng cho đơn vị nếu không có căn cứ chức năng; trường hợp khai thác dữ liệu/thống kê chỉ thực hiện theo nhiệm vụ và cơ chế chia sẻ dữ liệu được pháp luật giao.
	Nguồn xác nhận giới hạn chức năng; không có dữ liệu thực thi trực tiếp.

	2.
	Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên
	Vụ xác định lĩnh vực chất lượng sản phẩm, hàng hóa không thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; không có nội dung báo cáo liên quan đến thi hành Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg.
	Ghi nhận. Không bổ sung nghĩa vụ phối hợp cho Vụ nếu không gắn với chức năng, nhiệm vụ. Ý kiến dùng để kiểm soát phạm vi đối tượng áp dụng của Quy chế.
	Không phải nguồn thực thi trực tiếp.

	3.
	Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
	Vụ không chủ trì thực hiện các hoạt động liên quan đến Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa; đề nghị nghiên cứu ý kiến của các đơn vị trực tiếp tham gia để sửa đổi, bổ sung quy định.
	Ghi nhận và tiếp thu phương pháp: khi thiết kế Quy chế, ưu tiên bằng chứng của cơ quan trực tiếp thực hiện; ý kiến của đơn vị không trực tiếp thực thi được dùng để kiểm soát phạm vi và tính liên ngành, không dùng để chứng minh kết quả thi hành.
	Không phải nguồn thực thi trực tiếp; giá trị chủ yếu về kiểm soát phạm vi.

	4.
	Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ
	Học viện xác định không có chức năng và không được giao thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg.
	Ghi nhận. Không đưa Học viện vào nhóm cơ quan kiểm tra hoặc giao nghĩa vụ phối hợp thường xuyên nếu không có căn cứ chức năng. Trường hợp tham gia nghiên cứu/chuyên gia chỉ theo nhiệm vụ cụ thể.
	Không có dữ liệu thực thi trực tiếp.

	5.
	Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
	Học viện là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, không trực tiếp sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa; không báo cáo hoạt động thực thi Quy chế.
	Ghi nhận. Không bổ sung Học viện vào phạm vi cơ quan kiểm tra. Chỉ xem xét vai trò thử nghiệm/chuyên gia nếu có nhiệm vụ, năng lực và căn cứ pháp luật cụ thể trong từng vụ việc.
	Không phải cơ quan kiểm tra theo hồ sơ báo cáo; không dùng làm bằng chứng thực thi QĐ36.

	6.
	Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED)
	Quỹ đề xuất: số hóa cơ chế phối hợp và chia sẻ dữ liệu; bổ sung phối hợp đối với thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc và hộ chiếu số sản phẩm; phân biệt khảo sát chất lượng với kiểm tra chất lượng; chỉ phối hợp kiểm tra liên ngành khi có giao thoa chức năng hoặc vụ việc lớn, phức tạp; cập nhật yêu cầu về kiểm soát viên chất lượng.
	Tiếp thu phần lớn về định hướng. Cần rà soát lại từng dẫn chiếu điều, khoản và không mặc nhiên đưa các mốc cập nhật dữ liệu theo quý, nghĩa vụ của nền tảng hoặc nghĩa vụ mới của tổ chức/cá nhân vào Quy chế nếu chưa có căn cứ. Tiếp thu rõ việc phân biệt khảo sát - kiểm tra và cơ chế chuyển kết quả khảo sát khi có dấu hiệu vi phạm. Nội dung về tiêu chuẩn/mã số/trang phục KSVCL thực hiện theo văn bản chuyên ngành, Quy chế chỉ viện dẫn điều kiện tham gia phối hợp khi cần.
	Nguồn chính sách/chuyên môn, không phải bằng chứng thực thi trực tiếp. Kiểm tra thẩm quyền và dẫn chiếu trước khi quy phạm hóa.

	7.
	Vụ Kế hoạch - Tài chính
	Vụ cho biết đã phối hợp xây dựng dự toán, thẩm định, bố trí kinh phí cho các chương trình/kế hoạch kiểm tra; phản ánh vướng mắc trong lập dự toán, phân bổ, thanh quyết toán giữa cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp; kiến nghị làm rõ trách nhiệm chi phí lấy mẫu, thử nghiệm, giám định và công tác phí.
	Tiếp thu ở mức nguyên tắc: cơ quan chủ trì nhiệm vụ phải chủ động lập dự toán và xác định nguồn chi theo pháp luật ngân sách, tài chính; cơ quan phối hợp thực hiện chế độ chi theo nhiệm vụ được giao. Quy chế có thể quy định trách nhiệm phối hợp lập kế hoạch/dự toán nhưng không đặt định mức, nội dung chi hoặc cơ chế quyết toán mới trái pháp luật. Đối chiếu Thông tư số 24/2026/TT-BKHCN và các văn bản tài chính hiện hành.
	Nguồn trực tiếp về điều kiện tài chính. Nội dung định mức/chế độ chi thuộc văn bản tài chính, không quy định lại trong Quy chế.

	8.
	Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF)
	Quỹ rà soát chức năng, nhiệm vụ và xác định không được giao nhiệm vụ liên quan đến phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg; không có nội dung để báo cáo.
	Ghi nhận. Không bổ sung Quỹ vào cơ chế kiểm tra/phối hợp nếu không có căn cứ chức năng. Nguồn lực của Quỹ chỉ có thể liên quan nếu có chương trình/nhiệm vụ hợp pháp khác, không phải cơ chế thực thi Quy chế.
	Không có dữ liệu thực thi trực tiếp.

	9.
	Cục Chuyển đổi số quốc gia
	Cục không có hoạt động trực tiếp liên quan đến Quy chế; kiến nghị thực hiện phối hợp trên môi trường số, ưu tiên dữ liệu điện tử, kết nối liên thông hệ thống, thay trao đổi giấy bằng nền tảng chia sẻ dữ liệu, số hóa quy trình, chữ ký số và hồ sơ điện tử.
	Tiếp thu định hướng chuyển đổi số. Quy chế mới cần quy định nguyên tắc dữ liệu dùng chung, đầu mối cập nhật, quyền khai thác, trạng thái xử lý, chữ ký số/hồ sơ điện tử và ngoại lệ khi pháp luật yêu cầu bản giấy. Không tạo hệ thống mới trùng lặp nếu có thể kết nối nền tảng/cơ sở dữ liệu hiện có; phải tuân thủ pháp luật về dữ liệu, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước.
	Nguồn chuyên môn số hóa; không phải nguồn thực thi kiểm tra trực tiếp.

	10.
	Trung tâm Truyền thông khoa học và công nghệ
	Trung tâm báo cáo đã tuyên truyền, phổ biến quy định và kết quả quản lý chất lượng trên Cổng thông tin điện tử, báo chí và mạng xã hội; phản ánh việc cung cấp thông tin giữa các đơn vị đôi khi chưa kịp thời, kinh phí truyền thông hạn chế và chưa có cơ chế đặt hàng truyền thông theo chuyên đề.
	Tiếp thu ở mức tổ chức thi hành: Quy chế có thể quy định trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho đầu mối truyền thông/công khai cảnh báo khi pháp luật cho phép. Không nên biến hoạt động truyền thông thành điều kiện của một cuộc kiểm tra hoặc tạo thủ tục mới. Kinh phí/đặt hàng truyền thông xử lý theo pháp luật tài chính, báo chí, đặt hàng dịch vụ công và kế hoạch của Bộ.
	Nguồn hỗ trợ thực thi/truyền thông, không phải nguồn kiểm tra trực tiếp. Số liệu truyền thông không dùng làm số liệu kết quả kiểm tra.

	11.
	Cục Tần số vô tuyến điện
	Cục báo cáo đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông/Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan thương mại điện tử và quản lý thị trường trong kiểm tra, xử lý thiết bị vô tuyến điện không hợp quy, không rõ nguồn gốc, gỡ nội dung sai phạm trên môi trường mạng; có số liệu tuyên truyền/kiểm tra thực tế và không kiến nghị sửa đổi Quy chế.
	Ghi nhận đây là bằng chứng thực tiễn về nhu cầu phối hợp chuyên ngành - quản lý thị trường - thương mại điện tử. Quy chế mới có thể chuẩn hóa cơ chế yêu cầu gỡ bỏ/xử lý thông tin trực tuyến trong phạm vi pháp luật hiện hành và chia sẻ dữ liệu cảnh báo. Không quy định lại thẩm quyền xử phạt tần số/viễn thông hoặc tiêu chí kỹ thuật của thiết bị.
	Nguồn thực thi trực tiếp có giá trị; chế tài/thẩm quyền chuyên ngành thực hiện theo nghị định xử phạt lĩnh vực viễn thông, tần số và pháp luật liên quan.

	12.
	Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
	Cục cho biết thanh tra Cục thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân; trong thời gian báo cáo chưa có hoạt động thanh tra, kiểm tra liên quan đến thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg nên không có số liệu cụ thể.
	Ghi nhận. Không mở rộng Quy chế sang an toàn bức xạ, hạt nhân nếu không thuộc phạm vi CLSPHH hoặc không có giao thoa cụ thể. Khi phát sinh sản phẩm, hàng hóa đồng thời chịu chế độ an toàn bức xạ/hạt nhân, cơ chế phối hợp phải tôn trọng pháp luật chuyên ngành và thẩm quyền của Cục.
	Không có dữ liệu thực thi QĐ36; pháp luật năng lượng nguyên tử là chế độ chuyên ngành riêng.



